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Stt  Từ viết tắt Giải thích 

1 TCCP Tiêu chuẩn cho phép 

2 UBND ủy ban nhân dân 

3 CCN Cụm công nghiệp 

4 
WHO 

World Health Organization-Tổ chức Y tế Thế 

giới 

5 BOD5 Nhu cầu oxy sinh hóa 

6 COD Nhu cầu oxy hóa học 

7 TSS Chất rắn lơ lửng 

8 DO Dầu diesel 

9 CCN  Cụm công nghiệp 

10 BTNMT Bộ Tài nguyên và môi trường 

11 BVMT Bảo vệ môi trường 

 

  

http://www.who.int/
http://www.who.int/


 

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Nhà máy sản xuất ORPC Việt Nam 

 – Địa chỉ: Lô đất CN7.2D, Khu công nghiệp DeepC 2A, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, phường 

Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam 

5 
 

DANH MỤC CÁC HÌNH 

Hình 1.1. Vị trí thực hiện dự án ............................................................................................. 35 

Hình 1.2. Mặt bằng hiện trạng của dự án .............................................................................. 36 

Hình 1.3. Tổng mặt bằng Dự án............................................................................................. 43 

Hình 1.4. Phối cảnh tổng thể của Dự án ................................................................................ 44 

Hình 1.5. Sơ đồ tổ chức của Nhà máy .................................................................................... 61 

Hình 4.1. Quy trình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt giai đoạn vận hành dự án ............ 111 

Hình  4.2. Tổng mặt bằng thoát nước thải sinh hoạt của dự án .......................................... 112 

Hình 4.3. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt tập trung .......................................... 114 

Hình 4.4. Mô phỏng quá trình sinh học xảy ra tại cụm bể xử lý A-O .................................. 115 

Hình 4.5. Tổng mặt bằng thu thoát nước mưa của Nhà máy ............................................... 124 

Hình 4.6. Sơ đồ cấu tạo hệ thống điều hoà trung tâm ......................................................... 127 

 

DANH MỤC BẢNG 

Bảng 1.1. Công suất sản xuất của dự án .................................................................................. 8 

Bảng 1.2. Máy móc phục vụ sản xuất giai đoạn vận hành dự án .......................................... 23 

Bảng 1.3. Sản phẩm dự án ..................................................................................................... 24 

Bảng 1.4. Khối lượng nguyên liệu, phụ gia sử dụng giai đoạn vận hành .............................. 25 

Bảng 1.5. Thành phần của nguyên liệu, phụ gia sử dụng giai đoạn vận hành ...................... 26 

Bảng 1.6. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu giai đoạn vận hành dự án ......................................... 31 

Bảng 1.7. Tổng hợp nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu, nhiên liệu, điện, nước của dự án giai 

đoạn vận hành ........................................................................................................................ 33 

Bảng 1.8. Tọa độ mốc giới của dự án .................................................................................... 34 

Bảng 1.9. Yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng nước thải đầu vào của HTXLNT tập trung KCN 

Đình Vũ .................................................................................................................................. 38 

Bảng 1.10. Cân bằng sử dụng đất của dự án ......................................................................... 41 

Bảng 1.11. Thống kê chi tiết sử dụng đất ............................................................................... 41 

Bảng 1.12. Máy móc, thiết bị xây dựng dự án ....................................................................... 55 

Bảng 1.13. Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu xây dựng của dự án ........................................ 56 

Bảng 4.1. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt giai đoạn thi công ............. 65 

Bảng 4.2. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải thi công ............................................. 66 

Bảng 4.3. Thành phần rác thải sinh hoạt ............................................................................... 68 

Bảng 4.4. Thành phần rác sinh hoạt phát sinh giai đoạn thi công dự án .............................. 69 

Bảng 4.5. Khối lượng chất thải xây dựng phát sinh .............................................................. 70 

Bảng 4.6. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh giai đoạn xây dựng ............................... 72 

Bảng 4.7. Dự báo nồng độ bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động vận hành máy móc thi công 

dự án ....................................................................................................................................... 75 

Bảng 4.8. Nồng độ bụi, khí thải phát sinh từ quá trình hàn điện thi công dự án .................. 76 

Bảng 4.9. Tải lượng bụi sơn, hơi dung môi phát sinh từ hoạt động sơn công trình .............. 78 

Bảng 4.10. Dự báo mức ồn phát sinh trong giai đoạn thi công xây dựng dự án ................... 80 



 

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Nhà máy sản xuất ORPC Việt Nam 

 – Địa chỉ: Lô đất CN7.2D, Khu công nghiệp DeepC 2A, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, phường 

Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam 

6 
 

Bảng 4.11. Dự báo mức rung động phát sinh trong giai đoạn thi công xây dựng dự án ...... 82 

Bảng 4.12. Nhu cầu xả thải của dự án giai đoạn vận hành ................................................... 94 

Bảng 4.13. Nồng độ ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh giai đoạn vận hành 

dự án ....................................................................................................................................... 95 

Bảng 4.14. Nồng độ ô nhiễm trong nước thải nhà ăn giai đoạn vận hành ............................ 95 

Bảng 4.15. Thành phần rác thải sinh hoạt của dự án giai đoạn vận hành ............................ 97 

Bảng 4.16. Khối lượng chất thải rắn sản xuất phát sinh giai đoạn vận hành dự án ............. 98 

Bảng 4.17. Khối lượng CTNH phát sinh giai đoạn vận hành dự án ...................................... 99 

Bảng 4.18. Nồng độ bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động vận tải giai đoạn vận hành dự án

 .............................................................................................................................................. 101 

Bảng 4.19. Dự báo nồng độ chất ô nhiễm của các phương tiện cá nhân ra vào dự án ...... 102 

Bảng 4.20. Thành phần khí thải từ sản xuất hạt nhựa nguyên sinh, tái sinh EVA trắng ..... 103 

Bảng 4.21 Nồng độ khí thải phát sinh từ quá trình gia nhiệt dải nhựa PVC ....................... 104 

Bảng 4.22. Nồng độ khí thải từ quá trình quét keo .............................................................. 106 

Bảng 4.23. Dự báo mức ồn phát sinh từ hoạt động sản xuất của dự án .............................. 106 

Bảng 4.24. Thông số điều hòa công nghiệp ......................................................................... 127 

Bảng 4.25. Biện pháp giảm thiểu, khắc phục sự cố đối với Trạm xử lý nước thải tập trung

 .............................................................................................................................................. 135 

Bảng 4.26. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án ........................ 137 

Bảng 4.27. Dự toán kinh phí thi công công trình BVMT trong giai đoạn xây dựng ........... 138 

Bảng 4.28. Dự toán kinh phí công trình xử lý môi trường trong quá trình vận hành ......... 139 

Bảng 6.1. Chất lượng khí thải sau xử lý ............................................................................... 145 

Bảng 6.2. Chất ô nhiễm và giá trị giới hạn cho phép đối với khí thải ................................. 146 

Bảng 7.1. Kế hoạch quan trắc chất thải đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị 

xử lý chất thải ....................................................................................................................... 152 

 

 

  



 

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Nhà máy sản xuất ORPC Việt Nam 

 – Địa chỉ: Lô đất CN7.2D, Khu công nghiệp DeepC 2A, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, phường 

Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam 

7 
 

CHƯƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1.1. TÊN CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Công ty TNHH ORPC Việt Nam 

- Địa chỉ văn phòng: Lô đất CN7.2D tại Khu công nghiệp DeepC2A thuộc Khu kinh 

tế Đình Vũ – Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam; 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: Ông Wang ZhiYue; 

- Điện thoại: 0225.383.6169;  

- Fax: ......................; E-mail: Chưa có 

- Giấy đăng ký kinh doanh mã số doanh nghiệp 0202181327 do Sở Kế hoạch và đầu 

tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 28/11/2022; 

- Giấy chứng nhận đầu tư mã số dự án 1021421221 do Ban quản lý Khu kinh tế Hải 

phòng cấp chứng nhận lần đầu ngày 14/11/2022.  

- Mã số thuế: 0202181327 

1.2. TÊN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Nhà máy sản xuất ORPC Việt Nam 

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Lô đất CN7.2D tại Khu công nghiệp DeepC2A 

thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam; 

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi 

trường của dự án đầu tư:  

+ Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng: Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng; 

+ Cơ quan cấp giấy phép có liên quan đến môi trường: Ban quản lý Khu kinh tế Hải 

Phòng; 

- Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư 

công): Dự án nhóm B 

1.3. CÔNG SUẤT, CÔNG NGHỆ, SẢN PHẨM CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1.3.1. Công suất của dự án đầu tư 

Theo Giấy chứng nhận đầu tư mã số dự án 1021421221 do Ban quản lý Khu kinh tế 

Hải Phòng cấp chứng nhận lần đầu ngày 14/11/2022, công suất sản xuất của dự án như sau: 
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Bảng 1.1. Công suất sản xuất của dự án 

STT Tên sản phẩm 
Công suất Tỷ lệ xuất 

khẩu (%) Chiếc/năm Tấn/năm 

1 
Thuyền bơm hơi & thuyền 

Kayak bơm hơi 
150.000 2.750 100 

2 
Ván chèo đứng bơm hơi 

(SUP) 
550.000 7.800 100 

3 

Chân vịt điện (chủ yếu 

dùng cho thuyền Kayak và 

SUP…) 

200.000 780 100 

4 

Bồn tắm nước nóng có dục 

di động, bơm hơi (MSPA, 

MONO) 

400.000 12.000 100 

5 

Các phụ kiện thể thao 

(bơm hơi cầm tay, dây 

buộc, vây chèo, mái chèo, 

balo, quần áo bơi thể thao) 

3.300.000 1.790 100 

6 Tổng 4.600.000 25.120  

1.3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản 

xuất của dự án đầu tư 

1.3.2.1. Công nghệ sản xuất 

a. Sản xuất thuyền bơm hơi & thuyền Kayak bơm hơi (công suất 150.000 chiếc/năm 

~ 2750 tấn/năm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vải PE/TPU/PBV 

In laser 

Ghép liệu 

 

 
 

Thử độ rò rỉ 

 

 
 

Đóng gói 

 

 
 

Bụi, bavia, ồn 

Khí thải, nhiệt, vỏ đựng 

keo, keo thải 

Sản phẩm lỗi (tỷ lệ 

khắc phục 100% 

Cắt thành hình 
 

Khăn dính chất tẩy rửa 

thải, vỏ đựng chất tẩy 

rửa,… 
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- Nguyên liệu đầu vào là vải bán thành phẩm PE/TPU/PBV dạng cuộn nhập mua sẵn. 

- Cắt thành hình: nguyên liệu được cắt tự động theo hình dạng cài sẵn trên máy tạo 

thành các bán thành phẩm (gọi là mảnh). Tỷ lệ bavia thải bỏ chiếm khoảng 10-15% tổng khối 

lượng nguyên liệu đầu vào; 

- In laser: sau đó, các mảnh này được công nhân trải phẳng trên bàn máy, máy in Laser 

sẽ di chuyển tự động theo chiều từ trái sang phải và chiều ngược lại trên bề mặt bán thành 

phẩm, khi đó, hình ảnh cần in sẽ được in tự động tại vị trí định vị sẵn.  

- Ghép liệu: có 2 hình thức: 

(1).  Sử dụng dải nhựa PVC: Các mảnh sau khi cắt và in hình ảnh sẽ được ghép lại với 

nhau nhờ dải nhựa PVC ở nhiệt độ cao tại máy cao tần, nhiệt độ cao sẽ làm dải nhựa PVC 

nóng chảy và 2 mảnh ghép được hợp nhất lại với nhau, thời gian thực hiện trong khoảng 2-

30s.  

(2). Sử dụng keo: phụ kiện trang trí được nhà cung cấp cắt thành từng đoạn (kích thước 

có thể dài hơn sản phẩm) được nhập mua sẵn. Quét một lớp keo (keo và chất đóng rắn được 

pha trộn tự động theo tỷ lệ 100:5) lên vị trí cài đặt sẵn, sau đó, gắn các phụ kiện nhập mua 

sẵn vào vị trí đó. Công nhân sẽ dùng kéo để loại bỏ phần bavia thừa (nếu có, nhưng tỷ lệ 

không nhiều). 1 sản phẩm trung bình có 2-3 phụ kiện trang trí.  

- Thử độ rò rỉ: thực hiện bơm hơi để kiểm tra độ rò rỉ của sản phẩm. Sản phẩm được 

sửa chữa 100%. 

- Đóng gói: sản phẩm đạt chất lượng chuyển sang công đoạn đóng gói, nhập kho. Công 

đoạn đóng gói có sử dụng chất tẩy rửa để vệ sinh các vết bẩn bám dính trên bề mặt sản phẩm 

trước khi đóng gói (công nhân dùng khăn thấm chất tẩy rửa lau trên bề mặt, khăn lau này 

được thu gom cuối ngày và quản lý là chất thải nguy hại).  

Trong suốt quá trình sản xuất sẽ trải qua các bước kiểm tra nghiêm ngặt gồm: 

+ Kiểm soát chất lượng đầu vào (IQC): kẹp PVC + phụ kiện (ngoại hình: màu kẹp + 

kiểm tra hiệu suất: lực dải kẹp) → nguyên liệu lỗi được trả lại nhà cung cấp; 

+ Kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất (IPQC): hình thức: màu hoa văn (hoa 

văn in), vị trí phụ kiện, hở keo, tràn keo + kiểm tra hiệu suất: kiểm tra kéo tần số 

cao/viscose/độ kín/độ phẳng (kiểm tra cắt, in UV, cao tần, phụ kiện trang trí) → xác định vị 

trí lỗi và khắc phục, tỷ lệ khắc phục là 100%; 

+ Kiểm soát chất lượng cuối cùng (FQC): ngoại hình: màu hoa văn (hoa văn in), vị trí 

phụ kiện, hở keo, tràn keo + kiểm tra hiệu suất: kiểm tra độ kín khí của thành phẩm + kiểm 

tra khả năng chịu tải + kiểm tra nhiệt độ cao → xác định vị trí lỗi và khắc phục, tỷ lệ khắc 

phục là 100%; 

+ Kiểm soát chất lượng đầu ra (OQC): thành phẩm (hình thức: mẫu bao bì + kiểm tra 

lắp ráp thành phẩm) → xác định vị trí lỗi và khắc phục, tỷ lệ khắc phục là 100%; 
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→ Nguồn thải lớn nhất là khí thải từ hàn các dải nhựa PVC/PE để ghép các bán thành 

phẩm sau cắt và sử dụng keo để quá trình sử dụng keo để gắn phụ kiện trang trí. Ngoài ra, 

còn có bụi, bavia vải từ công đoạn cắt thành hình nguyên liệu đầu vào, chất thải nguy hại gồm 

vỏ đựng keo, vỏ đựng chất tẩy rửa, keo thừa, khăn dính chất tẩy rửa,…. Tiếng ồn, rung động 

từ quá trình sản xuất. 

Một số hình ảnh minh họa sản xuất: 

 

Công đoạn cắt thành hình 

 

In laser 
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Ghép liệu tại máy cao tần 

 

Ghép phụ kiện trang trí và dùng kéo cắt bavia thừa nếu có

 

Kiểm tra 
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Đóng gói 

 

Sản phẩm hoàn thiện 
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b. Sản xuất ván chèo đứng bơm hơi (SUP) (công suất 550.000 sản phẩm/năm, tương 

đương 7800 tấn/năm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nguyên liệu đầu vào là vải bán thành phẩm PE/TPU/PBV dạng cuộn nhập mua sẵn. 

- Cắt thành hình: nguyên liệu được cắt tự động theo hình dạng cài sẵn trên máy tạo 

thành các bán thành phẩm (gọi là mảnh). Tỷ lệ bavia thải bỏ chiếm khoảng 15-25% tổng khối 

lượng nguyên liệu đầu vào; 

- In laser: sau đó, các mảnh này được công nhân trải phẳng trên bàn máy, máy in Laser 

sẽ di chuyển tự động theo chiều từ trái sang phải và chiều ngược lại trên bề mặt bán thành 

phẩm, khi đó, hình ảnh cần in sẽ được in tự động tại vị trí định vị sẵn.  

- Ghép liệu: Các mảnh sau khi cắt và in hình ảnh sẽ được ghép lại với nhau nhờ dải 

nhựa PVC ở nhiệt độ cao tại máy cao tần, nhiệt độ cao sẽ làm dải nhựa PVC nóng chảy và 2 

mảnh ghép được hợp nhất lại với nhau, thời gian thực hiện trong khoảng 2-30s.  

- Trang trí bề mặt: Phết một lớp keo lên bề mặt của bán thành phẩm hỗn hợp, vật liệu 

trang trí được tự động cắt và tạo hình, và bôi một lớp keo lên bề mặt trang trí (keo và chất 

đóng rắn được pha trộn tự động theo tỷ lệ 100:5) và được phun vào vị trí đã xác định trước, 

sau đó phụ kiện trang trí bề mặt và bán thành phẩm được dán lại với nhau. 

- Thử độ rò rỉ: thực hiện bơm hơi để kiểm tra độ rò rỉ của sản phẩm.  Sản phẩm lỗi 

được sửa chữa 100%. 

In laser 

Ghép liệu 

 

 
 

Trang trí bề mặt 

 

 
 

Thử độ rò rỉ 

 

 
 

Bụi, bavia, ồn 

Khí thải, nhiệt 

Sản phẩm lỗi 

Vải PE/TPU/PBV 
 

Cắt thành hình 

Đóng gói 

 

 
 

Khí thải, vỏ đựng keo, 

keo thải 
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- Đóng gói: sản phẩm đạt chất lượng chuyển sang công đoạn đóng gói, nhập kho. Công 

đoạn đóng gói có sử dụng chất tẩy rửa để vệ sinh các vết bẩn bám dính trên bề mặt sản phẩm 

trước khi đóng gói (công nhân dùng khăn thấm chất tẩy rửa lau trên bề mặt, khăn lau này 

được thu gom cuối ngày và quản lý là chất thải nguy hại).  

Trong suốt quá trình sản xuất sẽ trải qua các bước kiểm tra nghiêm ngặt gồm: 

+ Kiểm soát chất lượng đầu vào (IQC): DWF + lưới kẹp + phụ kiện (ngoại hình: DWF 

/ màu lưới kẹp + kiểm tra hiệu suất: lực bóc) → nguyên liệu lỗi được trả lại nhà cung cấp; 

+ Kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất (IPQC): hình thức: màu hoa văn, vị 

trí phụ kiện, hở keo, tràn keo + kiểm tra hiệu suất: kiểm tra kéo tần số cao/viscose (kiểm tra 

cắt, in UV, cao tần, đóng khung, phụ kiện trang trí) → xác định vị trí lỗi và khắc phục, tỷ lệ 

khắc phục là 100%; 

+ Kiểm soát chất lượng cuối cùng (FQC): ngoại hình: màu hoa văn, vị trí phụ kiện, mở 

keo, tràn keo + kiểm tra hiệu suất: kiểm tra độ kín khí của thành phẩm + độ phẳng + kiểm tra 

tải + kiểm tra nhiệt độ cao → xác định vị trí lỗi và khắc phục, tỷ lệ khắc phục là 100%; 

+ Kiểm soát chất lượng đầu ra (OQC): thành phẩm (hình thức: mẫu bao bì + kiểm tra 

lắp ráp thành phẩm) → xác định vị trí lỗi và khắc phục, tỷ lệ khắc phục là 100%; 

→ Nguồn chất thải lớn nhất là khói từ việc ghép nối các bán thành phẩm đã cắt sau 

khi hàn ghép các miếng vải keo lưới hoặc DWF và sử dụng keo để gắn các phụ kiện trang trí.. 

Ngoài ra, còn có bụi, bavia vải từ công đoạn cắt thành hình nguyên liệu đầu vào, chất thải 

nguy hại gồm vỏ đựng keo, vỏ đựng chất tẩy rửa, keo thừa, khăn dính chất tẩy rửa,…. Tiếng 

ồn, rung động từ quá trình sản xuất. 

Một số hình ảnh: 

 

Cắt thành hình 
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In laser 

 

 

Ghép liệu 
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Trang trí 

 

 

Đóng gói 
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c. Sản xuất chân vịt điện (chủ yếu dùng cho thuyền Kayak và SUP…) (công suất 

200.000 sản phẩm/năm ~ 780 tấn/năm) 

 

- Nguyên liệu đầu vào: máy tính chủ, bộ điều khiển, đèn pha mua từ bên ngoài (không 

sản xuất trực tiếp tại Nhà máy). Ngoài ra, sử dụng keo epoxy hai thành phần và keo silicone 

hai thành phần cho quá trình lắp ráp linh kiện tạo sản phẩm hoàn thiện. 

- Các nguyên liệu được lắp ráp lại với nhau theo thứ tự  lắp ráp máy tính chủ, đến bộ 

điều khiển, đến đèn pha theo 2 hình thức: 

(1). Qua khớp nối hoặc bắn ốc; 

(2). Sử dụng keo để gắn kết, loại keo sử dụng là keo epoxy 2 thành phần và keo silicone 

hai thành phần. Sản phẩm được thao tác thủ công dùng nhựa epoxy hai thành phần và silicone 

hai thành phần để dán kín. 

- Kiểm tra: bán thành phẩm được kiểm tra trên máy để phát hiện lỗi nguồn, dòng, ngoại 

hình. Sản phẩm lỗi sẽ được kiểm tra, phát hiện vị trí và khắc phục, tỷ lệ khắc phục là 100%.  

- Đóng gói: sản phẩm được đóng gói theo đúng quy cách, nhập kho và chờ xuất bán 

cho đối tác. 

Trong suốt quá trình sản xuất sẽ trải qua các bước kiểm tra nghiêm ngặt gồm: 

+ Kiểm soát chất lượng đầu vào (IQC): motor + vỏ nhựa + phụ kiện (kiểm tra ngoại 

hình + chức năng: chịu được điện áp, công suất, dòng điện) → nguyên liệu lỗi được trả lại 

nhà cung cấp; 

+ Kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất (PQC): cụm động cơ (kiểm tra ngoại 

hình + chức năng:  công suất, dòng điện), cụm hộp điều khiển (kiểm tra chức năng: độ kín 

khí)→ xác định vị trí lỗi và khắc phục, tỷ lệ khắc phục là 100%; 

+ Kiểm soát chất lượng cuối cùng (FQC): máy hoàn chỉnh (kiểm tra ngoại hình + chức 

năng: nguồn, dòng) → xác định vị trí lỗi và khắc phục, tỷ lệ khắc phục là 100%; 

+ Kiểm soát chất lượng đầu ra (OQC): thành phẩm (hình thức: mẫu bao bì + kiểm tra 

lắp ráp thành phẩm) → xác định vị trí lỗi và khắc phục, tỷ lệ khắc phục là 100%; 

→ Nguồn thải lớn nhất là hơi keo sử dụng để lắp ráp chi tiết sản phẩm. Ngoài ra, còn 

có bao bì đóng gói nguyên vật liệu thải bỏ, chất thải nguy hại gồm vỏ đựng keo, keo thừa, 

khăn lau,….  
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d. Sản xuất bồn tắm nước nóng có dục di động, bơm hơi (MSP, MONA) (công suất  

400.000 sản phẩm/năm ~ 12.000 tấn/năm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nguyên liệu đầu vào là vải bán thành phẩm PE/TPU/PBV dạng cuộn nhập mua sẵn. 

- Cắt thành hình: nguyên liệu được cắt tự động theo hình dạng cài sẵn trên máy tạo 

thành các bán thành phẩm (gọi là mảnh). Tỷ lệ bavia thải bỏ chiếm khoảng 8-15% tổng khối 

lượng nguyên liệu đầu vào; 

- In laser: sau đó, các mảnh này được công nhân trải phẳng trên bàn máy, máy in Laser 

sẽ di chuyển tự động theo chiều từ trái sang phải và chiều ngược lại trên bề mặt bán thành 

phẩm, khi đó, hình ảnh cần in sẽ được in tự động tại vị trí định vị sẵn.  

- Ghép liệu: các mảnh sau khi cắt và in hình ảnh sẽ được ghép lại với nhau tại máy cao 

tần, thời gian thực hiện trong khoảng 2-30s.  

- Lắp ráp bộ điều khiển: linh, phụ kiện được nhập mua sẵn về lắp ráp lại với nhau bằng 

ốc vít hoặc các linh kiện,... tạo thành bộ điều khiển; 

- Thử độ kín: thực hiện bơm hơi để kiểm tra độ kín của sản phẩm.  Sản phẩm lỗi được 

sửa chữa 100%. 

Vải PE/TPU/PBV 

In laser 

Ghép liệu 

 

 
 

Lắp ráp hộp điều 

khiển 

 

 
 Thử độ kín 

 

 
 

Bụi, bavia, ồn 

Khí thải, nhiệt 

Nước thải, sản phẩm lỗi 

Cắt thành hình 
 

Kiểm tra hộp điều 

khiển 

 

 
 Đóng gói 

 
 

Nước thải sản xuất 
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- Kiểm tra hộp điều khiển: kiểm tra tốc độ kín khí của thiết bị bằng cách xả nước vào 

bồn, khối lượng 0,25 m3/bồn.  

- Đóng gói: sản phẩm đạt chất lượng chuyển sang công đoạn đóng gói, nhập kho. Công 

đoạn đóng gói có sử dụng chất tẩy rửa để vệ sinh các vết bẩn bám dính trên bề mặt sản phẩm 

trước khi đóng gói (công nhân dùng khăn thấm chất tẩy rửa lau trên bề mặt, khăn lau được 

thu gom cuối ngày và quản lý là chất thải nguy hại).  

Trong suốt quá trình sản xuất sẽ trải qua các bước kiểm tra nghiêm ngặt gồm: 

+ Kiểm soát chất lượng đầu vào (IQC): Lưới kẹp PVC/PVC + thiết bị điện + vỏ nhựa 

+ các phụ kiện khác (ngoại hình: màu sắc + kiểm tra hiệu suất: lực bóc lưới kẹp PVC + kiểm 

tra chức năng điện) → nguyên liệu lỗi được trả lại nhà cung cấp; 

+ Kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất (IPQC): lớp lót (hình thức: màu sắc, 

văn bản hoa văn + kiểm tra độ kín khí). Hộp điều khiển (kiểm tra chức năng: cách điện, chịu 

điện áp, nối đất, kiểm tra nguồn, lão hóa điều khiển điện tử) → xác định vị trí lỗi và khắc 

phục, tỷ lệ khắc phục là 100%; 

+ Kiểm soát chất lượng cuối cùng (FQC): máy hoàn chỉnh (ngoại hình: màu sắc, văn 

bản hoa văn + kiểm tra chức năng: cách điện, chịu được điện áp, nối đất, kiểm tra nguồn, lão 

hóa điều khiển điện tử, niêm phong) → xác định vị trí lỗi và khắc phục, tỷ lệ khắc phục là 

100%; 

+ Kiểm soát chất lượng đầu ra (OQC): thành phẩm (hình thức: mẫu bao bì + kiểm tra 

lắp ráp thành phẩm) → xác định vị trí lỗi và khắc phục, tỷ lệ khắc phục là 99,5% và tỷ lệ thải 

bỏ là 0,5%. 

→ Nguồn thải lớn nhất là khí thải từ gia nhiệt để ghép các bán thành phẩm sau cắt. 

Ngoài ra, còn có bụi, bavia vải từ công đoạn cắt thành hình nguyên liệu đầu vào, chất thải 

nguy hại gồm vỏ đựng chất tẩy rửa, khăn dính chất tẩy rửa,…. Tiếng ồn, rung động từ quá 

trình sản xuất. 

Một số hình ảnh minh họa: 
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Cắt thành hình 

 

In laser 
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Ghép liệu tại máy cao tần 

 

Lắp ráp bộ điều khiển bằng đinh ốc vít hoặc các linh kiện khác 
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Kiểm tra sản phẩm 

 

Đóng gói 
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e. Các phụ kiện thể thao (bơm hơi cầm tay, dây buộc, vây chèo, mái chèo, balo, quần 

áo bơi thể thao) (công suất 3.300.000 sản phẩm/năm ~ 1.790 tấn/năm) 

Chủ đầu tư nhập mua sẵn linh phụ kiện, sau đó, thực hiện đóng gói tại Nhà máy. Chất 

thải phát sinh là bao bì đựng linh phụ kiện mua từ bên ngoài.  

1.3.2.2. Đánh giá việc lựa chọn công nghệ 

Việc lựa chọn thiết bị phù hợp với quy trình công nghệ và đảm bảo công suất thiết kế, 

chất lượng sản phẩm, các yếu tố liên quan đến việc quản lý chất lượng. Các máy móc được 

lựa chọn trên cơ sở các yêu cầu về chất lượng sản phẩm về mặt bằng nhà xưởng và các tính 

năng kỹ thuật khác như: tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Chọn thiết bị tiên tiến, 

hiện đại, kết hợp với kinh nghiệm và năng lực của nhà sản xuất, thiết bị đảm bảo đáp ứng với 

mục tiêu của dự án. 

1.3.2.3. Máy móc thiết bị phục vụ sản xuất 

Bảng 1.2. Máy móc phục vụ sản xuất giai đoạn vận hành dự án 

STT 
Tên thiết 

bị 
Model 

Số 

lượng 

Áp dụng cho quy trình 

sản xuất 
Vị trí 

1  Máy cao tần 4KW 47 

Bồn tắm nước nóng bơm 

hơi, di động/Ván bơm 

hơi/ Thuyền bơm hơi 

Xưởng 2 (tầng 1) 

2  Máy cao tần 5KW 7 
Bồn tắm nước nóng bơm 

hơi, di động/Ván bơm hơi 

Xưởng 2 (tầng 1) 

3  Máy cao tần 7KW 10 
Bồn tắm nước nóng bơm 

hơi, di động/Ván bơm hơi 

Xưởng 2 (tầng 1) 

4  Máy cao tần 8KW 31 
Bồn tắm nước nóng bơm 

hơi, di động/Ván bơm hơi 

Xưởng 2 (tầng 1) 

5  Máy cao tần 15KW 7 
Bồn tắm nước nóng bơm 

hơi, di động/Ván bơm hơi 

Xưởng 2 (tầng 1) 

6  Máy cao tần 25KW 1 
Bồn tắm nước nóng bơm 

hơi, di động/Ván bơm hơi 

Xưởng 2 (tầng 1) 

7  Máy cao tần 35KW 10 
Bồn tắm nước nóng bơm 

hơi, di động/Ván bơm hơi 

Xưởng 2 (tầng 1) 

8  Máy cao tần 50KW 2 
Bồn tắm nước nóng bơm 

hơi, di động/Ván bơm hơi 

Xưởng 2 (tầng 1) 

  9 Máy cao tần 75KW 1 
Bồn tắm nước nóng bơm 

hơi, di động 

Xưởng 2 (tầng 1) 

  10 Máy cao tần 100KW 1 
Bồn tắm nước nóng bơm 

hơi, di động 

Xưởng 2 (tầng 1) 

11 Máy cao tần 150KW 3 
Bồn tắm nước nóng bơm 

hơi, di động/Ván bơm hơi 

Xưởng 2 (tầng 1) 

12 
Máy thổi 

khí nóng 
Đặt làm 20 

Bồn tắm nước nóng bơm 

hơi, di động/Ván bơm 

hơi/ Thuyền bơm hơi 

Xưởng 2 (tầng 1) 

13 Máy cắt Đặt làm 8 
Bồn tắm nước nóng bơm 

hơi, di động/Ván bơm 
Xưởng 2 (tầng 1) 
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hơi/ Thuyền bơm hơi 

14 
Máy phun 

keo tự động 
Đặt làm 4 

Ván bơm hơi/ Thuyền 

bơm hơi 
Xưởng 2 (tầng 2) 

15 Máy cao tần Đặt làm 15 
Ván bơm hơi/ Thuyền 

bơm hơi 
Xưởng 2 (tầng 2) 

16 
Máy thổi 

khí nóng 
Đặt làm 12 

Ván bơm hơi/ Thuyền 

bơm hơi 

Xưởng 2 (tầng 2) 

  15 Máy in UV Đặt làm 14 

Bồn tắm nước nóng 

bơm hơi, di động/Ván 

bơm hơi/ Thuyền bơm hơi 

Xưởng 2 (tầng 2) 

  16 
Máy chấm 

định vị 
Đặt làm 8 

Bồn tắm nước nóng bơm 

hơi, di động/Ván bơm 

hơi/ Thuyền bơm hơi 

Xưởng 2 (tầng 2) 

1.3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 

Bảng 1.3. Sản phẩm dự án 

Sản phẩm 

Công suất Tỷ lệ 

xuất 

khẩu 

Hình ảnh minh họa Sản 
phẩm/năm 

Tấn/năm 

Bồn tắm nước nóng 

di động, bơm hơi 

(MSPA, MONA) 

400.000 12.000 100% 

 

 
 

 
 

 

 

Mái chèo đứng bơm 

hơi 
550.000 7.800 100% 
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Thuyền kayak & 

thuyền bơm hơi 
150.000 2.750 100% 

 

   

Chân vịt 
 

200.000 

 

780 

 

100% 
 

Phụ kiện thể thao (máy bơm hơi, dây buộc, vây, mái chèo, ba lô, quần áo thể thao dưới nước), 

trong đó: 

Máy bơm không khí 
 

550.000 

 

578 

 

100% 

 

  

1.4. NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIỆU, VẬT LIỆU, PHẾ LIỆU, ĐIỆN NĂNG, HÓA 

CHẤT SỬ DỤNG, NGUỒN CUNG CẤP ĐIỆN, NƯỚC CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1.4.1. Nguyên vật liệu, nhiên liệu sản xuất 

a. Nguyên vật liệu 

Bảng 1.4. Khối lượng nguyên liệu, phụ gia sử dụng giai đoạn vận hành 

STT Tên nguyên phụ liệu 
Khối lượng 

(tấn/năm) 
Dùng cho (sản phẩm tương ứng) 

1 
Nguyên liệu vải bán thành 

phẩm PE/TPU/PVC 
19.189 

Ván bơm hơi/Bồn tắm nước nóng 

bơm hơi, di động 

2 
Bạt lưới PVC 

3080000m 
3200  

Bồn tắm nước nóng bơm hơi, di 

động/Ván bơm hơi/Thuyền bơm 

hơi/Thuyền Kayak 

3 
Vật liệu kéo sợi PVC 

810000m 
3500  

Ván bơm hơi/Bồn tắm nước nóng 

bơm hơi, di động 

4 Keo dán 1 (590) 125 

Bồn tắm nước nóng bơm hơi, di 

động/Ván bơm hơi/Thuyền bơm 

hơi/Thuyền Kayak 

5 Keo dán 2 (6660) 85 

Bồn tắm nước nóng bơm hơi, di 

động/Ván bơm hơi/Thuyền bơm 

hơi/Thuyền Kayak 

6 
Keo dán 3 (Keo không chứa 

benzen) 
166 

Bồn tắm nước nóng bơm hơi, di 

động/Ván bơm hơi/Thuyền bơm 
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hơi/Thuyền Kayak 

7 Chất đóng rắn 1 10,5 

Bồn tắm nước nóng bơm hơi, di 

động/Ván bơm hơi/Thuyền bơm 

hơi/Thuyền Kayak 

8 Chất đóng rắn 2 7,5 

Bồn tắm tắm nước nóng bơm hơi, 

có thể di động/Ván bơm 

hơi/Thuyền bơm hơi/Thuyền 

Kayak 

9 Chất tẩy rửa 1 (240) 36 

Bồn tắm nước nóng bơm hơi, di 

động/Ván bơm hơi/Thuyền bơm 

hơi/Thuyền Kayak 

10 Chất tẩy rửa 2 (150) 2 

Bồn tắm nước nóng bơm hơi, di 

động/Ván bơm hơi/Thuyền bơm 

hơi/Thuyền Kayak 

11 
Chất tẩy rửa 3 (Chất xử lý 

EVA) 
21 

Bồn tắm nước nóng bơm hơi, di 

động/Ván bơm hơi/Thuyền bơm 

hơi/Thuyền Kayak 

12 Chất tẩy rửa 4(butanone) 30 

Bồn tắm nước nóng bơm hơi, di 

động/Ván bơm hơi/Thuyền bơm 

hơi/Thuyền Kayak 

13 Keo epoxy 2 thành phần 3 Động cơ điện gắn SUP 

14 Keo silicone hai thành phần 1 Động cơ điện gắn SUP 

15 Tổng  26.376   

Bảng 1.5. Thành phần của nguyên liệu, phụ gia sử dụng giai đoạn vận hành 

STT 
Tên nguyên 

liệu 
Thành phần 

Tính chất vật lý 

hóa học 
Độc tính 

1 
Keo dán 

1(590) 

Polyurethane 14--16% 

Toluene 20-36%; 

Acetone 10-20%; 

Methyl ethyl ketone: 

25-40% Ethyl axetat 

10-20%; 

 

                                                                                          

+ Chất lỏng không 

màu   

+ pH: 6-8                                                

+ Điểm chớp cháy：                          

-7 ℃                                              

+ Độ dính：                                                  

2500-4500cps 

 

+ Độc tính đường 

miệng: Có hại nếu 

nuốt phải。độc tính 

khi hít phải                 + 

Hơi có thể gây buồn 

ngủ hoặc chóng mặt 

tiếp xúc với da                      

+ Tiếp xúc kéo dài 

hoặc lặp đi lặp lại có 

thể gây kích ứng da. 

+ Tiếp xúc với mắt: 

làm cay mắt. 

2 
Keo dán 

2(6660） 

Polyurethane 15-17% 

Toluene 15-30%; 

Acetone 20-40%; 

Methyl ethyl ketone: 

15-30% Ethyl axetat 5-

10%; 

Chất lỏng 

không màu 

pH：                     6-

8                                              

+ Điểm chớp cháy：                          

-7 ℃                                              

+ Độc tính đường 

miệng: Có hại nếu 

nuốt phải。độc tính 

khi hít phải                 + 

Hơi có thể gây buồn 

ngủ hoặc chóng mặt 
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 + Độ nhớt/25 độ                                   

1800-3000cps 

 

tiếp xúc với da                      

+ Tiếp xúc kéo dài 

hoặc lặp đi lặp lại có 

thể gây kích ứng da. 

+ Tiếp xúc với mắt: 

làm cay mắt. 

3 
Keo 3 (keo 

không benzen) 

polyurethane: 15-20%                               

butanone: 15-20%  

acetone: 50-60% 

Ethyl Ester: 5-10%  

Hàm chất lượng phụ 

gia 2-3%  

 + Điểm chớp cháy 

：-6℃ 

+ Độ hòa tan: Có thể 

trộn lẫn trong dung 

môi hữu cơ. 

 

 

+ Độc tính đường 

miệng: Có hại nếu 

nuốt phải。độc tính 

khi hít phải                 

+ Hơi có thể gây 

buồn ngủ hoặc chóng 

mặt tiếp xúc với da                      

+ Tiếp xúc kéo dài 

hoặc lặp đi lặp lại có 

thể gây kích ứng da 

+ Tiếp xúc với mắt: 

làm cay mắt. 

4 
chất đóng rắn 

1 

etyl axetat 

Polyisocyanate thơm 

 

 

Ngoại quan: chất 

lỏng, màu sắc: 

không màu; mùi: 

mùi dung môi; độ 

PH: không áp dụng; 

điểm sôi/khoảng sôi: 

khoảng 77C° ở 

1,013 hPa; điểm 

chớp cháy: khoảng -

4C° 

+ Độc tính đường 

miệng: Có hại nếu 

nuốt phải。độc tính 

khi hít phải                 

+ Hơi có thể gây 

buồn ngủ hoặc chóng 

mặt tiếp xúc với da                      

+ Tiếp xúc kéo dài 

hoặc lặp đi lặp lại có 

thể gây kích ứng da 

+ Tiếp xúc với mắt: 

làm cay mắt. 

5 
Chất đóng rắn 

2 

 

 Etyl axetat 62±0,5 

 

Tỷ trọng tương đối 

(nước=1): 

Điểm sôi (°C): mật 

độ khí tương đối 77 

(không khí=1): 3,03 

Áp suất hơi bão hòa 

(mmHg): 60~80  

Điểm chớp cháy 

(°C): -4                 

Tác dụng chính: chất 

đóng rắn chống ố 

vàng, chịu nhiệt và 

chịu dầu. 

+ Độc tính đường 

miệng: Có hại nếu 

nuốt phải。độc tính 

khi hít phải                 

+ Hơi có thể gây 

buồn ngủ hoặc chóng 

mặt tiếp xúc với da                      

+ Tiếp xúc kéo dài 

hoặc lặp đi lặp lại có 

thể gây kích ứng da 

+ Tiếp xúc với mắt: 

làm cay mắt. 

6 

） 

Chất tẩy rửa 1 

(240) 

Toluene; Isophorone; 

isopropanol 

 

 

+ Điểm nóng chảy 

(℃): -90 

+ Điểm sôi(℃)) 150 

+ Điểm chớp cháy 

(℃): 4,8  

Hít phải: nồng độ hơi 

khoảng 50ppm, buồn 

ngủ và đau đầu nhẹ; 

50-100ppm: kích 

ứng mũi, họng và 
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+ Tính chất: Chất 

lỏng không màu và 

dễ bay hơi có mùi 

thơm 

đường hô hấp; 

khoảng 100ppm: gây 

mệt mỏi và chóng 

mặt; hơn 200ppm: 

gây ra các triệu 

chứng giống như say 

rượu, hoa mắt, tê và 

hơi buồn nôn; hơn 

500ppm: gây rối loạn 

tinh thần và cử động 

thiếu phối hợp; nồng 

độ cao hơn (khoảng 

1000ppm) tiếp tục ức 

chế hệ thần kinh 

trung ương, dẫn đến 

bất tỉnh và tử vong; 

tiếp xúc nghiêm 

trọng hơn có thể gây 

suy thận. 

+ Da: Tiếp xúc ban 

đầu có thể gây kích 

ứng nhẹ, tiếp xúc kéo 

dài có thể gây viêm 

da (khô, đỏ)  

+ Mắt: Tiếp xúc 

ngắn (3-5 phút) với 

khí 300ppm và tiếp 

xúc lâu dài (6-7 giờ) 

với 100ppm có thể 

gây kích ứng nhẹ. 

+ Nuốt phải: Hấp thụ 

qua đường tiêu hóa, 

dẫn đến ức chế hệ 

thần kinh trung 

ương, các triệu 

chứng giống như mô 

tả đối với đường hô 

hấp. Có thể hít phải 

chất vào phổi khi 

nuốt hoặc nôn ra, có 

thể gây kích ứng 

phổi, tổn thương mô 

phổi và tử vong. 

+ Tính kích ứng: mắt 

người: 300ppm, gây 

kích ứng. Qua da thỏ 

nuôi: 500mg, kích 

ứng vừa phải. 
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+ Tiếp xúc lâu dài 

có thể ảnh hưởng 

đến thính giác, gây 

viêm da (đỏ, ngứa, 

khô da), tổn thương 

hệ thần kinh trung 

ương, giảm trí nhớ, 

rối loạn giấc ngủ, 

khó tập trung và 

động tác thiếu phối 

hợp. 

7 

 

Chất tẩy rửa 2 

(150) 

  Isopropanol 67-63-0  

                  

Mùi: Có mùi cồn 

Điểm nóng chảy/ 

điểm đông đặc (°C): 

<-60 

Điểm sôi, điểm sôi 

ban đầu và khoảng 

sôi (°C): 80-85 

Điểm chớp cháy 

(°C): < 0 

Giới hạn nổ trên % 

(V/V): 12 

Giới hạn nổ dưới % 

(V/V): 2 

Mật độ hơi (không 

khí=1): >2,5 

Mật độ tương đối 

(nước=1): 0,76~0,97 

Độ hòa tan: không 

hòa tan trong nước, 

hòa tan trong hầu hết 

dung môi hữu cơ. 

Hệ số phân chia 

octanol/nước: Không 

có thông tin 

Nhiệt độ tự bốc cháy 

(°C): 255~390 

 Tính dễ cháy: Chất 

lỏng dễ cháy 

 

+ Kích ứng mắt hoặc 

ăn mòn mắt: Khí 

nồng độ cao có thể 

gây kích ứng mắt, 

tiếp xúc thời gian dài 

có thể gây viêm 

nhiễm. Tiếp xúc thời 

gian dài  và nhiều lần 

có thể gây viêm kết 

mạc. 

+ Nguy hiểm khi hít 

phải:  Khí này có thể 

gây kích ứng đường 

hô hấp trên. Xuất 

hiện các triệu chứng 

kích ứng đường hô 

hấp trên, ở nồng độ 

cao có thể gây ra các 

triệu chứng thiếu oxy 

như khó thở, tím 

tái... 

 

8 

Chất tẩy rửa 3 

(chất xử lý 

EVA) 

 

Nồng độ nhựa tổng 

hợp EVA: 5%-10% 

Toluen: 50%-70% 

Axeton: 10-20% 

10% đến 20% 

Cao su tổng hợp 

polyme: 10% ~15%                

Giá trị PH: 7                                                       

Tỷ trọng tương đối 

(nước=1): 0,80 ～
0,90               

Điểm sôi: (°C): 65°C

～85°C      

+ Độc tính đường 

miệng: Có hại nếu 

nuốt phải。độc tính 

khi hít phải                 

+ Hơi có thể gây 

buồn ngủ hoặc chóng 

mặt tiếp xúc với da                      

+ Tiếp xúc kéo dài 
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Điểm chớp cháy 

(°C): -4,48 ～ 7°C 

(cốc mở)     

Giới hạn nổ trên % 

(V/V): 12,8 

(mL/mL)       

Giới hạn nổ dưới % 

(V/V): 1,37 

(mL/mL) 

Độ hòa tan: dễ hòa 

tan trong toluene                                                  

Công dụng chính: 

chất xử lý chuyên 

dụng bọt xốp EVA.                 

hoặc lặp đi lặp lại có 

thể gây kích ứng da 

+ Tiếp xúc với mắt: 

làm cay mắt. 

9 
Chất tẩy rửa 4 

(butanone) 

Toluen: 38%, 

Axeton: 24%, 

Metyl etyl xeton: 38% 

Giá trị pH: 6-8 

Điểm nóng chảy 

(℃): không có thông 

tin 

Điểm chớp cháy: -7 

℃  

Nhiệt độ bốc cháy 

(℃): không có thông 

tin 

Độ hòa tan: Không 

có thông tin  

Độ nhớt (25 độ): 50 

cps 

Thông tin độc tính: 

Sản phẩm này hầu 

như không có ảnh 

hưởng có hại nếu 

được xử lý hoặc sử 

dụng đúng cách. 

Độc tính đường 

miệng: Có hại nếu 

nuốt phải. 

Độc tính khi hít phải: 

Hít phải có thể gây 

buồn ngủ hoặc hoa 

mắt chóng mặt. 

Tiếp xúc với da: Tiếp 

xúc kéo dài hoặc 

nhiều lần có thể gây 

kích ứng da. 

Tiếp xúc với mắt: 

Gây kích ứng cho 

mắt. 
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Keo epoxy hai 

thành phần 

Thành phần chính:  

bisphenol A 

Nhựa oxy: 50%, phốt 

pho đỏ: 8%, alumina, 

bột phốt pho silic: 

36%, glycidyl ether: 

5%, muội than: 1%; 

Chất đóng rắn: 

polyether amin: 40%, 

amin thơm: 20%, 

alicyclic amin biến 

tính: 20%, benzyl 

alcohol: 20%; 

Thành phần chính-

Ngoại quan: thể nhớt 

màu đen, không 

cháy, tỷ trọng: 1,5-

1,6g/m3, mùi epoxy 

nhẹ, khoảng sôi : 

>145°C, điểm chớp 

cháy: 122°C; 

Chất đóng rắn-ngoại 

quan: chất lỏng màu 

vàng, không bắt lửa, 

tỷ trọng: 0,98-1,08g / 

mét khối, 

Đường tiếp xúc: da, 

hít phải, nuốt phải, 

mắt; Triệu chứng: 

nhức đầu, buồn nôn, 

mất vị giác, cay mắt; 

Hít phải: Hơi có thể 

gây kích ứng đường 

hô hấp và gây nôn 

mửa; Tiếp xúc: Gây 

kích ứng nhẹ; Mắt: 

Gây kích ứng nhẹ; 

Nuốt phải : gây nôn 

trớ, mất vị giác; 
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Mùi: mùi amin, điểm 

sôi/khoảng sôi: 

>130°C, điểm chớp 

cháy: 110°C; 
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Keo silicon hai 

thành phần 

Thành phần chính - keo 

silicon: keo 107; dầu 

silicon: dầu silicon 

dimethyl; 

Chất đóng rắn-chất liên 

kết ngang: chất liên kết 

ngang silan, dầu 

silicon: dầu silicon 

dimethyl; 

Thành phần chính: 

chất lỏng không màu, 

không bắt lửa; tỷ 

trọng: 1,01-

1,61g/m3; mùi: mùi 

silica gel; Điểm 

sôi/Khoảng sôi: 

>145; Điểm chớp 

cháy °C: 122 °C; 

 

 

Chất đóng rắn: chất 

lỏng không màu, 

không cháy; tỷ trọng: 

0,98-1,08g/m3; 

Mùi: Mùi amin quý; 

Điểm sôi/Khoảng 

sôi: >130°C; Điểm 

chớp cháy: 110°C; 

Đường tiếp xúc: da, 

hít phải, nuốt phải, 

mắt; Triệu chứng: 

nhức đầu, buồn nôn, 

mất vị giác, cay mắt; 

Hít phải: Hơi có thể 

gây kích ứng đường 

hô hấp và gây nôn 

mửa; Tiếp xúc: Gây 

kích ứng nhẹ; Mắt: 

Gây kích ứng nhẹ; 

Nuốt phải : gây nôn 

trớ, mất vị giác; 

b. Nhiên liệu 

Bảng 1.6. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu giai đoạn vận hành dự án 

Stt Danh mục 
Đơn vị Khối lượng sử 

dụng 
Mục đích sử dụng 

1 Dầu bôi trơn Tấn/năm 1 
Bảo dưỡng máy móc, thiết bị sản xuất 

định kỳ 

c. Than hoạt tính 

- Mục đích sử dụng: xử lý khí thải từ quá trình sử dụng keo và gia nhiệt dải nhựa PVC 

cho sản xuất; 

- Thông số chính của than hoạt tính dự kiến sử dụng: 

STT Thông số Đơn vị Giá trị 

1 Độ hấp phụ Mmol/g 4,11 – 10,07 

2 Bề mặt riêng M2/g 800 – 1.800 

3 Tổng lỗ xốp Cm3/g 1,25 – 1,6 

4 Thể tích lỗ bé Cm3/g 0,34 – 0,79 

5 Thể tích lỗ trung Cm3/g 0,027 – 0,102 
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6 Thể tích lỗ to Cm3/g 0,36 – 0,79 

7 Tẩy màu % 42 - 75 

8 Độ ẩm % 5 - 8 

9 Độ tro % 5 (Max) 

10 Độ bền % 96 

- Khối lượng sử dụng: Khối lượng than hoạt tính sử dụng trong tháp xử lý là 0,44 m3. 

Tỷ trọng than hoạt tính là 550 kg/m3 ~ 244 kg ~ 0,244 tấn. Tần suất thay thế than hoạt tính 

được tính toán là 2 tháng/lần ~ 6 lần/năm. Suy ra, lượng than hoạt tính sử dụng là 1,464 

tấn/năm (làm tròn 1,5 tấn/năm).  

d. Hóa chất xử lý  nước thải  

Hóa chất khử trùng: Javen. Hàm lượng sử dụng 6g/m3 nước thải. Lượng Javen châm 

vào nước thải hàng ngày phụ thuộc vào lượng nước thải thực tế của trạm. Đối với hệ thống 

120 m3/ngày đêm dùng 720 g/1 ngày ~ 259 kg/năm ~ 0,259 tấn/năm. 

- Nguồn gốc: Việt Nam.  

1.4.2. Lao động 

- Số lượng: 1.200 người; 

- Số ca làm việc: 2 ca/ngày đêm; 

- Ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương.  

1.4.3. Điện năng 

- Nguồn cấp: đấu nối vào hệ thống cấp điện chung của KCN; 

- Mục đích: cấp điện cho sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên, hoạt động chiếu sáng 

và sản xuất; 

- Lượng dùng: dự kiến 27.600 Kwh/tháng. 

1.4.4. Nước sạch 

- Nguồn cấp: đấu nối chung vào hệ thống cấp nước sạch của KCN; 

- Mục đích sử dụng: sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên (Nhà máy mua cơm hộp cho 

công nhân); tưới cây xanh, phun ẩm sân đường nội bộ; dự trữ cho PCCC; 

- Lượng dùng:  

1. Cấp sinh hoạt của 1.200 người: Theo QCVN 01:2021/BXD, định mức nước cấp 

sinh hoạt cho 1 người là 80 lít/người/ngày đêm (tính cho 24h) ~ 27 lít/người/ngày đêm (tính 

cho 8h). Suy ra, lượng nước cấp sinh hoạt cho 1200 người làm việc là 1.200 x 27/1000 = 32,4 

m3/ngày đêm (làm tròn 32 m3/ngày đêm); 

2. Cấp cho ăn uống của 1200 người: Theo TC4513-88, định mức nước cấp cho ăn 

uống là 25 lít/người/ngày đêm. Suy ra, lượng nước cấp ăn uống cho 1200 người làm việc là 
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1.200 x 25/1000 = 30 m3/ngày đêm; 

3. Cấp cho tưới cây xanh, phun ẩm sân đường nội bộ: theo QCVN 01:2021/BXD, định 

mức nước cấp cho hoạt động này bằng 8% tổng lượng nước cấp cho sinh hoạt và bằng 8%*62 

m3/ngày đêm = 4,96 m3/ngày đêm (làm tròn 5 m3/ngày đêm).   

Ngoài ra, nước dự trữ cho PCCC được lấy từ hệ thống cấp nước sạch của dự án. 

Như vậy, tổng lượng nước sạch sử dụng giai đoạn vận hành ổn định dự báo là 86,4 

m3/ngày đêm.  

1.4.5. Tổng hợp 

Bảng 1.7. Tổng hợp nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu, nhiên liệu, điện, nước của dự 

án giai đoạn vận hành 

STT Danh mục Đơn vị Lượng dùng 

1 Nguyên liệu sản xuất Tấn/năm 26.376 

2 Nhiên liệu Tấn/năm 1 

3 Than hoạt tính Tấn/năm 1,5 

4 Hóa chất xử lý nước thải (Javen) Tấn/năm 0,259 

5 Nước sạch m3/ngày đêm 67 

 Cấp sinh hoạt của 1.200 người m3/ngày đêm 32 

 Cấp cho ăn uống của 1200 người m3/ngày đêm 30 

 Cấp cho tưới cây xanh, phun ẩm 

sân đường nội bộ 
m3/ngày đêm 5 

1.5. CÁC THÔNG TIN KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN ĐẦU TƯ  

1.5.1. Văn bản pháp lý liên quan đến dự án 

- Giấy đăng ký kinh doanh mã số doanh nghiệp 0202181327 do Sở Kế hoạch và đầu 

tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 28/11/2022; 

- Giấy chứng nhận đầu tư mã số dự án 1021421221 do Ban quản lý Khu kinh tế Hải 

phòng cấp chứng nhận lần đầu ngày 14/11/2022.  

- Hợp đồng thuê đất số HPIP/SM/CON/22/13 ngày 19/12/2022 giữa Công ty Cổ phần 

Khu công nghiệp Hải Phòng và Công ty TNHH ORPC Việt Nam; 

- Quyết định số 2029/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của UBND thành phố Hải Phòng về 

việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Nam Đình 

Vũ (khu 2); 

- Quyết định số 2452/QĐ-BQL ngày 19/10/2018 của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải 

Phòng về phê duyệt việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp 

DEEP-C2A; 

- Công văn số 1559/BTNMT-TCMT ngày 04/4/2019 của Bộ Tài nguyên và môi trường 
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chấp thuận việc tiếp nhận nước và xử lý nước thải của KCN Deep C2 (bao gồm 2A và 2B) 

tại trạm XLNT của KCN Đình Vũ trên cơ sở văn bản đề nghị số 27/2019/DVIZ-EN ngày 

30/01/2019 của Công ty Cổ phần KCN Đình Vũ. 

1.5.2. Vị trí thực hiện dự án, hiện trạng khu đất dự án và các đối tượng tự nhiên, 

kinh tế - xã hội và các đối tượng khác có khả năng bị tác động bởi dự án 

1.5.2.1. Vị trí dự án 

- Dự án được thực hiện tại Lô đất CN7.2D tại Khu công nghiệp DeepC2A thuộc Khu 

kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt 

Nam với tổng diện tích quy hoạch là 85.760 m2. Vị trí tiếp giáp như sau: 

+ Phía Bắc: giáp đường quy hoạch rộng 21m 

+ Phía Đông: giáp đất công nghiệp liền kề 

+ Phía Nam: giáp đường quy hoạch rộng 21m  

+ Phía Tây giáp: giáp đường quy hoạch rộng 50m. 

- Tọa độ mốc giới dự án: 

Bảng 1.8. Tọa độ mốc giới của dự án 

Số hiệu điểm 
Tọa độ 

X (m) Y (m) 

M1 2300674.229 608746.993 

M2 2300684.78 609066.819 

M3 2300416.926 609075.655 

M4 2300406.374 608755.829 

- Vị trí dự án: 
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Hình 1.1. Vị trí thực hiện dự án 
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1.5.2.2. Hiện trạng khu đất thực hiện dự án 

Theo khảo sát thực tế, khu đất đã được san lấp mặt bằng bằng phẳng, cao độ trung bình 

từ +4,9 đến +5,1m (cao độ Hải đồ), chưa có bất kỳ hạng mục công trình nào. Do đó, sau khi 

hoàn thiện các thủ tục về môi trường, xây dựng, PCCC, chủ dự án sẽ tiến hành vào xây dựng 

hạ tầng kỹ thuật, lắp đặt máy móc thiết bị, vận hành. Hình ảnh hiện trạng: 

 

Hình 1.2. Mặt bằng hiện trạng của dự án 

1.5.2.3. Các đối tượng tự nhiên, kinh tế - xã hội và các đối tượng khác có khả năng 

bị tác động bởi dự án 

a. Đối với KCN Deep 2A 

*Quy hoạch đường giao thông nội bộ: 

- Mạng lưới giao thông KCN được quy hoạch thành dạng ô bàn cơ nhằm khai thác tối 

đa tính hiệu quả và dễ dàng tiếp cận các đối tượng trong khu vực. 

- Hệ thống đường giao thông chính: bề rộng khoảng 60 m, 68m và 56m, phân thành 2 

làn đường rõ rệt, xây dựng các gờ giảm tốc gần vị trí giao cắt giữa các tuyến đường. Mặt bằng 

trục đường chính đã được rải nhựa, chất lượng đường cấp I, chịu được tải trọng của các 

phương tiện vận tải trên 16 tấn. 

- Hệ thống giao thông phân cấp nội bộ: bề rộng khoảng 42m, 36m, 34m, 21m và 16m, 

phân thành 2 làn đường, bố trí gờ giảm tốc gần vị trí giao cắt giữa các tuyến đường. Mặt bằng 

đường phân cấp đã được rải nhựa, chất lượng đường chịu được tải trọng của các phương tiện 

trên 16 tấn 
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*Quy hoạch hệ thống cấp điện: 

- Nguồn cung cấp: Nguồn cung cấp cho khu công nghiệp trong giai đoạn đầu sẽ là 

nguồn 22KV từ Khu công nghiệp Đình Vũ. 

- Mạng lưới cấp điện: Lưới 22KV từ thanh cái của trạm biến áp được nối đến các trạm 

biến áp phụ tải bằng đường cáp ngầm 22KV-XPLE 3x240mm đi trong hào kỹ thuật dưới vỉa 

hè. 

*Quy hoạch hệ thống cấp nước: 

- Nguồn nước: Nguồn cung cấp nước cho khu công nghiệp được lấy từ hệ thống cấp 

nước hiện có của Khu công nghiệp Đình Vũ.  

- Mạng lưới đường ống: 

+ Hệ thống ống cấp nước sẽ được bố trí trong các hào kỹ thuật nằm dưới hè đường dọc 

theo các tuyến có lô công nghiệp và được nối với nhau thành các mạch vòng kín. Xây dựng 

hệ thống ống trong khu công nghiệp từ 50 - 200.  

+ Mỗi nhà máy sẽ có một điểm đấu nối với hệ thống ống cấp nước của KCN. 

+ Bố trí các tuyến ống cấp nước bằng nhựa dẻo, trong các xí nghiệp công nghiệp bố trí 

các họng chờ cấp nước tại khu vực hàng rào xí nghiệp gần đường ống cấp nước chính.  

- Nước cứu hỏa: 

+ Toàn khu vực tính cho hai đám cháy đồng thời, lưu lượng cho 1 đám cháy là 15 l/s. 

Tổng lượng nước chữa cháy là: 30 l/s. 

+ Hệ thống cấp nước cứu hoả cho khu công nghiệp là hệ thống cứu hoả áp lực thấp kết 

hợp với hệ thống cấp nước sinh hoạt và sản xuất. Các trụ cứu hoả được bố trí dọc theo các 

tuyến đường với khoảng cách trung bình 150m/trụ.  

*Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa: 

- Dọc theo các trục đường quy hoạch các tuyến cống được bố trí đi dưới hè. Hệ thống 

cống có kích thước D600 – D2000 thu gom nước mưa đổ vào tuyến cống chính D2000 dẫn 

nước về Khu công nghiệp Đình Vũ sau đó theo hệ thống cống ngăn triều ra sông Bạch Đằng 

phía Bắc KCN Đình Vũ.  

- Độ dốc cống thoát nước mưa đảm bảo theo nguyên tắc tự chảy. Khi độ dốc đường thay 

đổi lớn thì độ dốc cống lấy theo độ dốc địa hình để đảm bảo độ sâu chôn cống. 

- Dọc theo các tuyến cống chính xây dựng các giếng thu, giếng thăm để thu nước mặt 

nền vào hệ thống cống. Khoảng cách các giếng thu trung bình khoảng 30 - 40m, kết cấu ống 

cống dùng cống bê tông ly tâm, ga giếng xây gạch, nắp ga, giếng bằng gang. 

*Quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường: 

- Thoát nước thải:  
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+ Mạng lưới cống được bố trí dọc các trục đường giao thông với đường kính từ D300 

 D800 đảm bảo thu gom toàn bộ nước thải của các nhà máy công nghiệp. Nước thải của khu 

công nghiệp được dẫn về trạm xử lý nước thải của KCN Đình Vũ. 

+ Các hố ga được bố trí với khoảng cách trung bình 30m để đảm bảo thuận tiện cho 

quản lý và đầu nối. Các nhà máy sau này sẽ xả nước thải vào các hố ga này. 

+ Trong giai đoạn đầu, nước thải công nghiệp của các dự án đầu tư thứ cấp của KCN 

Deep C2A sẽ được đấu nối vào hệ thống thu gom của KCN và dẫn về trạm XLNT của KCN 

Đình Vũ công suất 6.000 m3/ngày đêm để xử lý. Hiện tại, trạm xử lý nước thải tập trung của 

KCN đã tiếp nhận khoảng 1.800 m3/ngày đêm. Khi trạm XLNT của KCN Đình Vũ đạt 70% 

công suất (tương đương 4.200 m3/ngày đêm) thì trạm XLNT công suất 14.000 m3/ngày đêm 

của KCN Deep C2A và 2B đặt tại khu hạ tầng kỹ thuật của KCN Deep C2A sẽ được xây dựng 

để tiếp nhận và xử lý nước thải của các dự án đầu tư tại 02 KCN Deep C2A và 2B.  

+ Việc tiếp nhận nước và xử lý nước thải của KCN Deep C2 (bao gồm 2A và 2B) tại 

trạm XLNT của KCN Đình Vũ đã được Bộ Tài nguyên và môi trường chấp thuận tại công 

văn số 1559/BTNMT-TCMT ngày 04/4/2019 trên cơ sở văn bản đề nghị số 27/2019/DVIZ-

EN ngày 30/01/2019 của Công ty Cổ phần KCN Đình Vũ. Trong quá trình thực hiện, Công 

ty Cổ phần KCN Đình Vũ chịu trách nhiệm về hiệu quả xử lý nước thải công nghiệp tại trạm 

XLNT của KCN Đình Vũ theo quy định. 

Tiêu chuẩn nước thải đầu vào trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Đình Vũ được 

thể hiện dưới bảng sau:  

Bảng 1.9. Yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng nước thải đầu vào của HTXLNT tập trung 

KCN Đình Vũ 

Stt Thông số Đơn vị Giá trị giới hạn 

1 Nhiệt độ °C 45 

2 pH - 5-9 

3 Mùi - - 

4 Màu sắc  Pt-Co - 

5 BOD5 mg/l 500 

6 COD mg/l 500 

7 Chất rắn lơ lửng mg/l 500 

8 Asen mg/l 0,1 

9 Thủy ngân mg/l 0,005 

10 Chì mg/l 0,2 

11 Cadimi mg/l 0,01 

12 Crom (VI) mg/l 0,1 

13 Crom (III) mg/l 1 

14 Đồng mg/l 2 
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15 Kẽm mg/l 3 

16 Niken mg/l 0,2 

17 Mangan mg/l 1 

18 Sắt mg/l 5 

19 Thiếc mg/l 1 

20 Xyanua (CN) mg/l 0,1 

21 Phenol mg/l 0,1 

22 Dầu khoáng và mỡ mg/l 5 

23 Dầu thực vật và mỡ mg/l 30 

24 Cặn Clo mg/l 2 

25 PCB mg/l 0,003 

26 Hóa chất bảo vệ thực vật lân hữu cơ mg/l 0,3 

27 Hóa chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ mg/l 0,1 

28 Sunfat sắt mg/l  0,5 

29 Florua mg/l 10 

30 Clorua mg/l 1.000 

31 Amoni mg/l 10 

32 Tổng nitơ mg/l 40 

33 Tổng Photpho mg/l 6 

34 Coliform MPN/100 ml 10.000 

35 Tổng hoạt độ phóng xạ α Bq/l 0,1 

36 Tổng hoạt độ phóng xạ β Bq/l 1 

*Rác thải : 

- Rác thải từ các nhà máy sẽ được phân loại riêng ngay trong từng nhà máy. Các đơn vị 

thứ cấp tự ký Hợp đồng chuyển giao với đơn vị có đầy đủ chức năng, đảm bảo đúng quy định.  

- Đối với các tuyến đường trong khu công nghiệp sẽ bố trí các thùng rác công cộng với 

khoảng cách 100m/thùng để thu gom rác thải sinh hoạt.  

*Thông tin liên lạc : 

- Xây dựng tuyến cáp ngầm thông tin và hệ thống tủ thông tin liên lạc tổng tại các khu 

vực trong khu công nghiệp. 

- Tuyến cáp ngầm được đặt trong các hào kỹ thuật dưới vỉa hè. 

b. Đối với cơ sở hạ tầng kỹ thuật, kinh tế xã hội khu vực 

- Hệ thống giao thông liên kết khu vực: 

Hệ thống giao thông khu vực gồm 3 tuyến: 
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+ Đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng: cách Dự án khoảng 5 km về phía Tây Nam (ký 

hiệu toàn tuyến là CT.04), là một trong 6 tuyến cao tốc được xây dựng theo quy hoạch tại miền 

Bắc Việt Nam. Đây là dự án đường ô-tô cao tốc loại A dài 105,5 km từ Thủ đô Hà 

Nội qua Hưng Yên, Hải Dương tới thành phố cảng Hải Phòng. Đường cao tốc Hà Nội – Hải 

Phòng kết nối với đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng hoàn thiện kết nối tam giác kinh tế 

phía Bắc mà hạt nhân là Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. 

+ Cầu vượt biển Tân Vũ – Lạch Huyện: cách Dự án khoảng 1,52 km, Cầu vượt biển 

Đình Vũ – Cát Hải (hay còn được gọi là Cầu vượt biển Tân Vũ - Lạch Huyện I) là cầu vượt 

biển dài nhất Việt Nam và một trong những cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á. Cầu vượt 

biển có bề rộng 29,5m với 4 làn xe (2 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ).  

+ Tỉnh lộ 356: cách Dự án khoảng 2,11 km về phía Bắc. Đường 356 bắt đầu từ đập 

Đình Vũ đi phà Đình Vũ đã được cải tạo, nâng cấp trong thời gian gần đây. Đây là tuyến 

đường bộ duy nhất kết nối hệ thống cảng biển chủ lực của Hải Phòng với Quốc lộ 5, đồng 

thời cũng là tuyến đường bộ duy nhất từ trung tâm Hải Phòng ra huyện đảo Cát Hải. Đây là 

tuyến đường có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự phát triển kinh tế cảng biển, du lịch của 

Hải Phòng. 

- Hệ thống cảng biển: địa điểm thực hiện dự án cách cảng Đình Vũ khoảng 8m, cảng 

Nam Hải Đình Vũ khoảng 2,5 km, cảng Tân Vũ – Lạch Huyện khoảng  11 km, đây đều là các 

cảng biển lớn của Hải Phòng và miền Bắc rất thuận lợi cho việc xuất nhập nguyên liệu, hàng 

hóa phục vụ sản xuất và sản phẩm tạo thành của dự án.  

- Hệ thống thông tin liên lạc: tại địa bàn phường Đông Hải 2, quận Hải An, hệ thống 

viễn thông bao gồm điện thoại cố định, điện thoại di động đều được phủ sóng và hoạt động 

tốt. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động truyền thông tin, kết nối phục vụ sản xuất 

của dự án.  

- Dự án cách khu dân cư Tràng Cát khoảng 6km, khu dân cư phường Đông Hải 2 

khoảng 8km, dân cư khu vực đều có trình độ nhận thức cao nên là nguồn nhân lực dồi dào 

phục vụ hoạt động sản xuất, phát triển của Công ty tại Hải Phòng.  

- Hệ thống KCN: Xung quanh dự án có các KCN như DeepC2B, KCN Đình Vũ, KCN 

Nam Đình Vũ với nhiều doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực sản xuất khác nhau, do 

đó, có nhiều cơ hội hợp tác của chủ đầu tư.  

1.5.3. Mục tiêu, hình thức đầu tư của dự án 

- Mục tiêu: sản xuất và xuất khẩu thiết bị thể thao ngoài trời, thể thao dưới nước và 

phụ kiện. Chi tiết: Thuyền Kayak bơm hơi, thuyền bơm hơi, ván chèo đứng bơm hơi (SUP), 

chân vịt điện (dùng cho thiết bị thể thao dưới nước như thuyền Kayak, ván chèo,..), phụ kiện: 

vay chèo, mái chèo, bơm hơi, dây buộc balo, quần áo bơi, phụ kiện bơi khác,…).  

- Hình thức đầu tư: chủ dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật gồm xưởng sản xuất, nhà văn 

phòng; công trình phụ trợ (cấp điện, nước, PCCC, chống sét, chiếu sáng, sân đường, nội bộ, 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Mi%E1%BB%81n_B%E1%BA%AFc&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Mi%E1%BB%81n_B%E1%BA%AFc&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_N%E1%BB%99i
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_N%E1%BB%99i
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C6%B0ng_Y%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A3i_D%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A3i_Ph%C3%B2ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A1_Long
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A3i_Ph%C3%B2ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_N%E1%BB%99i
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A3i_Ph%C3%B2ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A3ng_Ninh
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4ng_Nam_%C3%81
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cây xanh) và các công trình bảo vệ môi trường (hệ thống xử lý khí thải, kho rác, bể tự hoại, 

bể tách mỡ, hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung). Sau đó, lắp đặt máy móc phục vụ 

sản xuất, đưa dự án vào vận hành thử nghiệm và vận hành ổn định.  

1.5.4. Hạng mục công trình của dự án 

*Cơ cấu sử dụng đất: 

Bảng 1.10. Cân bằng sử dụng đất của dự án 

Stt Loại đất 
Diện tích 

(m2) 

Tỷ lệ 

 (%) 

1 Đất xây dựng công trình 50.505,02 58,89 

2 Nhà bảo vệ, mái canopy 1.026,76 1,19 

3 Đất cây xanh 17.251,22 20,1 

4 Đất giao thông nội bộ + sân đỗ xe 16.977 19,80 

Tổng cộng 85.760 100,00 

*Chi tiết sử dụng đất: 

Bảng 1.11. Thống kê chi tiết sử dụng đất 

STT Ký 

hiệu 

Hạng mục công trình Diện tích 

xây dựng 

(m2) 

Mật độ xây 

dựng tối đa 

(%) 

Tầng cao 

tối đa 

(tầng) 

I Đất xây dựng công trình 50.505,02 58,89 3 

1 1 Nhà xưởng 1 9.669,80  02 

2 2 Nhà xưởng 2 10.039,80  02 

3 3 Nhà kho 13.612,00  01  

4 4 Nhà điều hành 750,00  03 

5 5 Nhà ăn 634,67  02  

6 6 Mái nối 01 105,80  01 

7 7 Nhà xe máy 960  01 

8 9 Trạm xử lý nước thải 19,95  01 

9 10 Phòng bơm + bể nước ngầm 

+ phòng tạp vụ + trạm biến 

áp 

217,00 

 02 

10 11 Nhà xưởng 3 9.600,00  03 

11 12 Nhà xưởng 4 4.800,00  03 

12 13 Mái nối 02 96,00  01 
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STT Ký 

hiệu 

Hạng mục công trình Diện tích 

xây dựng 

(m2) 

Mật độ xây 

dựng tối đa 

(%) 

Tầng cao 

tối đa 

(tầng) 

13 16 Trạm cân 0  - 

14 17 Cổng phụ 0  - 

II Nhà bảo vệ; Mái Canopy 1.026,76 1,2 01 

1 14 Nhà bảo vệ 01 + cổng quẹt 

thẻ 

87,40  01 

2 15 Nhà bảo vệ 02 + hàng rào 25,00  01 

3  Mái Canopy 914,36  01 

III Đất cây xanh 17.251,22 20,1  

 CX1 8502,859   

 CX2 4408,792   

 CX3 812,568   

 CX4 917,25   

 CX5 917,2   

 CX6 996,239   

 CX7 696,316   

IV Đất giao thông nội bộ + sân đỗ xe 16.977 19,8  

V Tầng cao trung bình 1,4 

 Tổng 85.760,00 100,00  

 

*Tổng mặt bằng dự án: 
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Hình 1.3. Tổng mặt bằng Dự án 
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Hình 1.4. Phối cảnh tổng thể của Dự án
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1.5.5. Giải pháp thực hiện các hạng mục công trình 

1.5.5.1. Công trình chính và phụ trợ 

1. Nhà xưởng  

Kết cấu : cột bê tông cốt thép chịu lực, trên hệ khung kèo thép đỡ mái. 

Tường:  Tấm Panel dày 50mm 

Tường gạch ngăn cháy, cửa trên tường có Giới hạn chịu lửa EI 60 phút. 

Nền : hoàn thiện sơn epoxy 

Trần: Khu vệ sinh: trần thạch cao chống ẩm, cao 3m 

Khu xưởng, kho: tầng 1 &2: trần bê tông mài phẳng 

Mái : tôn sóng seam lock   

2. Nhà kho 

- Kết cấu : cột bê tông cốt thép chịu lực, trên hệ khung kèo thép đỡ mái. 

- Tường:  Tấm Panel dày 50mm 

- Nền : hoàn thiện phụ gia tăng cứng bê tông 

- Trần:  

- Khu vệ sinh + phòng nghỉ lái xe: trần thạch cao chống ẩm 

- Khu vực kho: không đóng trần 

- Mái : tôn sóng cách nhiệt  

3. Nhà điều hành 

- Hình thức: cột bê tông cốt thép chịu lực, xây tường, vách kính bao quanh, mái bê 

tông kết hợp mái tôn. 

- Tường:   

+ Tường gạch chỉ sơn hoàn thiện, kết hợp vách kính dựng trang trí và lấy sáng. 

+ Nền : lát gạch ceramic. 

- Trần:  

+ Khu vệ sinh: trần thạch cao chống ẩm, cao 3m. 

+ Khu vực các phòng, hành lang: trần thạch cao xương nổi 600x600. 

- Mái : mái bê tông chống thấm,   

- Khu vực hội trường tầng 3: mái tôn sóng chống nóng. 

4. Nhà ăn 
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- Hình thức: cột bê tông cốt thép chịu lực, xây tường, vách kính bao quanh, mái bê 

tông kết hợp mái tôn. 

- Tường:   

+ Tường gạch chỉ sơn hoàn thiện, kết hợp vách kính dựng trang trí và lấy sáng. 

+ Nền : lát gạch ceramic. 

- Trần:  

+ Khu vệ sinh: trần thạch cao chống ẩm, cao 3m. 

+ Khu vực các phòng, hành lang: trần thạch cao xương nổi 600x600. 

- Mái : mái bê tông chống thấm,   

5. Mái nối 

- Mái nối 01: diện tích xây dựng 105,8  m2; diện tích sàn xây dựng: 105,8 m2; 

- Mái nối 02: diện tích xây dựng 96 m2; diện tích sàn xây dựng: 96 m2. 

6. Nhà để xe máy 

- Kết cấu : Cột tròn, thép ống liên kết hàn vào than cột có conson đỡ. 

- Nền : bê tông cốt thép đánh bóng. 

- Mái : tôn sóng. 

7. Trạm xử lý nước thải 

- Kết cấu : cột bê tông, vách bê tông chịu lực, mái bê tông.  

- Tường: 

+ Bể ngầm: thành, vách bê tông cốt thép, chống thấm 

+ Phòng điều khiển: tường gạch chỉ, sơn hoàn thiện. 

- Nền :  

+ Bể ngầm: nền bê tông cốt thép, chống thấm, trên lắng vữa xi măng 

+ Phòng điều khiển: nền bê tông cốt thép có phụ gia chống thấm, trên hoàn thiện mài 

phẳng. 

+ Trần: bê tông, mài phẳng, sơn hoàn thiện 

- Mái : bê tông chống thấm dốc về ga thu nước. 

8. Phòng bơm+ Bể nước ngầm + Phòng tạp vụ + Trạm biến áp 

- Kết cấu : cột bê tông, vách bê tông chịu lực, mái bê tông.  

- Tường: 

+ Bể ngầm: thành, vách bê tông cốt thép, chống thấm 
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+ Phòng bơm,phòng tạp vụ,trạm biến áp: tường gạch chỉ, sơn hoàn thiện. 

- Nền :  

+ Bể ngầm: nền bê tông cốt thép, chống thấm, trên lắng vữa xi măng 

+ Phòng bơm,phòng tạp vụ,trạm biến áp: nền bê tông cốt thép có phụ gia chống thấm, 

trên hoàn thiện mài phẳng. 

- Trần: bê tông, mài phẳng, sơn hoàn thiện 

- Mái : bê tông chống thấm dốc về ga thu nước. 

9. Nhà bảo vệ 1, 2 

- Kết cấu : cột bê tông, mái bê tông 

- Tường:  tường gạch chỉ, sơn hoàn thiện. 

- Nền : bê tông cốt thép mài phẳng 

- Trần: bê tông, mài phẳng, sơn hoàn thiện 

- Mái : bê tông chống thấm dốc về ga thu nước 

10. Đất cây xanh 

- Diện tích 17251,22 m2, tỷ lệ 20,1%; 

- Cây xanh, vườn hoa được trồng tại khuôn viên dự án và xung quanh các công trình, 

nhà xưởng.  

Các loại cây xanh có tán rộng như phượng, sấu, cau … được trồng bên đường nội bộ 

và quanh tường rào nhà máy. Cây trồng có tán thấp tạo tiểu cảnh như cây chậu cảnh, các loại 

hoa cỏ,… được trồng tại khuôn viên. 

Tỷ lệ cây xanh đảm bảo tối thiểu 20% diện tích đất, phù hợp với QCVN 01:2021/BXD.  

11. Sân đường nội bộ 

- Diện tích 16.977 m2. 

Sân đường nội bộ có kết cấu từ trên xuống như sau:  

- Bê tông mác 250# dày 20cm; 

- Base nền đầm chặt K = 0,95, dày 30cm; 

- Cát tôn nền đầm chặt K = 0,9. 

Quy hoạch giao thông thuận tiện cho việc đi lại, ứng phó sự cố.  

1.5.5.2. Các hạng mục công trình phụ trợ khác của dự án  

1. Hệ thống cấp điện  

- Dự án được cấp từ hai nguồn đảm bảo cung cấp điện liên tục: 
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- Nguồn điện lưới chính:  

+ Nguồn điện cấp cho dự án lấy từ lưới điện trung thế 24kV khu vực cấp đến trạm biến 

áp của dự án có công suất 3000kVA-22/0.4kV. 

Nguồn điện dự phòng máy phát:  

Để đảm bảo cung cấp điện cho tải phòng cháy chữa cháy sử dụng một máy phát điện 

dự phòng, có công suất 680/750kVA-PRIME/ STANDBY-400/230V.  

Nguồn điện lưới chính và nguồn dự phòng được đấu nối và hoạt động theo chế độ định 

sẵn thông qua bộ chuyển đổi nguồn tự động ATS lắp tải tủ hạ thế tổng MSB. Từ tủ hạ thế 

tổng MSB trạm biến áp cấp nguồn đến các hạng mục công trình thông qua hạ tầng cấp ngầm 

0,6/1kV Cu/XLPE/PVC được luồn trong ống HDPE chôn ngầm trực tiếp trong đất ở độ sâu 

từ 0.8 đến 1m. 

Xây dựng một tuyến đường dây trên không (ĐDK)và cáp ngầm 24kV để đấu nối cấp 

điện cho dự án, cụ thể như sau: cột trên tuyến sử dụng cột bê tông ly tâm BTLT số 06: LỘ 

472 E28-11 và cáp dẫn 3x95mm2 kèm phụ kiện giá đỡ và sứ cách điện. Sử dụng cáp ngầm 

24kV- Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3x95mm2 chống thấm dọc, để đấu nối lưới điện từ 

(ĐDK) với trạm biến áp. Thiết bị đóng cắt trên lưới sử dụng máy cắt đường dây Recloser 

(Máy cắt tự động đóng) và cầu dao cách ly. 

- Hạ tầng lưới điện hạ thế (0,4kV): 

Điện áp 400/230V – ba (03) pha năm (5) dây (ba pha, dây trung tính và dây nối đất), 

điện áp định mức 380V, độ sụt áp cho phép ΔU≤5%. 

Từ tủ hạ thế MSB Trạm biến áp xây dựng các tuyến cáp ngầm 0,4kV đến các hạng 

mục công trình cáp ngầm sử dụng cáp 0,6/1kV Cu/XLPE/PVC/PVC luồn trong ống nhựa 

HDPE chôn ngầm trực tiếp trong đất, các tuyến cáp ngầm chủ yếu đi dưới bãi cỏ vỉa hè và 

dưới đường theo các tuyến đường nội bộ đến các phòng kỹ thuật điện, các khu nhà thuộc công 

trình.  

Trạm biến áp và máy phát điện được xây dựng kiểu trạm xây thiết bị đặt trong nhà, 

trạm được chia thành 04 phòng riêng biệt: Phòng thiết bị trung thế, máy biến áp, phòng tủ hạ 

thế tổng MSB, phòng máy phát điện. 

Có 1 máy biến áp: 1 máy 3000kVA, công suất 3000kVA-22±2x2,5%/0.4 kV– 3 pha 4 

dây, tần số 50Hz, loại máy biến áp dầu. 

Đóng cắt và bảo vệ phía trung thế: sử dụng cầu dao cách ly + cầu chì  

24kV, đấu nối sang máy biến áp bằng cáp ngầm 24kV - Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 

3x70mm2. 

Bảo vệ chống sét: bảo vệ chống sét sử dụng chống sét van Zno 24KV. 

Tủ hạ thế tổng MSB, loại tủ trong nhà cấp bảo vệ IP42, tủ 600V-5000A-100kA/s.  
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Đóng cắt và bảo vệ phía hạ thế sử dụng ACB 5000A-100kA/s, bảo vệ chống sét sử 

dụng chống sét van GZ-500. 

Đấu nối giữa máy biến áp và tủ MSB sử dụng cáp 0,6/1 kV đi trong ống HDPE. 

Máy biến áp là loại máy biến áp dầu, làm mát bằng dầu, với tỉ trọng dầu ở 20 độ C là 

0.872 Kg/l cần hố thu dầu tối thiểu là 0.6 m3. 

Thiết bị trạm biến áp được tiếp địa theo tiêu chuẩn, tiếp địa trạm biến áp: sử dụng hỗn 

hợp bao gồm cả cọc tia nối thành mạch vòng khép kín. Cọc nối đất sử dụng cọc thép mạ đồng 

D16 dài 2,4 m đóng sâu 0,8m được liên kết với nhau bởi bằng cáp đồng trần M70 bằng phương 

pháp hàn hóa nhiệt. Điện trở của bãi tiếp địa phải đạt Rtđ <= 4 Ohm ở bất kỳ thời điểm nào 

trong năm. Khi thi công xong phải tiến hành đo kiểm tra. Nếu không đạt yêu cầu phải tiến 

hành đóng thêm cọc bổ sung hoặc đổ Gem hóa chất. Dây nối từ bãi tiếp địa đến thiết bị sử 

dụng cáp Cu/PVC tiết diện phù hợp với từng thiết bị. 

Máy phát điện dự phòng sử dụng máy phát điện Diesel công suất 680/750kVA-

PRIME/ STANDBY-400/230V, tần số 50Hz. Máy phát đấu nối với ATS tại tủ MSB để cấp 

điện dự phòng cho dự án, máy phát điện tự khởi động khi mất nguồn điện lưới theo thời gian 

cài đặt. Tiếp địa máy phát điện sử dụng chung với tiếp địa trạm biến áp. 

2. Hệ thống chống sét 

- Dự án sử dụng hệ thống thiết bị chống sét chủ động phát tia tiên đạo sớm. Để bảo vệ 

chống sét cho toàn bộ dự án sử dụng 03 kim thu sét trong đó 2 kim có bán kính bảo vệ 131m 

– cấp 4 và 1 kim có bán kính 107- cấp 4. Kết cấu này được liên kết với bộ ghép nối bằng Inox 

& chân trụ đỡ trên đỉnh cột thép công trình do vậy chịu mọi hoàn cảnh thời tiết khắc nghiệt 

và được đặt trên mái công trình có bán kính bảo vệ cấp 4. Bán kính bảo vệ cho từng nhà xem 

trong bản vẽ thiết kế. 

Bố trí các bộ đếm sét để kiểm tra hoạt động của các kim tu sét, thiết bị này được kích 

hoạt khi có dòng xung sét từ 250A. 

Bố trí 02 đường cáp đồng bện dẫn và thoát sét tại mỗi vị trí đặt kim thu sét (xem chi 

tiết bản vẽ) từ mái xuống hệ thống tiếp đất đảm bảo khả năng dẫn sét nhanh chóng an toàn 

cho công trình, cáp thoát sét với diện tích cắt ngang là 70mm2. 

- Nối đất chống sét:  

Cọc thép mạ đồng, liên kết bằng cáp đồng trần 95mm2 và mối hàn hóa nhiệt liên kết 

được bố trí theo hệ thống nối đất gồm nhiều điện cực có tác dụng tản năng lượng sét xuống 

đất an toàn và nhanh chóng. Cọc nối đất bằng thép mạ đồng D16 dài 2.4m chôn cách nhau 

5.0m và liên kết cáp đồng trần 95mm2 bằng mối hàn hóa nhiệt. Đầu trên của cọc được đóng 

sâu dưới mặt đất 1.0m và cáp đồng trần được đặt trong các rãnh 0.5m sâu 1.10m. Việc liên 

kết giữa cọc đồng, cáp đồng bằng mối hàn hóa nhiệt tạo cho hệ thống tiếp đất có điện trở 

<=10Ohm tuân theo tiêu chuẩn chống sét cho công trình xây dựng Việt Nam có tác dụng tải 

dòng điện hiệu quả do khả năng tiếp xúc giữa cọc, cáp đồng và cáp thoát sét rất cao vì vậy 
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đạt độ bền và tuổi thọ không cần phải bảo dưỡng định kỳ hệ thống nối đất như trong các hệ 

thống cũ trước đây.  

Hộp kiểm tra tiếp địa chỗ nối đất dùng để theo dõi và kiểm tra định kỳ giá trị điện trở 

nối đất hàng tháng, hàng quý và hàng năm.  

Khi thi công xong phải tiến hành đo kiểm tra. Nếu không đạt yêu cầu phải tiến hành 

đóng thêm cọc bổ sung hoặc đổ Gem hóa chất. 

3. Hệ thống chiếu sáng giao thông nội bộ và ngoài nhà 

Hạ tầng giao thông nội bộ ngoài nhà và các khu vực cảnh quan công trình ngoài nhà 

đều được thiết kế chiếu sáng theo quy định, đối với các tuyến đường giao thông có bề rộng 

mặt đường từ ≥ 12m lấy độ chói trung bình là 1cd/m2, đối với các tuyến đường giao thông có 

bề rộng mặt đường từ 7.5-11 m lấy độ chói trung bình là 0,8cd/m2, đối với các tuyến đường 

giao thông có bề rộng mặt đường dưới 7.5m lấy độ chói trung bình là 0,6cd/m2. 

Chiếu sáng đường giao thông: Đèn chiếu sáng sử cột đèn cột thép ngoài trời cần đơn 

và cần kép có chiều cao H bằng 8m, độ dày thép 3mm, chiều dài cần đèn 1,5m, quang thông 

21000lm 

Hạ tầng cấp điện: Cáp chiếu sáng đi luồn trong ống nhựa xoắn HDPE chôn ngầm dưới 

bãi cỏ hè đường, được chôn cách mép hè 0,5m đến 0,8m. Hệ thống đèn được điều khiển bằng 

tủ điện điều khiển theo thời gian kết hợp với điều khiển bằng aptomat, hệ thống chiếu sáng 

được điều kiển từ các tủ chiếu sáng được thiết kế với chế độ đóng cắt thích hợp theo thời gian 

với hai chế độ đối với mùa hè và mùa đông.   

Nối đất an toàn: Hệ thống được tiếp địa lặp lại theo quy định, điện trở R ≤ 10Ohm, 

mỗi vị trí tiếp địa gồm một cọc tiếp địa thép mạ kẽm nhúng nóng L63x63x6, dài 2,5m đóng 

gần cột và tất cả các cột thuộc cùng một tủ, tủ điện được nối liên hoàn bằng dây đồng trần 

M10. 

4. Hệ thống cấp nước 

- Nước sạch lấy từ đường ống cấp nước của khu công nghiệp tại góc ranh phía Tây 

Bắc dự án. Sử dụng tuyến ống HDPE DN200 đấu nối vào nguồn nước của Khu công nghiệp 

trên đường  để cung cấp nước vào bể chứa. Bố trí máy bơm bơm từ bể chứa nước cấp nước 

đến tất cả các đối tượng dùng nước trong dự án. 

- Cấp nước sinh hoạt: Hệ thống cấp nước sinh hoạt bố trí riêng với cấp nước chữa cháy. 

Mạng lưới đường ống cấp nước sinh hoạt trong dự án là mạng vòng đi dọc tuyến đường xung 

quanh xưởng chính đường kính D100, ống cấp nước dùng ống HDPE, ống chôn ngầm dưới 

đất, độ sâu chôn ống là 0,7m. Nước từ mạng lưới này đấu nối vào hệ thống cấp nước trong 

nhà, chủ yếu là nhà vệ sinh của xưởng, công trình. 

- Cấp nước chữa cháy: Hệ thống cấp nước chữa cháy bố trí riêng với cấp nước sinh 

hoạt. Mạng lưới đường ống cấp nước chữa cháy trong dự án là mạng vòng đi dọc tuyến đường 

xung quanh xưởng chính đường kính D150, ống cấp nước chữa cháy dùng ống thép tráng 
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kẽm, ống chôn ngầm dưới đất, độ sâu chôn ống là 0,7m. Cột áp tự do tối thiểu tại các trụ lấy 

nước chữa cháy là 10 (m). Trên đường ống cấp nước chữa cháy bố trí các trụ lấy nước chữa 

cháy cự li ≤ 150m/trụ. 

5. Hệ thống phòng cháy chữa cháy 

Hệ thống phòng cháy chữa cháy được thiết kế theo các tiêu chuẩn hiện hành. Sử dụng 

hành lang trung tâm là lối thoát nạn, đặt các thiết bị cứu hỏa tại các khu vực nhà xưởng, nhà 

văn phòng. Thiết bị được đặt tại những vị trí thuận lợi theo chỉ dẫn của cán bộ phòng cháy 

chữa cháy. Hệ thống chữa cháy được kết nối với hệ thống báo cháy được tự động hóa cài đặt 

phần mềm PLC với các cảm biến Sensors. Khi có khói và nhiệt phát sinh, hệ thống báo cháy 

sẽ phát còi báo động, khởi động bơm và vòi phun nước cho toàn bộ các khu chức năng của 

Nhà máy. 

Trang bị đầy đủ các thiết bị phục vụ cho công tác PCCC: bình bột chữa cháy, bình khí 

chữa cháy CO2 bình chữa cháy xe đẩy, hệ thống báo động hỏa hoạn, họng van chữa cháy D65, 

cuộn vòi chữa cháy D65 dài 20 m/cuộn, lăng chữa cháy D65, ... tại khu nhà xưởng, nhà văn 

phòng, khu vực đường nội bộ. 

6. Hệ thống thông tin liên lạc 

Hệ thống thông tin liên lạc bao gồm internet, điện thoại, hệ thống camera. 

Từ điểm đấu nối do nhà cung cấp dịch vụ viễn thông phụ trách, tín hiệu được truyền 

tải đến 2 tủ phân phối tổng (MDF) đặt Nhà bảo vệ. 

Cáp trục chính sử dụng loại cáp quang single mode có số lõi thích hợp luồn trong ống 

nhựa gân xoắn HDPE. 

Từ các tủ MDF trung tâm, các tuyến cáp quang loại single mode sẽ được chôn ngầm 

hoặc đi trên các máng cáp để phân phối đến các tủ điện nhẹ trung gian (tủ IDF) đặt tại nhà 

xưởng, nhà kho hoặc các nhà phụ trợ cần nhu cầu về internet, camera... 

Từ các tủ IDF này, tín hiệu được truyền tải đến các thiết bị đầu ra bằng loại cáp thích 

hợp theo yêu cầu kỹ thuật viễn thông. 

Các tuyến cáp quang chôn ngầm trong phui đào dọc theo vỉa hè, lòng đường ở độ sâu 

tối thiểu là 0,5m, bên trên bố trí gạch thẻ và các mốc báo hiệu cáp ngầm. Bổ sung thêm các 

ống bảo vệ cơ học sắt tráng kẽm cho các đoạn cáp băng đường. 

1.5.5.3. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường 

1. Hệ thống thu thoát nước mưa 

- Hệ thống thu thoát nước mưa tách biệt với hệ thống thu thoát nước thải; 

- Hệ thống thu thoát nước mưa mái: đường ống dẫn đứng Upvc D90, D110, D160, 

D200.  
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- Hệ thống thu thoát nước mưa sân đường nội bộ: cống thoát D400, D600, D800, 

D1000, hố ga lắng cặn xen giữa; 

- Hệ thống dẫn nước mưa chảy tràn đấu nối vào Khu công nghiệp DeepC2A là cống 

thoát  DN 1000.  

- Số điểm đấu nối nước mưa với hệ thống thoát nước mưa vào Khu công nghiệp 

DeepC2A: 02 điểm. 

2. Hệ thống thu gom, xử lý, thoát nước thải sinh hoạt 

*Công trình xử lý: 

- Bể tự hoại 3 ngăn: 08 bể, tổng dung tích là 76 m3 (xưởng 1: 01 bể, 10 m3; xưởng 2: 

02 bể, dung tích 10 m3/bể; nhà ăn: 01 bể, dung tích 10 m3; nhà điều hành: 02 bể, dung tích 15 

m3/bể; nhà bảo vệ 1: 01 bể, dung tích 3 m3 và nhà bảo vệ 2: 01 bể, dung tích 3 m3). Kết cấu: 

xây ngầm, BTCT, tường gạch, nền láng xi măng chống thấm, có nắp đậy. Kết cấu: Bể được 

xây ngầm bằng gạch, tường 220, trát vữa xi măng M100, chống thấm trong và ngoài bể lớp 

xi măng B7,5 dày 3 cm. Đáy bể bê tông cốt thép M#250 đá 1x2, lót đáy bể bê tông M#100 đá 

1x2, cát đen đệm đầu cọc dày 10 cm, móng gia cố cọc tre 25 cọc/m2. Bể có nắp đậy bằng 

BTCT phía trên. 

- Bể tách mỡ: số lượng 01 bể, dung tích 20 m3 tại vị trí nhà ăn. Kết cấu: xây ngầm, 

BTCT, tường gạch, nền láng xi măng chống thấm, có nắp đậy. Kết cấu: Bể được xây ngầm 

bằng gạch, tường 220, trát vữa xi măng M100, chống thấm trong và ngoài bể lớp xi măng 

B7,5 dày 3 cm. Đáy bể bê tông cốt thép M#250 đá 1x2, lót đáy bể bê tông M#100 đá 1x2, cát 

đen đệm đầu cọc dày 10 cm, móng gia cố cọc tre 25 cọc/m2. Bể có nắp đậy bằng BTCT phía 

trên. 

- Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung:  

+ Công suất thiết kế 120 m3/ngày đêm và công nghệ xử lý sinh học.  

- Bể thu gom: Song chắn rác, Cảm biến mực nước, Bơm chìm nước thải (Bể thu gom 

– Bể điều hòa); 

- Bể điều hoà: Cảm biến mức nước, Bơm chìm nước thải (Bể điều hòa – Bể thiếu khí), 

Thiết bị kiểm soát, điều chỉnh lưu lượng V-notch, Đĩa phân phối khí mịn; 

- Bể thiếu khí: Máy khuấy chìm, Thanh dẫn hướng, nối nhanh, Bơm định lượng 

(Methanol); 

- Bể hiếu khí: Máy thổi khí đặt cạn (bao gồm phụ kiện), Đĩa phân phối khí mịn, Bơm 

chìm nội tuần hoàn (Bể hiếu khí – Bể thiếu khí); 

- Bể lắng: Ống phân phối trung tâm, Vách chắn bọt và máng thu nước, Bơm bùn bể 

lắng; 

- Bể khử trùng: Bơm định lượng (NaOCl), Bơm xả thải, Đồng hồ đo lưu lượng nước 

thải; 
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- Hệ thống pha hoá chất: Bồn chứa hóa chất, Động cơ khuấy hóa chất; 

- Hệ thống đường ống: Hệ thống đường ống nước, bùn, khí hoặc hóa chất, Hệ thống 

khung & giá đỡ, treo ống; 

- Hệ thống đường điện: Cáp điện và phụ kiện, Tủ điện điều khiển 

*Công trình thu thoát nước thải sinh hoạt: 

Nước thải sinh hoạt từ bồn cầu được thu gom theo đường ống dẫn về bể tự hoại 3 ngăn 

để xử lý sơ bộ; nước thải nhà ăn theo đường ống dẫn về bể tách mỡ để xử lý sơ bộ, nước thải 

sinh hoạt sau xử lý cùng với nước thải từ bồn rửa tay, sàn nhà vệ sinh được thu gom theo 

đường ống dẫn HDPE D200, hố ga xen kẽ về hệ thống xử lý tập trung để xử lý thứ cấp, sau 

đó, được bơm đẩy theo đường ống dẫn DN63 ra hố ga chờ của Khu công nghiệp Deep C2A.  

3. Hệ thống xử lý khí thải từ sản xuất 

- Áp dụng tại vị trí khu vực sản xuất tại xưởng 1, xưởng 2 

- Số lượng: 02 hệ thống; 

- Công suất thiết kế: 60.000 m3/h/hệ thống; 

- Hệ thống gồm: đường ống gom nhánh D500, đường ống tổng D900 và D1100, tháp 

hấp phụ than hoạt tính, kích thước 3,9*2,1(m), quạt hút có công suất 60.000 m3/h và ống thoát 

khí đường kính Ø1100 và chiều cao 3,68m.  

1.5.6. Biện pháp thi công 

a. Phương án mua, vận chuyển nguyên vật liệu, nhiên liệu, thuê máy móc xây dựng 

- Đối với nguyên vật liệu xây dựng: chủ dự án sẽ ký Hợp đồng với nhà thầu thi công. 

Sau đó, nhà thầu thi công chịu trách nhiệm vận chuyển nguyên vật liệu đến bãi tập kết nguyên 

vật liệu bố trí trên công trường. Sau khi nghiệm thu chất lượng nguyên vật liệu đảm bảo, chủ 

dự án sẽ sử dụng nguyên vật liệu theo nguyên tắc dùng đến đâu lấy đến đó, thi công hết trong 

ngày, chỉ sử dụng nguyên vật liệu đảm bảo chất lượng, không rửa nguyên vật liệu trước khi 

thi công.  

- Đối với máy móc thiết bị: chủ dự án sẽ ký Hợp đồng với nhà thầu thi công đủ điều 

kiện. Sau đó, nhà thầu thi công chịu trách nhiệm vận chuyển máy móc và sau khi nghiệm thu 

đảm bảo, chủ dự án sẽ tiếp nhận tại chân công trình. 

- Đối với nhiên liệu: chủ dự án sẽ ký Hợp đồng với nhà thầu thi công đủ điều kiện. Sau 

đó, nhà thầu thi công chịu trách nhiệm vận chuyển nhiên liệu, sau khi nghiệm thu chất lượng 

đảm bảo, chủ dự án sẽ tiếp nhận nhiên liệu tại chân công trình. 

b. Tổ chức công trường 

- Dựng tường rào cao 2m quây xung quanh công trường và bố trí cổng ra vào để điều 

phối hoạt động vận tải, công nhân ra vào công trường, kiểm soát vấn đề an ninh, đồng thời, 

kết nối trực tiếp với đường nội bộ của KCN DeepC2A; 
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- Bố trí 01 Container 40 feet đặt trên công trường làm nhà điều hành chung cho dự án 

và 01 khu vực lán trại để công nhân nghỉ giữa ca, ăn trưa (không nghỉ qua đêm); 

- Bố trí khu vực tập kết nguyên vật liệu xây dựng tại khu vực đầu và cuối khu đất để 

thuận tiện cho việc phân bổ đến các khu vực xây dựng, thực hiện che phủ bạt kín; 

- Bố trí các thùng nhựa dung tích 240 lít và 100 lít gần nhà điều hành để chứa rác sinh 

hoạt; 

- Bố trí khu vực tập kết chất thải xây dựng linh động trên công trường thuận tiện cho 

việc lưu giữ, quản lý và chuyển giao định kỳ; 

- Bố trí 01 Container 40 feet gần nhà điều hành, các thùng phuy chứa rác nguy hại phát 

sinh của dự án. Quy cách thiết kế theo đúng Thông tư số 02:2022/TT-BTNMT gồm gia công 

gờ chống tràn, bố trí bình bột chữa cháy, cát, xẻng, biển báo,… 

- Bố trí nhà vệ sinh di động trên công trường cạnh nhà điều hành để thu gom, xử lý 

nước thải sinh hoạt của kỹ thuật, công nhân xây dựng; 

- Xây dựng rãnh thu, hố lắng tạm (có đặt gối thấm dầu) để thu nước mưa chảy tràn, 

nước thải thi công trên công trường.  

- Bố trí khu vực rửa bánh xe vận tải ra vào công trường tại cổng ra vào, bố trí hố lắng 

tạm (có đặt gối thấm dầu) phía dưới.  

c. Phương án tổ chức thi công trên công trường  

- Chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với nhà thầu và tư vấn giám sát trong suốt quá trình 

triển khai dự án; 

- Ban chỉ huy công trường: cán bộ đơn vị nhà thầu xây dựng, các cán bộ giúp việc chỉ 

đạo thi công công trình; 

- Bộ phận vật tư: đảm bảo cung cấp kịp thời, đầy đủ vật tư cho công trình, đảm bảo 

tiến độ thi công; 

- Đội ngũ cán bộ kỹ thuật: gồm kỹ sư có kinh nghiệm chuyên ngành phụ trách, khi 

công trình lên cao sẽ có 1 người phụ trách và 1 người chịu trách nhiệm tổng thể, là những 

người có thâm niên thi công công trình tương tự trực tiếp điều hành công việc; 

- Đội ngũ công nhân: có tay nghề, đủ số lượng tham gia thi công, ưu tiên tuyển dụng 

nhân dân địa phương nên không ở lại đêm trên công trường.  

- Điện nước phục vụ thi công: nhà thầu phối hợp với chủ đầu tư và chủ đầu tư KCN 

xin cấp nước, đấu điện thi công; đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng điện, tại cầu dao 

tổng được bố trí tại nhà trực công trường có lắp aptomat để ngắt điện khi bị chập hoặc quá 

tải, đồng thời, kiểm tra chất lượng nước trước khi đưa vào sử dụng và lắp đặt đồng hồ đo tại 

đầu họng nước để xác định lượng nước sử dụng; 
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- Một công trường sẽ có nhiều đơn vị nhà thầu, chia thành nhiều tổ đội thi công thực 

hiện song song các công việc như: thi công hạ tầng kỹ thuật, lắp đặt máy móc thiết bị, hoàn 

thiện công trình, dọn dẹp vệ sinh công trường,…. 

- Thoát nước thi công: trong quá trình thi công, nước mưa và nước thải thi công từ quá 

trình đào móng thi công được thu về rãnh thu kích thước 50*50 (cm), dung tích 3 m3 có đặt 

gối thấm dầu để tách váng dầu mỡ, xăng dầu, sau đó, bố trí máy bơm để dự phòng bơm đẩy 

nước thải từ hố lắng tạm vào hệ thống thoát nước mưa KCN DeepC2A. Nước thải vệ sinh 

bánh xe vận tải bố trí bố lắng tạm phía dưới cầu rửa xe (dung tích 2 m3) có đặt gối thấm dầu 

để tách váng dầu mỡ, xăng dầu, sau đó, bố trí máy bơm để dự phòng bơm đẩy nước thải từ 

hố lắng tạm vào hệ thống thoát nước mưa KCN DeepC2A.  

- Rác thải sinh hoạt được thu gom vào thùng nhựa, có nắp đậy, hàng ngày chuyển giao 

cho đơn vị có chức năng; 

- Rác xây dựng được chuyển giao cho đơn vị có đầy đủ chức năng vận chuyển, xử lý, 

hoạt động đổ thải được thực hiện theo đúng quy định; 

- Rác nguy hại được tập kết vào thùng phuy, Container 40 feet và chuyển giao định kỳ 

cho đơn vị có đầy đủ chức năng xử lý.  

- Điều phối giao thông trong công trường và ngoài cổng công trường: bố trí 01 cổng 

ra vào công trường, bố trí 1-2 người đứng tại khu vực cổng, khu vực tuyến đường nội bộ KCN 

phối hợp cùng chủ đầu tư KCN DeepC2A để điều phối giao thông khu vực, vào thời điểm tan 

ca, có thể huy động thêm nhân lực.  

d. Thời gian thi công và nhân lực 

- Thời gian thi công: Căn cứ theo quy mô các hạng mục công trình xây dựng, chủ dự 

án dự kiến thời gian hoàn thiện xây dựng là 10 tháng (dự kiến từ tháng 3/2023 đến tháng 

1/2024). 

- Nhân lực: 100 người.  

- Ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương.  

e. Máy móc thiết bị hỗ trợ 

Bảng 1.12. Máy móc, thiết bị xây dựng dự án 

Stt 
Tên các máy, 

thiết bị 

Đơn 

vị 

Số 

lượng 

Nhiên 

liệu sử 

dụng 

Xuất 

xứ 
Tình trạng máy móc 

1 Máy đào 

Chiếc 

03 

Dầu DO 
Nhật 

Bản 

+ Cam kết sử dụng 

thiết bị có nguồn gốc 

xuất xứ 

+ Tình trạng: 80% 

2 

Xe bồn chở bê tông 

thương phẩm 10-

12 m3 

02 

3 Máy xúc 03 
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4 Máy đầm bàn 03 

5 Máy đầm dùi 03 

6 Xe ô tô 7,5 – 10 tấn 03 

7 Máy ép cọc ly tâm 02 

8 Máy san nền 02 

9 Máy nén khí 

Chiếc 

02 

Điện 

Việt 

Nam 

 

+ Cam kết sử dụng 

thiết bị có nguồn gốc 

xuất xứ 

+ Tình trạng: 80% 

10 Máy cắt sắt 02 

11 Máy uốn sắt 02 

12 Máy hàn 05 

13 Máy khoan  01 

Như vậy, tổng số lượng máy móc thi công là 33 chiếc (gồm 21 chiếc sử dụng dầu DO 

+ 12 chiếc sử dụng điện).  

f. Nguyên vật liệu, nhiên liệu, điện, nước sạch, lao động 

*Nguyên liệu xây dựng: 

Bảng 1.13. Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu xây dựng của dự án 

Stt Tên nguyên vật liệu xây dựng Đơn vị Khối lượng (tấn) 

1 Đá dăm các loại 2-8 tấn 2.183 

2 Cát vàng tấn 1647 

3 Xi măng PCB 30 tấn 500 

4 Bu lông, tiếp địa tấn 195 

5 Ván cốp pha (vào, ra) tấn 458 

6 Thép ống tấn 97 

7 Gạch chỉ tấn 793 

8 
Gạch lát xi măng, gạch ceramic, gạch granit 

nhân tạo 

tấn 
53 

9 Sơn tấn 2 

10 Que hàn nội tấn 1 

11 Dây dẫn, dây cáp các loại tấn 20 

12 Cách điện các loại tấn 7 

13 Bột bả tấn 2 

14 Bê tông thương phẩm tấn 3643 

15 Khung thép tiền chế tấn 654 

16 Tôn chống nóng tấn 66 

17 Cọc BTCT tấn 791 

18 Cột điện chiếu sáng tấn 125 
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19 Đường ống, vật tư khác tấn 180 

20 Tổng Tấn 11.418 

Như vậy, tổng khối lượng nguyên vật liệu xây dựng dự án dự kiến là 11.418 tấn. 

*Nhiên liệu: 

- Dầu DO:  

+ Vận hành phương tiện vận tải, máy móc thi công chạy bằng dầu DO; 

+ Theo số liệu của WHO, 1993, định mức dầu DO cấp cho lượng dầu sử dụng trong 1 

giờ cho 01 phương tiện thi công tương ứng với tải trọng 3,5 – 16 tấn là 0,0009 tấn/giờ/chiếc. 

Số lượng thiết bị sử dụng dầu DO là 21 chiếc → lượng dầu dự kiến 21 x 0,0009 x 8 = 0,15 

tấn/ngày ~ 45 tấn/10 tháng thi công 

- Dầu bôi trơn: 

+ Bảo dưỡng động cơ máy móc xây dựng dự án, tần suất dự kiến 3 tháng/lần; 

+ Dự báo khoảng 1 tấn 

Như vậy, tổng khối lượng nhiên liệu sử dụng là 46 tấn.  

*Lao động: 

Dự kiến 100 người. Ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương, tự túc về chỗ ăn ở. Bố 

trí 01 nhân viên môi trường giám sát môi trường tại công trường xây dựng 

*Nước sạch: 

- Nguồn cấp: đấu nối vào hệ thống cấp nước chung của Khu công nghiệp Deep C2A; 

- Mục đích: cấp sinh hoạt cho 100 công nhân; tưới bụi mặt bằng công trường hàng 

ngày; vệ sinh phương tiện vận tải ra vào công trường dự án 

- Lượng sử dụng: 

+ Cấp sinh hoạt cho 100 công nhân: Theo QCVN 01:2021/BXD, định mức nước cấp 

sinh hoạt cho 1 người là 80 lít/người/ngày đêm. Lượng nước cấp cho hoạt động này là 

80x100/1000 = 8 m3/ngày đêm; 

+ Vệ sinh phương tiện vận tải ra vào công trường: Thời điểm triển khai đầu thì số 

lượng phương tiện chở máy móc, vật tư xây dựng ra vào công trường nhiều, lớn nhất khoảng 

6 lượt xe ra vào/ngày. Theo TC 4513-88, định mức nước cấp rửa xe là 300 lít/xe/lượt ~ 0,3 

m3/xe/lượt. Suy ra, lượng nước cấp cho hoạt động này là 0,3 x 6 = 1,8 m3/ngày đêm (làm tròn 

2 m3/ngày đêm); 

+ Tưới bụi mặt bằng công trường xây dựng, tần suất 3 lần/ngày: dự kiến 3 m3/ngày 

đêm; 

+ Bảo dưỡng bê tông (chỉ thực hiện trong vòng 1 tuần kể từ ngày đổ bê tông): dự kiến 

3 m3/ngày đêm; 
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→ Tổng nhu cầu sử dụng nước trong giai đoạn xây dựng dự án (không có hoạt động 

bảo dưỡng bê tông) là 13 m3/ngày đêm; Tổng nhu cầu sử dụng nước trong giai đoạn xây dựng 

dự án (khi có hoạt động bảo dưỡng bê tông) là 16 m3/ngày đêm. 

*Điện năng: 

- Nguồn cấp: đấu nối vào hệ thống cấp điện chung của Khu công nghiệp Deep C2A; 

- Mục đích: vận hành máy móc thi công và hoạt động chiếu sáng tại công trường; 

- Lượng sử dụng: dự kiến 8.090 KWh/tháng 

g. Trình tự và biện pháp thi công 

- Cos nền xây dựng: +5,8m – hệ cao độ lục địa 

- Chuẩn bị mặt bằng: Xác định ranh giới, phạm vi khu đất thực hiện dự án. 

- Thi công nền móng và các tuyến ngầm: công tác thi công nền móng và các công trình 

chức năng bao gồm các bước cơ bản sau: 

+ Đào đất hố móng và vận chuyển đổ đất; 

+ Dùng máy ép cọc gia cố móng bằng cọc BTCT; 

+ Lấp đất hố móng sau khi bê tông đài móng và giằng móng đã được nghiệm thu. 

+ Lấp móng bằng cát và tôn nền, đầm chặt bằng máy đầm cóc đến độ chặt thiết kế, kết 

hợp đầm thủ công ở các góc cạnh. 

- Thi công xây dựng nhà xưởng sản xuất và các công trình phụ trợ. 

+ Thi công xây dựng xưởng chính: 

 Thi công kết cấu móng, đổ cột; 

 Chế tạo các cấu kiện thép từ các công xưởng bên ngoài vận chuyển về dự án để 

lắp đặt; 

 Lắp đặt kết cấu 

 Thi công trần 

 Xây tường bao che, làm vách 

 Thi công nền bê tông 

 Sơn hoàn thiện 

 Lắp đặt cửa ra vào. 

*Thi công phần móng: 

- Phương pháp thi công cọc BTCT: Số lượng 306 cọc, đường kính D400, sâu 36-38m.  

- Biện pháp thi công ép cọc BTCT 

+ Lắp dựng giá búa, di chuyển giá đúng tim cọc, cân chỉnh cho giá búa thẳng đứng, 

cân bằng. 
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+ Dùng máy toàn đạc hoặc kinh vĩ đặt cố định để kiểm tra độ thẳng đứng hoặc độ xiên 

của cọc 

+ Dùng cẩu phục vụ cẩu cọc đặt trên đất. Sau đó cẩu cọc nằm ngang dần chuyển sang 

tư thế thẳng đứng và dựng cọc áp sát vào cần giá búa, đặt cọc chính xác vào vị trí, trục cọc 

nằm theo hướng thiết kế và trùng với tim búa. Cần giá búa ôm sát cọc và liên kết chặt chẽ với 

cọc, bảo đảm tim cọc đúng thiết kế. 

Dưới tác dụng của trọng lượng búa, cọc sẽ lún xuống một đoạn nhất định. Kiểm tra vị 

trí cọc lần cuối bằng máy trắc đạc rồi cho búa đóng nhẹ vài nhát để cọc cắm vào đất và kiểm 

tra độ ổn định của cọc, búa, hệ thống giá buá rồi cho búa hoạt động bình thường. 

Trong quá trình ép cọc, nhà thầu thường xuyên theo dõi và đo độ lún theo từng đợt để 

xác độ chối của cọc. 

Kỹ thuật ép cọc để hạn chế tiếng ồn, rung động và sự cố nứt vỡ công trình lân cận: 

khoan tạo lỗ trước khi ép cọc và tiến hành ép cọc xung quanh ranh giới Dự án vào phía trong 

khu vực thi công.  

+ Thi công hệ thống cấp nước: 

Công tác thi công đường ống cấp nước và các hố van, hố đồng hồ cho toàn bộ khu dự 

án được tiến hành thi công song song với hạng mục xây dựng cống thoát nước thải. Bao gồm 

các bước: 

 Đào hố móng 

 Lót đá dăm móng 

 Lắp đặt đường ống nước, và các phụ tùng 

 Lấp đất đầm chặt 

+ Thi công hệ thống thoát nước: 

Công tác thi công hệ thống thoát nước thải, nước mưa gồm các công tác: 

 Đào hố móng, bơm nước hoành triệt hố móng; 

 Lót đá dăm đáy móng; 

 Lắp đặt móng cống, ống cống; 

 Chèn bê tông ống cống, làm mối nối; 

 Xây ga thăm, ga thu; 

 Lấp đất và hoàn thiện các ga 

+ Thi công hệ thống điện: 

 Lắp đặt đường cáp ngầm  

 Lắp đặt các tủ điện phân phối trong xưởng sản xuất, nhà kho 

 Lắp đặt tủ điện chiếu sáng 

 Lắp đặt cột và đèn chiếu sáng 

+ Thi công đường giao thông nội bộ: 

 Thi công nền cát đầm chặt, rải lớp đá base 
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 Đổ bê tông M250 

+ Trồng cây xanh: 

Xe tải vận chuyển cây xanh đến công trường, sau đó, công nhân của các nhà thầu sẽ 

đào đất để trồng cây vào khu vực quy hoạch. 

+ Đổ bê tông sân đường nội bộ: 

Sử dụng bê tông thương phẩm. Đổ và đầm nén bê tông. Phun nước liên tục trong 7 

ngày để bảo dưỡng bê tông.  

- Thi công xây dựng bể tự hoại và hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung: 

+ Sử dụng máy xúc đào đất theo kích thước thiết kế; 

+ Thi công phần nền (sử dụng thép, sắt để gia cố nền, đổ lớp vữa bê tông); 

+ Xây tường, chia ngăn của bể; 

+ Đổ nắp bể; 

+ Lắp đặt đường ống, thiết bị; 

+ Kiểm tra và san lấp mặt bằng.  

*Biện pháp an toàn lao động: 

+ Trong quá trình xây dựng công trình, công tác an toàn lao động bắt buộc phải tuân 

thủ tiêu chuẩn TCVN 5308: 1991 - Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng.  

+ Đặc biệt cần quan tâm đến công tác an toàn trong các lĩnh vực ép cọc, sử dụng thiết 

bị điện, thiết bị nâng hạ, thiết bị khí nén, bình chịu áp lực. 

+ Trên công trường các khu vực nguy hiểm phải được rào chắn, có đầy đủ biển báo, 

các khu vực thi công, đường giao thông phải được chiếu sáng ban đêm. 

+ Công tác giám sát và nghiệm thu công trình: Công tác quản lý chất lượng, giám sát 

và nghiệm thu công trình của Chủ đầu tư, tư vấn giám sát của Chủ đầu tư, nhà thiết kế và các 

nhà thầu xây lắp thực hiện theo quy định hiện hành. 

1.5.7. Biện pháp lắp đặt máy móc thiết bị 

- Chủ dự án sẽ ký Hợp đồng với đơn vị cung ứng máy móc thiết bị, sau đó, đơn vị này 

sẽ vận chuyển đến cổng nhà máy, sau khi nghiệm thu chất lượng đảm bảo, chủ dự án sẽ tiếp 

nhận máy móc tại chân công trình. Tổng khối lượng máy móc nhập khẩu về lắp đặt khoản 

650 tấn (Số liệu nhà thầu cung cấp).  

- Trước khi lắp đặt dây chuyền sản xuất, thiết bị sản xuất, dự án sẽ tiến hành khoan 

định vị, cấy bulong, lắp máy và bắt đinh vít để giảm ồn, rung động của máy móc.  

- Thời gian lắp đặt trong 2 tháng.  

1.5.8. Tiến độ, vốn đầu tư, sơ đồ tổ chức Nhà máy 
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- Tiến độ dự án:  

+ Giai đoạn xây dựng (xây dựng toàn bộ hạ tầng kỹ thuật, công trình BVMT, lắp đặt 

máy móc thiết bị sản xuất): dự kiến 10 tháng (dự kiến từ tháng 3/2023 đến tháng 1/2024). 

+ Giai đoạn vận hành: dự kiến tháng 2/2024. 

- Vốn đầu tư dự án:  

Tổng vốn đầu tư thực hiện dự án dự kiến là: 584.750.000.000 đồng. Chi phí bảo vệ 

môi trường khoảng 1 tỷ đồng.  

- Sơ đồ tổ chức của Nhà máy: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.5. Sơ đồ tổ chức của Nhà máy 

Bộ phận quản lý 

Ban giám đốc 

Phân xưởng sản xuất Phòng ban nghiệp vụ Bộ phận kỹ thuật 
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CHƯƠNG II. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG QUỐC GIA, QUY HOẠCH TỈNH, PHÂN VÙNG MÔI TRƯỜNG  

2.1.1. Phù hợp với Quy hoạch của thành phố Hải Phòng 

- Nghị định 35/2022/NĐ-CP ngày 28/05/2022 - Quy định về quản lý khu công nghiệp 

và khu kinh tế. 

- Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát 

triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 

- Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 22 tháng 07 năm 2020, Nghị quyết về việc thông 

qua đồ án điều chính quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2035, tầm nhìn đến 

năm 2050. 

- Quyết định số 1448/QĐ-TTg ngày 16/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt 

điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2025 tầm nhìn 2050. 

- Quyết định số 821/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung 

quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030; 

- Quyết định 1338/QĐ-UBND ngày 10/5/2022 của UBND TP. Hải Phòng về việc ban 

hành danh mục các dự án công nghiệp khuyến khích đầu tư, không khuyến khích đầu tư trên 

địa bàn TP. Hải Phòng giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

2.1.2. Phù hợp với chủ trương của Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng 

Giấy chứng nhận đầu tư mã số dự án 1021421221 do Ban quản lý Khu kinh tế Hải 

phòng cấp chứng nhận lần đầu ngày 14/11/2022.  

2.1.3. Phù hợp với quy hoạch của KCN Deep C2A 

- Quyết định số 2029/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của UBND thành phố Hải Phòng về 

việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Nam Đình 

Vũ (khu 2); 

- Quyết định số 2452/QĐ-BQL ngày 19/10/2018 của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải 

Phòng về phê duyệt việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp 

DEEP-C2A.  

2.2. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG CHỊU TẢI 

CỦA MÔI TRƯỜNG  

*Đối với giai đoạn thi công dự án: 

- Trong giai đoạn thi công, lắp đặt máy móc thiết bị, chủ dự án cam kết sẽ nghiêm túc 

xác định nguồn thải và áp dụng các biện pháp giảm thiểu hiệu quả đối với bụi, khí thải, chất 
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thải, nước thải ngay tại nguồn phát sinh.  

Vì vậy, có thể nhận định, khi có thêm dự án khả năng chịu tải môi trường khu vực vẫn 

đáp ứng được. 

*Đối với giai đoạn vận hành ổn định: 

Chủ dự án cam kết sẽ nghiêm túc xác định nguồn thải và áp dụng các biện pháp giảm 

thiểu hiệu quả đối với bụi, khí thải, chất thải, nước thải ngay tại nguồn phát sinh, vận hành 

thường xuyên công trình BVMT cam kết lắp đặt (chi tiết trình bày tại Mục 4.1.2.2).  

*Sức chịu tải của hệ thống xử lý nước thải của KCN Đình Vũ: 

- KCN DeepC 2A chưa có Hệ thống xử lý nước thải riêng. Hiện nay, nước thải phát 

sinh tại KCN DeepC 2A được thu gom, xử lý tại Hệ thống xử lý tập trung của KCN Đình Vũ 

theo Công văn số 1559/BTNMT-TCMT ngày 04/4/2019 của Bộ Tài nguyên và môi trường 

chấp thuận trên cơ sở văn bản đề nghị số 27/2019/DVIZ-EN ngày 30/01/2019 của Công ty 

Cổ phần KCN Đình Vũ. Trạm XLNT của KCN Đình Vũ có công suất 6000 m3/ngày đêm. 

Khi trạm XLNT của KCN Đình Vũ đạt 70% công suất (tương đương 4.200 m3/ngày đêm) thì 

trạm XLNT công suất 14.000 m3/ngày đêm của KCN Deep C2A và 2B đặt tại khu hạ tầng kỹ 

thuật của KCN Deep C2A sẽ được xây dựng để tiếp nhận và xử lý nước thải của các dự án 

đầu tư tại 02 KCN Deep C2A và 2B. 

- Theo Báo cáo kết quả quan trắc và công tác bảo vệ môi trường Khu công nghiệp và 

dịch vụ hàng hải DeepC2A năm 2021, lượng nước thải phát sinh của các doanh nghiệp đầu 

tư thứ cấp đạt là 120 m3/ngày đêm. Lượng nước thải phát sinh của các nhà đầu tư thứ cấp tại 

KCN Đình Vũ đến thời điểm này là 1.800 m3/ngày đêm. Giai đoạn vận hành dự án phát sinh 

nước thải sinh hoạt với lượng thải là 120 m3/ngày đêm. Khi có thêm hoạt động sản xuất của 

dự án thì lượng nước thải phát sinh vào KCN Deep C2A là 240 m3/ngày đêm. Tổng lượng 

nước thải phát sinh vào hệ thống thoát nước thải của KCN Đình Vũ là 1.920 m3/ngày đêm. 

Do đó, khi có thêm dự án, hệ thống xử lý nước thải của KCN Đình Vũ vẫn đảm bảo công suất 

xử lý.  

- Tại Điều 3 Phụ lục 2 của Hợp đồng thuê đất số HPIP/SM/CON/22/13 ngày 

19/12/2022 giữa Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hải Phòng và Công ty TNHH ORPC 

Việt Nam, công suất đấu nối nước thải tối đa là 140 m3/ngày đêm, công suất xả thải tối đa của 

dự án là 120 m3/ngày đêm nên sức chịu tải của hệ thống xử lý nước thải của KCN Đình Vũ 

đảm bảo khi có thêm dự án.  
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CHƯƠNG III. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN 

ĐẦU TƯ 

Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 28 Nghị định 08/2022/NĐ-CP, báo cáo đề xuất 

cấp giấy phép môi trường của dự án không trình bày nội dung này. 
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CHƯƠNG IV. ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU 

TƯ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

4.1. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN TRIỂN KHAI XÂY DỰNG DỰ ÁN 

ĐẦU TƯ 

4.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

4.1.1.1. Nước thải 

a. Nước thải sinh hoạt 

*Nguồn phát sinh: loại chất thải này phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của 100 công 

nhân (không phát sinh nước thải ăn uống do không tổ chức lán trại). 

*Thành phần: hợp chất hữu cơ (BOD, COD), Tổng N, Tổng P, TSS, Coliform... 

*Lượng phát sinh: 

- Theo QCVN 01:2021/BXD, định mức nước cấp sinh hoạt cho 1 người là 80 

lít/người/ngày đêm. Lượng nước cấp cho hoạt động này là 80x100/1000 = 8 m3/ngày đêm; 

- Theo Nghị định số 80:2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải, lượng nước 

thải bằng 100% nước cấp đầu vào và bằng 8 m3/ngày đêm. 

*Nồng độ ô nhiễm chứa trong nước thải sinh hoạt: 

Bảng 4.1. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt giai đoạn thi công 

Stt 
Chất ô 

nhiễm 

Đơn 

vị 

Hệ số 

phát thải 

(g/người.

ngày) 

Định 

mức TB 

Số 

lượng 

(người) 

Thải 

lượng 

(g/ngày) 

Nồng 

độ 

(g/m3) 
TC 

KCN 

x/2 y z=x/2*y z/8 

1 BOD5 mg/l 45 - 54 49,5 100 4950 618,75 500 

2 TSS mg/l 70 - 145 107,2 100 10720 1340 500 

3 
Dầu mỡ 

thực vật 
mg/l 10 - 30 20 100 2000 250 30 

4 Tổng N mg/l 6 - 12 9 100 900 112,5 40 

5 Tổng P mg/l 6 - 12 9 100 900 112,5 6 

6 Amoni mg/l 0,8 - 4 2,4 100 240 30 10 

TC KCN: Tiêu chuẩn chất lượng nước đầu vào của KCN Đình Vũ 

*Tác động: Theo số liệu dự báo tại Bảng trên, tất cả các chỉ tiêu ô nhiễm đều cao hơn 

rất nhiều so với tiêu chuẩn cho phép (TC KCN Đình Vũ). Tuy nhiên, giai đoạn xây dựng, chủ 

dự án bố trí nhà vệ sinh di động có hầm tự hoại để thu gom, xử lý toàn bộ nước thải sinh hoạt, 

sau đó, thuê đơn vị có chức năng đến hút bùn thải, nước thải trong hầm đi xử lý đúng quy 

định, không xả thải ra ngoài môi trường nguồn tiếp nhận. Nên mức độ tác động kể trên là 

không có.  
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b. Nước thải thi công 

*Nguồn phát sinh:  

- Thi công công trình xây dựng chạm đến mạch nước ngầm: theo tính toán của chủ đầu 

tư thì khi thực hiện đào thi công bể nước ngầm, hố ga thoát nước và hệ thống xử lý nước thải 

tập trung, công suất 120 m3/ngày đêm sẽ phát sinh nước thải. Thành phần ô nhiễm chính trong 

nước thải thi công là chất rắn lơ lửng. Mặt khác, quá trình thi công cần sự hỗ trợ của thiết bị, 

máy móc sử dụng dầu DO, trong quá trình vận hành, dầu DO có thể vương vãi trên mặt bằng 

và bị cuốn theo dòng nước thải vào nguồn tiếp nhận. Thời gian đào móng tập trung 2 tháng; 

+ Vệ sinh phương tiện vận tải ra vào công trường (chỉ thực hiện vệ sinh bánh xe và chỉ 

phát sinh khi có phương tiện vận tải ra vào công trường).  

+ Hoạt động bảo dưỡng bê tông (thực hiện liên tục 7 ngày liên tiếp) không phát sinh 

nước thải do nước phun tưới bảo dưỡng bê tông ngấm trực tiếp vào bê tông.  

*Thành phần ô nhiễm: chủ yếu là bụi bẩn, đất cát, chất rắn lơ lửng. Nồng độ ô nhiễm 

nước thải thi công được dự báo như bảng sau: 

Bảng 4.2. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải thi công 

Stt Chỉ tiêu phân tích Đơn vị Nước thải thi công QCVN 40:2011 (cột B) 

1 Chất lơ lửng SS mg/l 663,0 100 

2 Dầu mỡ khoáng mg/l 3 10 

[Nguồn: Trung tâm Môi trường Đô thị và Công nghiệp - CETIA] 

QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn Quốc gia về nước thải công nghiệp (Cột B: xả vào 

nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt) 

*Lượng thải:  

- Từ hoạt động đào móng công trình xây dựng (bể nước ngầm, hố ga thoát nước và hệ 

thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung, công suất 120 m3/ngày đêm): Việc xác định chính 

xác lượng nước thải đào móng phát sinh là rất khó do còn phụ thuộc vào địa chất khu vực dự 

án. Theo tính toán của chủ đầu tư và tham khảo kinh nghiệm thi công thực tế của một số nhà 

thầu đã thi công công trường dưới KCN Deep C2A (Ecoba, GM, Kiến Hưng,..) thì lượng 

nước thải đào móng phát sinh dự báo khoảng 4 m3/ngày đêm; 

- Từ hoạt động vệ sinh phương tiện vận tải:  

+ Thời điểm triển khai đầu thì số lượng phương tiện chở máy móc, vật tư xây dựng ra 

vào công trường nhiều, lớn nhất khoảng 6 lượt xe ra vào/ngày. Theo TC 4513-88, định mức 

nước cấp rửa xe là 300 lít/xe/lượt ~ 0,3 m3/xe/lượt. Suy ra, lượng nước cấp cho hoạt động này 

là 0,3 x 6 = 1,8 m3/ngày đêm (làm tròn 2 m3/ngày đêm); 

+ Theo Nghị định số 80:2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải, lượng nước 

thải bằng 100% lượng nước cấp đầu vào, suy ra, lượng nước thải từ hoạt động vệ sinh phương 

tiện vận tải là 2 m3/ngày đêm.  
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- Hoạt động bảo dưỡng bê tông (thực hiện liên tục 7 ngày liên tiếp) không phát sinh 

nước thải do nước phun tưới bảo dưỡng bê tông ngấm trực tiếp vào bê tông.  

Như vậy, tổng lượng nước thải thi công dự báo: 

+ Khi có hoạt động đào móng, rửa xe phương tiện là 6 m3/ngày đêm. 

+ Khi có hoạt động đào móng: 4 m3/ngày đêm 

+ Khi có hoạt động đào móng, rửa xe phương tiện, bảo dưỡng bê tông: 6 m3/ngày đêm 

(do hoạt động bảo dưỡng bê tông không phát sinh nước thải).  

*Tác động: Theo số liệu dự báo trên, nồng độ dầu mỡ khoáng thấp hơn tiêu chuẩn, 

trong khi đó, nồng độ TSS cao hơn 6 lần so với tiêu chuẩn cho phép. Vì vậy, thành phần ô 

nhiễm đặc trưng chứa trong loại nước thải này là chất rắn lơ lửng ~ thành phần với nước mưa 

chảy tràn. Việc xả trực tiếp nước thải thi công ra ngoài môi trường sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến 

hệ thống thoát nước mưa KCN Deep C2A. Tuy nhiên, chủ dự án sẽ bố trí rãnh thu, hố thu (bố 

trí gối thấm dầu) để tách dầu mỡ, lắng cặn chất bẩn trong nước thải thi công trước khi đấu nối 

vào hệ thống thoát nước mưa chung của KCN Deep C2A. Vì vậy, mức độ tác động của nguồn 

thải này nêu trên là không lớn.  

c. Nước mưa chảy tràn 

*Nguồn phát sinh: loại nước thải này phát sinh vào những ngày mưa lớn. Dòng nước 

mưa sẽ cuốn trôi bụi bẩn, rác thải hiện hữu tại công trường. 

*Thành phần ô nhiễm: So với các loại nước thải, nước mưa khá sạch (số liệu theo Tổ 

chức Y tế Thế Giới - WHO cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa khoảng 0,5 - 

1,5 mg N/l; 0,004 - 0,03 mg P/l; 10 - 20 mg COD/l và 10 - 20 mg TSS/l). 

*Lượng phát sinh:  

+ Theo Giáo trình Bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản – PGS.TS Trần Đức Hạ, 

lượng nước mưa chảy tràn trên khu vực Dự án được tính toán theo phương pháp cường độ 

giới hạn như sau: 

Qmax = 0,278 x K x I x A (m3/s) 

(Nguồn: Giáo trình Bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản – PGS.TS Trần Đức 

Hạ) 

Trong đó:  

Qmax: Lưu lượng cực đại của nước mưa chảy tràn (m3/s);  

K: hệ số chảy tràn phụ thuộc vào đặc điểm bề mặt đất (chọn K= 0,9 tính cho mặt đất 

nền của công trường xây dựng dự án) 

I: Cường độ mưa trung bình trong khoảng thời gian có lượng mưa cao nhất. I = 80 

mm/h ~ 2,2*10-5 m/s. 

A: Diện tích mặt bằng dự án, F= 85.760 m2 ~ 8,576 ha.  
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Như vậy, lượng nước mưa chảy tràn phát sinh trên mặt bằng dự án là: 

Qmax = 0,278 x 0,9 x 2,2*10-5 x 85.760 = 0,396 (m3/s) 

+ Tính toán tải lượng ô nhiễm chất bẩn, bùn đất rửa trôi trên bề mặt do nước mưa chảy 

tràn được tính toán theo công thức: G = Mmax [1 - exp (-kz. T)]. S  

 = k.M0max. [1 - exp (-kz. T)]. S  

= 220 x 1,2 x [1-EXP(-0,3*15)] x 8,576 = 2.018 kg 

Trong đó: 

+ Lượng bụi tích luỹ lớn nhất có hể bị rửa trôi trong khu vực dự án, được xác định theo 

công thức: Mmax  

+ Lượng bụi tích lũy cực đại trên bề mặt rắn tiếp xúc với không khí (M0max = 220 

kg/ha) - M0max 

+ Hệ số điều chỉnh → Lựa chọn hệ số k = 1,2 (Surendra Kumar Mishra and Vijay P. 

Singh, 2003)  

+ Hệ số động học tích luỹ chất bẩn ở khu vực dự án (kz= 0,3ng-1); 

+ Thời gian tích luỹ chất bẩn → Chọn T = 15 ngày 

*Tác động: Theo số liệu dự báo, hàm lượng TSS chứa trong loại nước thải này là khá 

lớn, đây là tác nhân gây tắc nghẽn công trình xử lý, tăng độ đục nước nguồn tiếp nhận, xáo 

trộn đến đời sống sinh vật tại đây. Tuy nhiên, do thành phần nước thải thi công và nước mưa 

tương tự nhau nên xử lý chung tại cùng công trình, cụ thể: bố trí rãnh thu, hố thu (bố trí gối 

thấm dầu) để tách dầu mỡ, lắng cặn chất bẩn trong nước thải thi công trước khi đấu nối vào 

hệ thống thoát nước mưa chung của KCN Deep C2A. Vì vậy, mức độ tác động của nguồn 

thải này nêu trên là không lớn.  

4.1.1.2. Chất thải rắn thông thường 

a. Chất thải sinh hoạt 

*Nguồn phát sinh: loại nước thải này phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của 100 công 

nhân xây dựng 

*Thành phần: hữu cơ (thức ăn thừa, vỏ hoa quả thừa...) và vô cơ (túi nilon, hộp đựng 

cơm, lon nước ngọt...).  

Bảng 4.3. Thành phần rác thải sinh hoạt 

Stt Thành phần Tỷ lệ % 

1 Rác hữu cơ 70 

2 Nhựa và chất dẻo 3 

3 Rác vô cơ 17 

4 Các thành phần khác 10 
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5 Độ ẩm 65-69 

6 Tỷ trọng 0,178 – 0,45 tấn/ m3 (lấy 420 kg/m3) 

Nguồn: Lâm Minh Triết, 2006, Kỹ thuật môi trường, NXB ĐHQG TP Hồ Chí Minh 

*Lượng phát sinh: Theo QCVN 01:2021/BXD, định mức rác thải sinh hoạt của 1 người 

là 1,3 kg/người/ngày đêm (24 h làm việc) ~ 0,43 kg/người/ngày đêm (8h làm việc) →  khối 

lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trên công trường là: 0,43 x 100 = 43 kg/ngày đêm. Được 

phân bổ như sau: 

Bảng 4.4. Thành phần rác sinh hoạt phát sinh giai đoạn thi công dự án 

Stt Thành phần Tỷ lệ % Khối lượng (kg/ngày đêm) 

1 Rác hữu cơ 70 30,1 

2 Nhựa và chất dẻo 3 1,29 

3 Rác vô cơ 17 7,31 

4 Các thành phần khác 10 4,3 

5 Tổng 100 43 

*Tác động: Thành phần hữu cơ trong rác sinh hoạt dễ phân hủy dưới điều kiện nhiệt 

độ cao gây mùi hôi thối, phát sinh nước rỉ rác gây ô nhiễm môi trường đất, nước nguồn tiếp 

nhận, đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh vật gây bệnh phát triển (ruồi, nhặng,...). Tuy 

nhiên, giai đoạn xây dựng, chủ dự án sẽ bố trí thùng rác nhựa có nắp đậy để tập kết rác sinh 

hoạt của công nhân trên công trường, chuyển giao vào cuối ngày cho đơn vị có chức năng (dự 

kiến là Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng, bãi đổ thải là bãi rác Đình Vũ). 

Do đó, mức độ tác động nêu trên không lớn.  

b. Chất thải rắn xây dựng 

*Nguồn phát sinh: loại chất thải này phát sinh từ 2 nguồn: ép cọc, đào móng công trình 

xây dựng và sử dụng nguyên vật liệu xây dựng 

*Thành phần: đất thải và phế phẩm xây dựng (bao bì thải bỏ,...); 

*Lượng phát sinh dự báo: 

1. Đất thải 

- Từ công đoạn ép cọc BTCT: Dự án sử dụng phương pháp ép cọc BTCT để gia cố 

móng cho nhà xưởng, nhà kho, nhà để xe, hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung. Cọc 

được sử dụng là cọc D400, D300. Do diện tích của dự án rộng nên quá trình ép cọc chỉ làm 

chặt phần đất xung quanh cọc mà không tạo ra đất thừa do bị chiếm chỗ. Do đó không có đất 

thải phát sinh từ quá trình ép cọc. 

- Từ quá trình đào móng để thi công xưởng, nhà bảo vệ, công trình phụ trợ (đường 

giao thông, điện, nước,...), công trình bảo vệ môi trường (hố ga, rãnh thu, hệ thống xử lý nước 

thải tập trung 120 m3/ngày đêm). Theo thiết kế tính toán của chủ dự án và đơn vị nhà thầu, 

khối lượng đất cát thải từ quá trình đào móng các công trình này là 10.220 m3 ~ 11.242 tấn 
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(tỷ trọng đất là 1,1 tấn/m3). Khối lượng đất đắp để lấp hố móng công trình là: 10.236 m3 

(Nguồn: Hồ sơ thiết kế thi công của Dự án). Do đó, không phát sinh đất cát thải.  

2. Phế phẩm xây dựng (bao bì thải)  

Theo thực tế thi công của một số đơn vị nhà thầu trên địa bàn như Ecoba, GM, Kiến 

Hưng,..): nguyên vật liệu xây dựng được tính toán sử dụng đủ cho công trình, hoạt động vận 

chuyển từ khu vực bãi tập kết vật liệu trên công trường đến chân công trình được che phủ bạt 

kín, không để rơi vãi trên đường, do đó, việc thất thoát nguyên vật liệu là không có và chất 

thải xây dựng phát sinh chủ yếu là bao bì đựng nguyên vật liệu xây dựng với thành phần là 

nilon, thùng bìa Carton, bao dứa, lõi nhựa, dây buộc, palet.  

Theo Quyết định số 12:2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng 

ngày 31/8/2021: Công bố định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng, tỷ lệ hao hụt nguyên vật 

liệu dao động lựa chọn khoảng 0,5%. Tổng khối lượng nguyên vật liệu xây dựng sử dụng là 

11.414 tấn (trừ khối lượng của sơn, bột bả). Suy ra, lượng chất thải bị hao hụt ~ 57,07 tấn. 

Thành phần chất thải đều có giá trị tận thu, nên chủ dự án sẽ thực hiện thu gom, tập kết vào 

khu vực chứa trên công trường và bán phế liệu.  

3. Chất thải từ quá trình tháo dỡ máy móc trước khi lắp đặt: 

Chất thải này phát sinh từ quá trình tháo dỡ máy móc ra khỏi kiện để lắp đặt trong 

xưởng. Thành phần gồm thùng bìa Carton, gỗ, nilon, xốp - đều có thành phần tận thu. Theo 

số liệu của đơn vị cung cấp máy móc thì tỷ lệ chiếm khoảng 0,5% khối lượng kiện hàng. Tổng 

khối lượng máy móc nhập về lắp đặt là 650 tấn ~ 0,5% x 650 tấn = 3,25 tấn.  

Như vậy, tổng khối lượng chất thải được thống kê như sau: 

Bảng 4.5. Khối lượng chất thải xây dựng phát sinh 

STT Danh mục 
Khối lượng (tấn) 

Phát sinh Tận thu Thải ra môi trường 

1 Đất thải 11.242 11.242 0 

2 
Phế phẩm xây dựng 

(bao bì thải) 
57,07 0 57,07 

3 

Chất thải từ quá trình 

tháo dỡ máy móc trước 

khi lắp đặt (thùng bìa 

Carton, gỗ, nilon, xốp) 

3,25 0 3,25 

4 Tổng 11.302,32 11.242,00 60,32 

*Đối tượng chịu tác động: công trường thi công, môi trường đất, nước khu vực 

*Tác động: Trong trường hợp nguồn thải không được thu gom, quản lý phù hợp sẽ 

làm tăng độ đục nước nguồn tiếp nhận, mất mỹ quan khu vực. Khi trời mưa, đất thải sẽ bị 

nhão ra và gây trơn trượt trên bề mặt công trường, rất dễ gây tai nạn lao động cho công nhân. 

Hay, trường hợp chất thải rắn xây dựng chưa được thu gom hết và gặp mưa sẽ bị cuốn trôi 
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gây tắc nghẽn đường thoát nước khu vực, gây ngập úng cục bộ. Tuy nhiên, giai đoạn này, chủ 

dự án sẽ thực hiện thu gom, tập kết chất thải vào khu vực trên công trường, chuyển giao định 

kỳ cho đơn vị có chức năng theo đúng quy định, cho nên, mức độ tác động nêu trên không 

lớn.  

4.1.1.3. Chất thải nguy hại  

a. Từ quá trình xây dựng công trình mới 

*Nguồn phát sinh:  

- Bảo dưỡng máy móc thi công, tần suất 3 tháng/lần. Thành phần gồm giẻ lau, găng 

tay dính dầu, dầu thải, bao bì cứng thải bằng nhựa,... 

- Hoạt động hàn điện gắn kết các khối cấu kiện nhà xưởng sẽ phát sinh que hàn thải và 

đầu mẩu que hàn.  

- Hoạt động sơn hoàn thiện công trình, tăng tuổi thọ công trình dưới mọi điều kiện tự 

nhiên sẽ phát sinh sơn thải, thùng đựng sơn...; 

- Thay thế gối thấm dầu dính dầu tại các hố thu nước thải thi công, nước vệ sinh phương 

tiện. Thành phần vật liệu lọc thải. 

*Lượng phát sinh:  

1. Dầu thải: Theo kết quả của Đề tài nghiên cứu tái chế nhớt thải thành nhiên liệu lỏng 

do Trung tâm Khoa học Kỹ thuật Công nghệ Quân sự - Bộ quốc phòng thực hiện năm 2002 

cho thấy: lượng dầu nhớt thải ra từ các phương tiện vận chuyển và thi công cơ giới trung bình 

7 lít/lần thay. Số lần bảo dưỡng là 2 lần. Số lượng thiết bị bảo dưỡng là 21 chiếc → lượng 

dầu thải phát sinh là 21 x 7 x 2 = 294 lít ~ 235 kg (tỷ trọng riêng của dầu là 0,8 kg/lít).  

2. Giẻ lau, găng tay dính dầu, vật liệu lọc thải: dự kiến khoảng 250 kg; 

3. Que hàn, đầu mẩu que hàn: Khối lượng que hàn sử dụng là 1 tấn = 1.000 kg. Theo 

Thông tư số 12:2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng ngày 

31/8/2021, lượng que hàn, đầu mẩu que hàn thải ước tính bằng khoảng 1% lượng que hàn sử 

dụng và bằng 1.000 x 1% = 10 kg. 

4. Thùng sơn thải, vỏ thùng phuy:  

+ Khối lượng sơn sử dụng là 2 tấn = 2.000 kg. Sử dụng thùng sơn 25 kg, số lượng là 

80 thùng. Mỗi thùng sơn có khối lượng 2 kg. Suy ra, khối lượng thùng sơn thải bỏ là 160 kg; 

+ Khối lượng dầu bôi trơn và dầu DO là 46 tấn. Lưu chứa trong thùng phuy 200 lít ~ 

200 kg. Suy ra, số lượng thùng phuy thải là 230 thùng. Khối lượng vỏ thùng phuy là 20 kg. 

Suy ra, khối lượng vỏ thùng phuy thải là 4.600 kg.  

+ Tổng vỏ thùng sơn và thùng phuy thải là 4.760 kg.  
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5. Bao bì chứa bột bả: khối lượng bột bả sử dụng là 2 tấn = 2.000 kg. Sử dụng bột bả 

loại 40 kg/bao. Số lượng là 50 bao. Mỗi bao có khối lượng 100 g. Suy ra, khối lượng bao bì 

chứa bột bả thải là 5.000 g ~ 5 kg.  

6. Sơn thải, bột bả thải: Khối lượng sơn sử dụng là 2 tấn và bột bả dùng là 2 tấn, tổng 

là 4 tấn = 4.000 kg. Theo Thông tư số 12:2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành định 

mức xây dựng ngày 31/8/2021, lượng sơn thải và bột bả thải ước tính bằng khoảng 0,1% và 

bằng 4.000 x 0,1% = 4 kg. 

b. Từ hoạt động lắp đặt máy móc thiết bị tại xưởng sản xuất 

Chất thải nguy hại phát sinh từ công đoạn sử dụng dầu bôi trơn để thuận tiện cho quá 

trình lắp đặt, cố định máy móc vào các vị trí trong xưởng; vệ sinh máy móc. Thành phần gồm 

giẻ lau, găng tay dính chất thải nguy hại; bao bì đựng dầu bôi trơn thải; dầu bôi trơn thải. 

Lượng thải dự báo: 

+ Giẻ lau, găng tay dính chất thải nguy hại (mã 18 02 01): khối lượng khăn sạch sử 

dụng giai đoạn lắp đặt máy móc là 60 kg, suy ra, khối lượng giẻ lau phát sinh bằng khối lượng 

khăn sử dụng đầu vào là 60 kg; 

+ Bao bì đựng dầu bôi trơn thải (mã 18 01 02): khối lượng dầu bôi trơn sử dụng khoảng 

10 kg, loại 1 kg/hộp ~ 10 hộp. Khối lượng vỏ chiếm 1g, suy ra, lượng bao bì thải là 10 g ~ 

0,01 kg; 

c. Bảng tổng hợp 

Bảng 4.6. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh giai đoạn xây dựng 

Stt Tên chất thải 

Trạng 

thái tồn 

tại 

Khối lượng (kg) 
Mã 

CTNH Xây 

dựng 

Lắp đặt 

máy móc 
Tổng 

1 
Giẻ lau, găng tay… nhiễm 

các thành phần nguy hại 
Rắn 250 60 310,00 18 02 01 

2 
Dầu động cơ, hộp số và bôi 

trơn tổng hợp thải 
Lỏng 235 - 235,00 17 02 03 

3 

Bao bì cứng thải bằng kim 

loại có chứa các thành phần 

nguy hại (thùng sơn, thùng 

đựng dầu bôi trơn) 

Rắn 4.760 0,01 4.760,01 18 01 02 

4 
Bao bì mềm thải (bao bì 

chứa bột bả) 
Rắn 5 - 5,00 18 01 01 

5 Que hàn, đầu mẩu que hàn Rắn 10 - 10,00 07 04 01 

6 Sơn thải, bột bả thải Rắn 4 - 4,00 08 01 01 

7 Tổng  5.264 60,01 5.324,01  

*Đối tượng chịu tác động: môi trường đất, nước 
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*Tác động: Chất thải nguy hại phát sinh trên công trường dự án tồn tại ở dạng rắn, 

lỏng nên trong trường hợp chất thải không được quản lý phù hợp sẽ gây ô nhiễm môi trường 

đất, nước, xáo trộn môi trường sống của thủy sinh và mất cân bằng sinh thái. Tuy nhiên, giai 

đoạn này, chủ dự án bố trí thùng chứa, Container 40 feet trên công trường, thực hiện thu gom, 

lưu chứa chất thải vào thùng phuy và tập kết vào Container 40 feet, định kỳ chuyển giao cho 

đơn vị có chức năng theo đúng quy định. Như vậy, mức độ tác động nêu trên là không lớn.  

4.1.1.4. Bụi, khí thải 

a. Từ hoạt động vận tải 

- Đối với nguyên vật liệu xây dựng: chủ dự án sẽ ký Hợp đồng với nhà thầu thi công. 

Sau đó, nhà thầu thi công chịu trách nhiệm vận chuyển nguyên vật liệu đến bãi tập kết nguyên 

vật liệu bố trí trên công trường. Sau khi nghiệm thu chất lượng nguyên vật liệu đảm bảo, chủ 

dự án sử dụng nguyên vật liệu theo nguyên tắc dùng đến đâu lấy đến đó, thi công hết trong 

ngày, chỉ sử dụng nguyên vật liệu đảm bảo chất lượng, không rửa nguyên vật liệu trước khi 

thi công.  

- Đối với máy móc thiết bị: chủ dự án sẽ ký Hợp đồng với nhà thầu thi công đủ điều 

kiện. Sau đó, nhà thầu thi công chịu trách nhiệm vận chuyển máy móc và sau khi nghiệm thu 

đảm bảo, chủ dự án sẽ tiếp nhận tại chân công trình. 

- Đối với nhiên liệu: chủ dự án sẽ ký Hợp đồng với nhà thầu thi công đủ điều kiện. Sau 

đó, nhà thầu thi công chịu trách nhiệm vận chuyển nhiên liệu, sau khi nghiệm thu chất lượng 

đảm bảo, chủ dự án sẽ tiếp nhận nhiên liệu tại chân công trình. 

Vị trí bãi tập kết nguyên vật liệu được tính toán để đảm bảo cho thi công, không phải 

vận chuyển nội bộ trong khu đất, hạn chế bụi, khí thải phát sinh. Do vậy, phạm vi báo cáo 

không đánh giá tác động của bụi, khí thải từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu, nhiên 

liệu, máy móc từ đơn vị cung ứng đến công trường.  

b. Hoạt động lưu chứa nguyên vật liệu xây dựng rời 

Dự án sử dụng một số loại vật liệu xây dựng rời như đá dăm, cát vàng, gạch chỉ với 

khối lượng là 2.183 + 1.647 + 793 + 53 + 791 = 5.467 tấn. Trường hợp bị gió cuốn hay trong 

quá trình sử dụng loại nguyên vật liệu rời này sẽ phát sinh bụi lơ lửng gây ảnh hưởng đến sức 

khỏe công nhân làm việc. Trong tài liệu Air Chief, 1995 của Cục môi trường Mỹ chỉ ra mối 

quan hệ giữa lượng bụi thải vào môi trường do các đống nguyên vật liệu (cát, sỏi, đá dăm...) 

chưa sử dụng, mối quan hệ đó được thể hiện bằng phương trình sau: 

E = k.(0,0016).  (kg/ tấn) 

Trong đó:  

- E: Hệ số phát tán bụi cho 1 tấn vật liệu. 

4,1

3,1

)2/(

)2,2/(

M

U
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- k: Hệ số không thứ nguyên cho kích thước bụi (k = 0,8 cho các hạt bụi kích thước < 

30 micron). 

- U: Tốc độ trung bình của gió (lấy U = 1 m/s) 

- M: Độ ẩm của vật liệu (lấy M = 3%) 

Thay các giá trị vào phương trình trên ta có: E = 0,123 (kg/tấn)  

→ Lượng bụi phát sinh dự báo: 5.467 x 0,123 ~ 672 kg ~ 0,28 kg/h (tính cho 10 tháng 

xây dựng) ~ 280.183 mg/h; 

- Theo giáo trình Xử lý khí thải của Phạm Ngọc Đăng, nồng độ nguồn thải phát sinh 

từ hoạt động này như sau: C = (Es*L)/(u*H) (3.1) 

Trong đó: 

Es (mg/m2/s): tải lượng ô nhiễm trung bình  

L (m): chiều dài khu đất dự án  

U (m/s): tốc độ gió tại thời điểm thi công  

H (m): chiều cao phân tán nguồn thải  

Tải lượng trung bình: 280.183/3600/85.760 = 0,001 mg/m2/s; 

Chọn điều kiện tính toán: L= 436,9 m; H = 10 m; u = 2,6 m/s (theo kết quả quan trắc 

môi trường định kỳ của Khu công nghiệp DeepC2A năm 2021).  

Suy ra, nồng độ bụi phát sinh dự báo: 

C = 0,047 mg/m3 (nhỏ hơn theo tiêu chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT – 0,3 mg/m3) 

Bụi lơ lửng có khả năng phân tán rất nhanh ra không gian rộng và gây các bệnh về 

mắt, bệnh hô hấp, bệnh về da... cho công nhân làm việc. Tuy nhiên, số liệu dự báo thấp hơn 

QCVN 05:2013/BTNMT, ngoài ra, giai đoạn thi công, chủ dự án có phương án sử dụng, che 

phủ nguyên vật liệu nên mức độ tác động không lớn.  

c. Hoạt động của máy móc thi công xây dựng 

Khi vận hành máy móc thi công đốt dầu DO sẽ phát sinh bụi, khí thải chứa CO, SO2, 

NOx,... 

Lượng dầu DO sử dụng là 0,15 tấn/ngày ~ 0,018 tấn/h ~ 0,023 lít/h (tỷ trọng của dầu 

DO là 0,8 tấn/lít). Hệ số phát thải được lấy theo theo tài liệu US-EPA, Locomotive Emissions 

Standard, Regulatory Support Document, April, 1998, cụ thể: 

+ Thể tích khí thải tiêu chuẩn khi đốt cháy 1 lít dầu là V = 18 Nm3/1 lít DO.  

+ Tải lượng ô nhiễm trong khói thải tương ứng khi đốt 1 lít dầu DO: E(TSP) = 1,80 

g/l; E(SO2) = 2,80g/l; E(CO) = 7,25g/l; E(NOx) = 3,40 g/l; E(VOCs) = 2,83 g/l. 

- Nồng độ ô nhiễm bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động này được dự báo như sau: 
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Bảng 4.7. Dự báo nồng độ bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động vận hành máy móc thi 

công dự án 

Stt Hạng mục tính Đơn vị 
Giá trị tính 

TSP SO2 NO2 CO VOCs 

1 
Phạm vi hoạt động 

(S) 
m2 85.760 

2 
Lượng dầu DO tiêu 

thị (VD) 
lít/h 0,023 

3 Hệ số phát thải (α) g/lít DO 1,8 2,8 3,4 7,25 2,83 

4 
Thể tích khí thải 

chuẩn (V0) 

Nm3/lít 

DO 
18 

5 
Khối lượng ô nhiễm 

(E) = VDx α 
g/h 0,041 0,064 0,078 0,167 0,065 

6 
Tải lượng TB (ES) = 

E*103/3.600/S 
mg/m2/s 1,59E-07 2,48E-07 3,02E-07 6,43E-07 2,51E-07 

7 Điều kiện tính toán  

L= 436,9 m; H = 10 m; u = 2,6 m/s (theo kết quả quan trắc 

môi trường định kỳ của Khu công nghiệp DeepC2A năm 

2021) 

8 
Nồng độ C = 

ES.L/u.H 
mg/m3 6,97E-06 1,09E-05 1,32E-05 2,81E-05 1,1E-05 

9 
QCVN 05:2013/ 

BTNMT 
mg/m3 0,3 0,35 0,2 30 - 

Theo số liệu dự báo trên: nồng độ các chỉ tiêu ô nhiễm đều thấp hơn rất nhiều so với 

QCVN 05:2013/BTNMT. Như đã trình bày tại nội dung trước, việc hít liên tục bụi, khí thải 

ô nhiễm trong nhiều giờ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân làm việc trong không gian 

xây dựng dự án như bệnh về đường hô hấp, bệnh về mắt, rối loạn tiêu hóa... Do đó, chủ dự 

án sẽ xây dựng biện pháp giảm thiểu phù hợp với nguồn thải này nhằm hạn chế tối đa tác 

động của bụi, khí thải đến sức khỏe con người nên mức độ tác động không lớn.  

d. Hoạt động đào móng các hạng mục công trình dự án 

- Đặc trưng nguồn thải là bụi lơ lửng. Theo số liệu nghiên cứu của WHO, 1993, hệ số 

phát thải bụi là 1-10 g/m3. Khối lượng đất đào móng là 10.220 m3. Khi đó, tải lượng bụi phát 

sinh là 10.220 – 102.200 g. 

Thời gian đào móng công trình xây dựng là 3 tháng. 

→ Tải lượng bụi phát sinh tối đa là: E = Mkt/T = 102.000/3/30/8 = 141,7 g/h 

→ Tải lượng ô nhiễm trung bình là: Es = 103E/3.600/S = (106*141,7)/3600/85.760 = 

0,0005 mg/m2/s 

Suy ra, nồng độ bụi phát sinh từ hoạt động này là: 
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C = (0,0005*436,9)/(1*10) = 0,024 mg/m3 (nhỏ hơn theo tiêu chuẩn QCVN 

05:2013/BTNMT – 0,3 mg/m3) 

Bụi lơ lửng có tỷ trọng nhẹ nên khi bị gió cuốn hoặc khi có chuyến xe đi qua nguồn 

thải này phân tán ra không gian rộng và gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Theo số liệu 

dự báo, nồng độ bụi lơ lửng phát sinh thấp hơn tiêu chuẩn cho phép. Đồng thời, giai đoạn thi 

công, chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu phù hợp đối với nguồn thải này, cho 

nên, mức độ tác động không lớn.  

e. Hoạt động hàn điện thi công dự án 

- Qúa trình hàn điện nhằm gắn kết kết cấu thép phục vụ quá trình thi công nhà xưởng, 

công trình phụ trợ khác. Khi đó, việc đốt cháy que hàn sẽ phát sinh bụi kim loại, khói hàn, 

CO, NOx... Bụi kim loại, khói hàn phát sinh từ hoạt động này sẽ gây các bệnh viêm phế quản, 

bệnh đau dạ dày, đau mắt đỏ cho công nhân hít phải liên tục trong nhiều giờ. Khí thải chứa 

CO, NOx... vừa gây ô nhiễm không khí vừa gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người, cụ thể 

là công nhân hàn. 

- Dự án sử dụng 1.000 kg que hàn nội ~ 25.000 que (que hàn đường kính 4mm và cứ 

25 que hàn nội như vậy có khối lượng là 1 kg). Thời gian hàn dự kiến là 3 tháng → số lượng 

que hàn sử dụng trong ngày là 277 que/ngày ~ 34 que/h. Khi đó, tải lượng bụi, khí thải phát 

sinh từ hoạt động này được dự báo như sau: 

Bảng 4.8. Nồng độ bụi, khí thải phát sinh từ quá trình hàn điện thi công dự án 

Stt Danh mục Khói hàn CO NOx 

1 Hệ số thải (mg/que hàn) 706 25 30 

2 Khối lượng que hàn (que/h) 34 

3 Tải lượng ô nhiễm E (mg/h) 24004 850 1020 

4 
Tải lượng trung bình ES (mg/m2/s) = 

E/3.600/S 
9,26E-05 3,28E-06 3,93E-06 

5 Điều kiện tính toán 

L= 436,9 m; H = 10 m; u = 2,6 m/s (theo kết 

quả quan trắc môi trường định kỳ của Khu 

công nghiệp DeepC2A năm 2021) 

6 
Nồng độ nguồn thải C = 

ES.L/u.H  
mg/m2 0,0040 0,0001 0,0002 

7 QCVN 02:2019/BYT 8 20 5 

Theo số liệu dự báo, nồng độ khói hàn; CO, NOx phát sinh đều thấp hơn tiêu chuẩn 

cho phép. Tuy thời gian hàn ngắn, nguồn thải chỉ mang tính chất gián đoạn nhưng chủ dự án 

sẽ đưa ra biện pháp giảm thiểu phù hợp trong suốt thời gian hàn nhằm hạn chế tối đa tác động 

đến sức khỏe công nhân làm việc. Do vậy, mức độ tác động đến công nhân làm việc là không 

lớn.  
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g. Hoạt động bả các hạng mục công trình 

Bả matit là kỹ thuật góp phần tăng độ mịn tối đa cho bề mặt tường cho các công trình, 

giúp các lớp sơn bám dính lâu hơn trên bề mặt tường công trình dự án. Khối lượng bột bả sử 

dụng 2.000 kg. Theo kinh nghiệm thực tế, khi bả tường sẽ phát sinh rất nhiều hạt bụi lơ lửng. 

Khối lượng bụi phát sinh chiếm khoảng 2% tổng khối lượng bả sử dụng ~ 40 kg. Thời gian 

bả là 2 tháng. Chọn điều kiện tính toán như sau: 

L= 436,9 m; H = 10 m; u = 2,6 m/s (theo kết quả quan trắc môi trường định kỳ của 

Khu công nghiệp DeepC2A năm 2021) 

→ E = 83.888 mg/h  

→ ES = E/3.600/S = 83.888/3600/72000 = 0,0003 (mg/m2/s) 

→ C = ES.L/u.H = (0,0003*436,9)/(1*10) = 0,014 mg/m3 (nhỏ hơn nồng độ bụi cho 

phép tại QCVN 02:2019/BYT – 8 mg/m3). 

 Bụi bả chủ yếu là các loại bụi có nguồn gốc vô cơ như vôi, đá vôi nên có tỷ trọng nhẹ, 

không gian phân tán là khá rộng. Trong quá trình thi công, nếu người hít phải bụi bả trong 

thời gian dài sẽ dễ gây ra các bệnh về đường hô hấp như viêm phổi. Ngoài ra nếu tiếp xúc 

trực tiếp qua da, mắt người lao động hoặc người dân sẽ dễ mắc các bệnh như viêm da, viêm 

giác mạc mắt, dị ứng da,… Theo số liệu dự báo, nồng độ nguồn thải phát sinh thấp hơn tiêu 

chuẩn cho phép và đối tượng chịu tác động trực tiếp là công nhân bả. Tuy thời gian thực hiện 

ngắn, nguồn thải không liên tục nên chủ dự án vẫn sẽ đưa ra các biện pháp giảm thiểu phù 

hợp đối với loại chất thải này. Khi đó, mức độ tác động đến công nhân làm việc là rất thấp.  

h. Hoạt động sơn hoàn thiện công trình 

Dự án sử dụng kết cấu thép đã được gia công, sơn hoàn thiện sẵn nên chủ đầu tư có 

thể sử dụng luôn mà không cần thực hiện bất kỳ công đoạn gia công nào khác tại công trường. 

Dự án chỉ sử dụng loại sơn tường với mục đích tăng tuổi thọ của công trình xây dựng . Công 

nhân sẽ thực hiện thao tác dùng chổi sơn để sơn những chỗ góc cạnh theo đường dài gọn gàng 

đảm bảo sơn phân phối đều khắp bề mặt cần sơn. Sau đó, sử dụng con lăn sơn để sơn tường. 

Bắt đầu lăn sơn từ góc bên phải của bức tường, lớp sau cần lăn chồng lên ¼ lớp trước để diện 

tích được phủ kín. Việc sử dụng con lăn sơn phù hợp với các mảng có diện tích lớn và góp 

phần làm tăng tốc độ thi công nhưng vẫn đảm bảo độ bền, đẹp cho các công trình. Nguồn thải 

đặc trưng là bụi sơn, hơi dung môi (VOCs). Khi tiếp xúc với môi trường có hơi dung môi ở 

nồng độ cao có thể gây buồn nôn, ngạt thở dẫn đến ngất. Tiếp xúc với da, các dung môi này 

gây dị ứng.  

Khối lượng sơn sử dụng của dự án khoảng 2.000 kg ~ 2 tấn. Thời gian sơn diễn ra 

trong 2 tháng, mỗi ngày làm việc 8 giờ. Trung bình sử dụng 0,004 tấn/h. Như vậy, tải lượng 

ô nhiễm do quá trình sơn hoàn thiện công trình được tính toán như sau: 
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Bảng 4.9. Tải lượng bụi sơn, hơi dung môi phát sinh từ hoạt động sơn công trình 

Stt Danh mục Bụi sơn VOC 

1 Hệ số thải (kg/tấn sơn) 60-80 (chọn 70)  560 

2 Khối lượng sơn sử dụng (tấn/h) 0,004 

3 Tải lượng ô nhiễm E (mg/h) 280.000 2.240.000 

4 Tải lượng trung bình ES (mg/m2/s) = E/3.600/S 0,0022 0,017 

5 Điều kiện tính toán 

L= 436,9 m; H = 10 m; u = 2,6 

(theo kết quả quan trắc môi 

trường định kỳ của Khu công 

nghiệp DeepC2A năm 2021) 

6 Nồng độ nguồn thải C = ES.L/u.H (mg/m3) 0,096 0,742 

7 QCVN 02:2019/BYT 8 20 

Theo số liệu dự báo tại Bảng trên, nồng độ bụi sơn, hơi dung môi phát sinh từ hoạt 

động này của dự án đều thấp hơn tiêu chuẩn cho phép. Thời gian sơn ngắn nên nguồn thải chỉ 

mang tính chất tạm thời, không liên tục. Tuy vậy, chủ dự án vẫn sẽ đưa ra biện pháp giảm 

thiểu phù hợp đối với nguồn thải này. Khi đó, mức độ tác động đến công nhân làm việc là 

không lớn.  

i. Bụi lơ lửng từ quá trình khoan định vị để cấy bulong tại chân máy, bàn thao tác 

lắp ráp 

Để dây chuyền sản xuất hoạt động ổn định và phát sinh độ ồn, độ rung ở mức thấp nhất 

cũng như giảm thiểu tối đa sự cố tai nạn lao động cho máy móc đang vận hành gây ra, trước 

khi lắp đặt dây chuyền sản xuất, thiết bị sản xuất, dự án sẽ tiến hành khoan định vị, cấy bulong, 

lắp máy và bắt đinh vít, cho nên, hoạt động khoan trên nền bê tông của nhà xưởng sẽ phát 

sinh bụi lơ lửng gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của công nhân làm việc. Tuy nhiên, 

thời gian khoan diễn ra không liên tục suốt 8h làm việc trong ngày, mỗi lần khoan rải rác từ 

1 – 2h, quá trình khoan diễn ra trong nhà xưởng được thiết kế thông thoáng nên giảm thiểu 

được tác động do bụi gây ra cho công nhân. Hơn nữa, trong quá trình khoan, chủ dự án sẽ 

trang bị bảo hộ lao động cũng như bố trí thời gian làm việc hợp lý cho công nhân nên nguồn 

thải này hoàn toàn có thể được khống chế, giảm thiểu.  

4.1.1.5. Tiếng ồn 

*Nguồn phát sinh: nguồn thải này phát sinh từ hoạt động của máy móc thi công tại 

công trường và máy móc hỗ trợ lắp đặt. 

*Đối tượng chịu tác động được xác định là công nhân xây dựng và đối tượng lân cận 

*Dự báo mức ồn: 

1. Từ hoạt động xây dựng 

+ Công thức: Để dự báo mức ồn ở môi trường xung quanh gây ra bởi các nguồn tiếng 

ồn trong khu vực thi công dựa vào tính toán theo các mô hình lan truyền tiếng ồn. Tiếng ồn 
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truyền ra môi trường xung quanh được xác định theo mô hình truyền âm từ nguồn ồn sinh ra 

và tắt dần theo khoảng cách, giảm đi qua vật cản cũng như cần kể đến ảnh hưởng nhiễu xạ 

của công trình và kết cấu xung quanh. 

Mức ồn ở khoảng cách r2 sẽ giảm hơn mức ồn ở điểm có khoảng cách r1 là: 

- Đối với nguồn điểm (máy móc thiết bị): L = 20.lg (r2/r1)1+a 

- Đối với nguồn đường (xe vận chuyển): L = 10.lg (r2/r1)1+a 

Trong đó:  

L: Độ giảm tiếng ồn (dBA). 

r1: Khoảng cách cách nguồn ồn (r1 thường bằng 1,5 m) 

r2: Khoảng cách cách r1. 

a: Hệ số kể đến ảnh hưởng hấp thụ tiếng ồn của địa hình mặt đất. 

+ Đối với mặt đất trồng cỏ a= 0,1; 

+ Đối với mặt đất trống trải không có cây a= 0; 

+ Đối với mặt đường nhựa và bê tông a= - 0,1. 

Trong giai đoạn thi công xây dựng, nên có hệ số a= 0:  

- Đối với nguồn điểm 

+ Với khoảng cách r2 = 20m: L = 20.lg (20/1,5)1-0 = 22,4 dBA 

+ Với khoảng cách r2 = 50m: L = 20.lg (50/1,5)1-0 = 30,4 dBA 

 + Với khoảng cách r2 = 100m: L = 20.lg (100/1,5)1-0 = 36,4 dBA 

- Đối với nguồn đường (xe tải): 

+ Với khoảng cách r2 = 20m: L = 10.lg (20/1,5)1-0 = 11,2 dBA 

+ Với khoảng cách r2 = 50m: L = 10.lg (50/1,5)1-0 = 15,2 dBA 

+ Với khoảng cách r2 = 100m: L = 10.lg (100/1,5)1-0 = 18,2 dBA 

Mức ồn cộng hưởng sinh ra tại một điểm do tất cả các máy móc gây ra được tính theo 

công thức: L = 10lg  (dBA) 

+ Tính toán, dự báo: 

  


n

i

Li.1,010
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Bảng 4.10. Dự báo mức ồn phát sinh trong giai đoạn thi công xây dựng dự án 

Stt Máy móc, thiết bị 

Mức ồn 

trung bình 

tại nguồn 

(dBA) (*) 

Mức ồn trung 

bình cách 1,5 

m (dBA) 

Mức ồn cách nguồn (dBA) 

20 m 50 m 100 m 

1 Máy đào 72,0 – 74,0 93,0 70,6 62,6 56,6 

2 
Xe bồn chở bê tông 

thương phẩm 10-12 m3 
72,0 – 84,0 73,0 50,6 42,6 36,6 

3 Máy xúc 77,0 – 96,0 78,0 55,6 47,6 41,6 

4 Máy đầm bàn 80,0 – 93,0 86,5 64,1 56,1 50,1 

5 Máy đầm dùi 87,0 – 88,5 86,5 64,1 56,1 50,1 

6 Máy san 96,0 – 106,0 81,0 58,6 50,6 44,6 

7 Máy nén khí 69,8 – 74,1 100,5 78,1 70,1 64,1 

8 Máy cắt sắt 65 - 68 69,5 47,1 39,1 33,1 

9 Máy uốn sắt 71,5-72 66,5 44,1 36,1 30,1 

10 Máy hàn 72,0 – 74,0 71,75 60,55 56,55 53,55 

11 Máy khoan 80,0 – 93,0 86,5 64,1 56,1 50,1 

12 Máy ép cọc li tâm 62-64 66,5 66,5 57,5 51,5 

Mức ồn trung bình - 78,75 59,40 51,68 45,95 

Mức ồn cộng hưởng - 102,38 77,23 67,18 59,74 

QCVN 26:2010/BTNMT 70 dBA 

(*) Theo thống kê của Bộ Y tế và Viện Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Bảo hộ Lao động - 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 

*Tác động: Việc tiếp xúc liên tục với mức ồn lớn sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe công 

nhân làm việc tại công trường với những biểu hiện như giảm khả năng nghe, có thể gây bệnh 

điếc nghề nghiệp; gây rối loạn chức năng thần kinh, gây bệnh đau đầu, chóng mặt, cảm giác 

sợ hãi làm giảm năng suất lao động và gây tổn thương hệ tim mạch và tăng bệnh về đường 

tiêu hóa.  

Theo số liệu dự báo tại Bảng trên, mức ồn giảm dần theo không gian phân tán, càng 

gần nguồn thải, mức ồn càng lớn và vượt ngưỡng cho phép. Mức ồn trung bình tại khoảng 

cách nguồn ồn 20 m lớn hơn TCCP, tại khoảng cách nguồn ồn 50m và 100m đều thấp hơn 

TCCP. Mức ồn cộng hưởng tại khoảng cách nguồn ồn 20 m, 50m lớn hơn TCCP và tại khoảng 

cách nguồn ồn 100m thấp hơn TCCP. Doanh nghiệp gần nhất cách dự án là Công ty TNHH 

Pressway Precision Việt Nam là 550 m. Khi vận hành cùng lúc nhiều/tất cả máy móc hỗ trợ 

thi công sẽ gây ồn cộng hưởng – điều này không thể tránh khỏi, tuy nhiên, việc vận hành cùng 

lúc tất cả máy móc thiết bị trên công trường rất ít do đó, mức độ tác động mang tính chất thời 

điểm, gián đoạn. Có thể nhận định, đối tượng chịu tác động trực tiếp là công nhân làm việc 

tại công trường xây dựng. Vì vậy, chủ dự án sẽ đưa ra biện pháp giảm thiểu nhằm hạn chế tác 
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động tiêu cực của nguồn thải này đến đối tượng tiếp nhận. Khi đó, mức độ tác động của nguồn 

ồn đến đối tượng kể trên là không lớn.  

2. Từ hoạt động lắp đặt máy móc tại các xưởng sản xuất 

- Tiếng ồn, rung động phát sinh từ thiết bị hỗ trợ lắp đặt (xe nâng, khoan,...).  

- Theo số liệu nghiên cứu của WHO, 1993: 

+ Mức ồn, rung trung bình của xe vận chuyển là 83 dBA;  

+ Mức ồn, rung trung bình của xe nâng là 65-66 dBA dBA;  

+ Mức ồn, rung trung bình của máy khoan bê tông là 85 – 95,0 dBA;  

Mức ồn cộng hưởng sinh ra tại một điểm do tất cả các máy móc gây ra được tính theo 

công thức: L = 10lg  (dBA) = 95,4 dBA 

Mức ồn, rung khá lớn, cao hơn tiêu chuẩn cho phép. Đối tượng chịu tác động trực tiếp 

là công nhân lắp đặt. Việc tiếp xúc liên tục với độ ồn rung quá lớn, trong nhiều giờ sẽ giảm 

khả năng nghe, ảnh hưởng đến thần kinh, thị giác, gây choáng váng và rất dễ xảy ra tai nạn 

lao động. Tuy nhiên, không gian thực hiện bên trong nhà xưởng thông thoáng, thời gian vận 

hành thiết bị không liên tục nên mức độ tác động có thể chấp nhận được. Ngoài ra, trong quá 

trình lắp đặt, chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu mức ồn, rung tại nguồn nên mức 

độ tác động đến công nhân càng được giảm thiểu.   

4.1.1.6. Rung động 

- Hoạt động vận hành máy móc thi công còn gây ra độ rung gây ảnh hưởng đến sức 

khỏe công nhân, đối tượng xung quanh đồng thời tiềm ẩn nguy cơ gây nứt vỡ tường công 

trình lân cận. Theo nghiên cứu của Viện Khoa học – Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2016, 

mức rung quá lớn sẽ làm thay đổi hoạt động của tim, gây ra di lệch các nội tạng trong ổ bụng. 

Nếu bị lắc xóc và rung động kéo dài có thể làm thay đổi hoạt động chức năng của tuyến giáp, 

gây chấn động cơ quan tiền đình và làm rối loạn chức năng giữ thăng bằng của cơ quan này. 

Rung động kết hợp với tiếng ồn làm cơ quan thính giác bị mệt mỏi quá mức dẫn đến bệnh 

điếc nghề nghiệp. Rung động lâu ngày gây nên các bệnh đâu xương khớp, làm viêm các hệ 

thống xương khớp. Đặc biệt trong điều kiện nhất định có thể phát triển gây thành bệnh rung 

động nghề nghiệp. 

- Theo Nghiên cứu của Bộ Y tế và Viện Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Bảo hộ Lao 

động - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; mức rung động phát sinh trong giai đoạn thi công 

xây dựng dự án được dự báo như sau: 

  


n
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Bảng 4.11. Dự báo mức rung động phát sinh trong giai đoạn thi công xây dựng dự 

án 

Stt Máy móc thiết bị 
Mức rung cách 

nguồn 10 m 

Mức rung cách 

nguồn 30 m 

Mức rung cách 

nguồn 60 m 

1 Máy đào 79 69 59 

2 
Xe bồn chở bê tông thương 

phẩm 10-12 m3 
77 67 57 

3 Máy xúc 75 65 55 

4 Máy đầm bàn 81 71 61 

5 Máy đầm dùi 69 58,1 52,2 

6 Máy ép cọc li tâm 78 75 71 

8 Máy san 78 75 71 

9 Máy nén khí 75 65 55 

10 Máy cắt sắt 75 65 55 

11 Máy uốn sắt 65 54 43 

12 Máy hàn 78 75 71 

13 Máy khoan 79 69 59 

Độ rung trung bình 75,45 67,19 59,11 

Độ rung cộng hưởng 98,09 87,35 76,84 

(*) Độ rung cộng hưởng được dự báo theo mức ồn cộng hưởng. 

QCVN 27:2010/BTNMT 70 dB 

(Nguồn: Tổ chức Y tế thế giới - WHO 1993) 

Theo số liệu dự báo tại Bảng trên, độ rung trung bình của các thiết bị thi công dự án 

gần nguồn thải 10m lớn hơn tiêu chuẩn, cách nguồn thải 30 m, 60m thấp hơn tiêu chuẩn cho 

phép. Việc vận hành cùng lúc nhiều máy móc thiết bị hỗ trợ trên công trường sẽ gây độ rung 

cộng hưởng, theo dự án, độ rung cộng hưởng cao hơn tiêu chuẩn cho phép đối với vị trí cách 

nguồn 10, 30 hay 60 m. Doanh nghiệp gần nhất cách dự án là Công ty TNHH Pressway 

Precision Việt Nam là 550 m. Đối tượng chịu tác động trực tiếp là công nhân xây dựng. Tuy 

nhiên, việc vận hành cùng lúc tất cả máy móc thiết bị trên công trường rất ít do đó, mức độ 

tác động mang tính chất thời điểm, gián đoạn. Vì vậy, các biện pháp giảm thiểu đối với nguồn 

thải này sẽ được chủ dự án đưa ra. 

4.1.1.7. Nhiệt dư 

Thời điểm dự kiến triển khai dự án có mùa xuân, hè với nền nhiệt trung bình là 20-

380C. Cộng với việc vận hành cùng lúc nhiều thiết bị sử dụng dầu DO sẽ góp phần gia tăng 

nhiệt tại công trường và gây ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân. Nhiệt độ cao gây gây mất 

mồ hôi, kèm theo là mất mát một lượng muối khoáng như các muối K, Na,…, cơ tim phải 

làm việc nhiều hơn. Ngoài ra, làm việc trong môi trường nóng thường dễ mắc các bệnh hơn 
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so với các điều kiện bình thường, ví dụ bệnh tiêu hoá chiếm tới 15% trong khi điều kiện bình 

thường chỉ chiếm 7,5%, bệnh ngoài da là 6,3% so với 1,6%. Rối loạn sinh lý thường gặp ở 

một số công nhân làm việc trong môi trường nhiệt độ cao là chứng say nóng và co giật, nặng 

hơn là choáng nhiệt, khi đó, tiềm ẩn cao nguy cơ tai nạn lao động. Vì vậy, chủ dự án sẽ đưa 

ra biện pháp giảm thiểu đối với nguồn thải này.  

4.1.1.8. Tác động đến môi trường kinh tế xã hội 

Giai đoạn thi công xây dựng dự án sử dụng một khối lượng khá lớn vật liệu xây dựng 

kèm máy móc thi công nên góp phần thúc đẩy các ngành buôn bán vật liệu xây dựng, ngành 

dịch vụ khác phát triển. Hơn nữa, chủ dự án dự kiến ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương, 

do đó, tạo công ăn việc làm cho người lao động. 

Bên cạnh đó, việc tập trung một số lượng lớn công nhân tại công trường sẽ tiềm ẩn 

nguy cơ mất trật tự an ninh xã hội của địa phương do khác nhau về phong tục tập quán hay 

ngay tại công trường diễn ra các tệ nạn như cờ bạc, đánh bài.... 

Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc của nhà thầu sẽ phát sinh 

bụi, khí thải, ồn rung gây ảnh hưởng đến đời sống dân cư 2 bên đường, người dân đi đường 

nên dễ gây xích mích, cãi vã.  

Do đó, các giải pháp giảm thiểu nhằm hạn chế tác động này sẽ được chủ dự án đề xuất 

phù hợp. 

4.1.1.9. Tác động đến giao thông khu vực 

Quá trình xây dựng của dự án làm gia tăng mật độ giao thông vận tải, gây cản trở cho 

các phương tiện tham gia giao thông trong khu vực do các hoạt động vận chuyển vật liệu xây 

dựng và tập kết máy thi công. Số phương tiện giao thông dự báo gia tăng trong thời gian thi 

công lớn nhất là 6 chuyến/ngày. 

Tuyến đường vận chuyển vật liệu xây dựng chính là tuyến đường 356, đường nội bộ 

KCN Deep C2A. Các tuyến đường này hiện tại đều đang có chất lượng tốt và phù hợp với xe 

có tải trọng lớn. Ngoài ra, tuyến đường 356 đi qua khu vực các cảng hàng hóa, KCN Deep 

C2A là nơi tập trung nhiều cơ sở sản xuất với số lượng công nhân lớn. Do vậy, nếu vận chuyển 

trong giờ cao điểm (giờ đi làm hoặc giờ tan ca) hoặc gây ra các sự cố mất an toàn giao thông 

có thể gây ách tắc giao thông trên tuyến đường này.  

Do đó, chủ dự án sẽ bố trí thời gian vận chuyển hợp lý, tránh thời gian đi làm và thời 

gian tan ca để tránh ùn tắc giao thông tại các tuyến đường trên. 

4.1.1.10. Tác động qua lại giữa dự án với các đơn vị sản xuất xung quanh  

Trên thực tế, việc phát sinh nguồn thải trong quá trình thi công xây dựng là điều không 

thể tránh được. Tuy nhiên, trong trường hợp, nguồn thải không được quản lý chặt chẽ sẽ tác 

động đến hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp lân cận này. Từ đó, gây ra xích mích, mất 

trật tự an ninh xã hội. Chính vì vậy, việc quản lý, giảm thiểu tác động của nguồn thải ngay tại 

nguồn là cần thiết, hữu hiệu nhất. Doanh nghiệp gần nhất cách dự án là Công ty TNHH 
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Pressway Precision Việt Nam là 550 m. Nên mức độ tác động đến doanh nghiệp này là không 

có. 

4.1.1.11. Sự cố, rủi ro 

a. Sự cố cháy nổ  

Đây là sự cố luôn rình rập tại mỗi công trình xây dựng, do nguyên nhân: 

- Hệ thống điện lưới khu vực bị quá tải. 

- Hoạt động hàn điện tiềm ẩn nguy cơ gây chập điện, cháy nổ. 

- Do sét đánh. 

- Công nhân hút thuốc tại công trường 

- Đối tượng chịu tác động: công nhân lao động trên công trường 

- Phạm vi tác động: lớn; 

Trong trường hợp sự cố xảy ra sẽ gây ra các sự cố cháy nổ nguy hiểm, ảnh hưởng đến 

sức khỏe và tính mạng trực tiến của người lao động đang thi công trên công trường, gây thiệt 

hại đến các cơ sở hạ tầng kỹ thuật trên công trường, từ đó, hao tổn chi phí đầu tư của doanh 

nghiệp. Đối với đám cháy lớn còn có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến các công trình lân cận 

gây thiệt hại đến tài sản, con người của các cơ sở. Vì vậy, việc giảm thiểu/hạn chế đến mức 

tối đa các tác động do sự cố cháy nổ này là rất cần thiết đối với mỗi công trình. 

b. Sự cố an toàn lao động 

Đây cũng là sự cố đáng lưu tâm trên mỗi công trường xây dựng. Việc hạn chế sự cố 

hữu hiệu nhất là xác định chính xác nguyên nhân phát sinh và phòng ngừa tại từng nguồn, cụ 

thể: 

+ Do sự bất cẩn của công nhân xây dựng trong việc tuân thủ nội quy an toàn công 

trường. 

+ Do máy móc, thiết bị thi công gặp trục trặc. 

+ Ô nhiễm môi trường có khả năng gây mệt mỏi, choáng váng hay ngất cho công nhân 

trong quá trình làm việc. 

- Đối tượng chịu tác động: công nhân lao động trên công trường. 

- Phạm vi tác động: hẹp trong khuôn viên công trường dự án; 

Hậu quả của nó để lại thật khôn lường, nhẹ thì bị xước xác, gẫy chân tay; nặng thì tàn 

tật suốt đời thậm chí phải trả giá bằng cả tính mạng. Từ đó, kéo theo nhiều hệ lụy đối với gia 

đình công nhân gặp nạn. Vì vậy, việc hạn chế tối đa sự cố này trong suốt quá trình xây dựng 

được đặt lên hàng đầu. 

c. Sự cố tràn đổ dầu DO, dầu bôi trơn 
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Dầu DO, dầu bôi trơn được lưu chứa trong thùng phuy 200 lít do nhà sản xuất cung 

cấp. Chúng tồn tại ở dạng lỏng nên bất kỳ sự cố nào trong khâu lưu kho, sắp xếp, sử dụng, 

vận chuyển từ kho chứa tạm đến công trường cũng sẽ gây tràn đổ. Khi đó, sẽ gây ảnh hưởng 

trực tiếp đến chất lượng đất, nước, không khí khu vực. Vì vậy, chủ dự án sẽ đưa ra biện pháp 

giảm thiểu phù hợp đối với nguồn thải này.  

- Đối tượng chịu tác động: công nhân lao động trên công trường, ô nhiễm môi trường 

đất, nước khu vực. 

- Phạm vi tác động: lớn. 

d. Sự cố do thiên tai (sấm sét, mưa lớn) 

- Làm việc dưới điều kiện thời tiết không thuận lợi ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý 

người lao động thông qua các biểu hiện mệt mỏi, chóng mặt, buồn nôn... điều này rất dễ xảy 

ra tai nạn lao động. 

- Sấm sét là nguyên nhân gây sự cố cháy nổ, chập điện. 

- Mưa bão lớn, kéo dài nhiều ngày sẽ gây ngập úng hố móng công trình, ảnh hưởng 

đến chất lượng công trình, đồng thời cuốn theo một khối lượng lớn nguyên vật liệu, chất thải 

rắn chưa vận chuyển kịp vào nguồn tiếp nhận gây tắc nghẽn hệ thống tiêu thoát nước khu vực. 

- Đối tượng chịu tác động: công nhân lao động trên công trường, chủ đầu tư. 

- Phạm vi tác động: lớn; 

Vì vậy, chủ dự án sẽ xây dựng phương án phòng chống thiên tai phù hợp nhằm hạn 

chế tác động tiêu cực của sự cố này đến môi trường. 

e. Sự cố đối với máy móc thiết bị thi công tại công trường 

Máy móc thi công là cánh tay đắc lực trong việc xây dựng công trình dự án. Máy móc 

vận hành trơn tru sẽ đảm bảo tiến độ đầu tư và ngược lại. Ngoài ra, máy móc gặp sự cố sẽ gia 

tăng nồng độ bụi, khí thải, gia tăng ồn, rung động và nhiệt dư. Vì vậy, việc hạn chế tối đa sự 

cố này xảy ra trên công trường sẽ được chủ dự án lưu tâm. 

- Đối tượng chịu tác động: công nhân lao động trên công trường. 

- Phạm vi tác động: hẹp trong khuôn viên công trường dự án. 

g. Sự cố nứt, sụt lún công trình  

Sự cố công trình xây dựng là hư hỏng vượt quá giới hạn an toàn cho phép, làm cho 

công trình xây dựng hoặc kết cấu phụ trợ thi công xây dựng công trình có nguy cơ sập đổ, đã 

sập đổ một phần hoặc toàn bộ trong quá trình thi công xây dựng công trình. 

Sự cố công trình xây dựng có thể xảy ra do các nguyên nhân sau: 

- Sai sót từ khâu thiết kế không tính toán hết các vấn đề như tải trọng công trình, cấp 

chống chịu với thiên tai (bão lụt, động đất,…), địa chất công trình làm cho kết cấu móng công 

trình không đủ để chịu toàn bộ phần tải trọng phía trên dẫn đến sụt lún, sập đổ công trình. 
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- Trong quá trình thi công gặp phải các điều kiện thời tiết bất lợi như bão, lũ lụt, động 

đất … làm sập đổ hố móng và các công trình chưa cố kết. 

- Đơn vị thi công không tuân thủ đúng các tiêu chuẩn, kỹ thuật trong xây dựng; không sử 

dụng đúng các số lượng và chủng loại vật tư xây dựng theo yêu cầu của thiết kế, đặc biệt là công 

đoạn ép cọc BTCT. 

Sự cố công trình xây dựng khi xảy ra sẽ gây thiệt hại lớn về kinh tế với chủ đầu tư, có 

thể gây các thiệt hại về người nếu khi xảy ra sự cố có người tại hiện trường. 

Ngoài ra, các sự cố làm ảnh hưởng đến công trình xây dựng còn phải kể đến sự cố do 

sụt lún công trình trong quá trình đào móng, ép cọc. Tuy nhiên, Dự án không xây dựng các 

công trình ngầm mà chỉ đào móng ép cọc để xây móng công trình nên chiều sâu đào đất nhỏ 

(sâu khoảng 2m) và diện tích đào lớn nên sự cố này rất khó xảy ra. 

h. Sự cố ngập úng, tắc nghẽn hệ thống thoát nước chung của khu vực 

- Nguyên nhân: 

+ Do chất thải lưu chứa ngoài trời gặp mưa cuốn trôi vào hệ thống thoát nước gây tắc 

nghẽn dòng chảy dẫn đến ngập úng cục bộ.  

+ Do điều kiện thời tiết. 

Tuy nhiên, mức độ tác động không lớn do chủ dự án và nhà thầu thi công áp dụng đầy 

đủ biện pháp giảm thiểu phù hợp.  

- Đối tượng chịu tác động: hệ thống thoát nước của KCN Deep 2A 

- Phạm vi tác động: lớn. 

i. Sự cố dịch bệnh 

Việc tập trung công nhân trong phạm vi hẹp tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh truyền 

nhiễm. Nguyên nhân có thể từ những người thân trong gia đình hoặc nguồn lây tiềm ẩn ở 

công trường. Đối tượng chịu tác động là sức khỏe của con người. Phạm vi tác động lớn, lây 

lan cộng đồng nếu không được kiểm soát.  

4.1.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện 

4.1.2.1. Đối với nước thải 

a. Nước thải sinh hoạt 

- Ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương sẽ giảm đáng kể lượng nước thải phát sinh 

tại công trường xây dựng.  

- Chủ dự án bố trí 04 nhà vệ sinh di động, loại có hầm tự hoại dung tích 2 m3 trên công 

trường xây dựng. Toàn bộ bùn thải, nước thải tại hầm tự hoại của nhà vệ sinh lưu động sẽ 

thuê đơn vị có chức năng hút định kỳ, tần suất dự kiến 1 ngày/lần.  
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- Chủ dự án thiết lập nội quy trên công trường, yêu cầu công nhân tuyệt đối không 

được phóng uế bừa bãi và đi vệ sinh đúng nơi quy định.                                               

b. Nước thải thi công và nước mưa chảy tràn 

- Tại vị trí đào thi công bể nước ngầm, hệ thống xử lý nước thải tập trung sẽ bố trí bố 

trí rãnh thu (kích thước 50x50cm), sau đó, dẫn vào hố lắng tạm chung (dung tích khoảng 3 

m3), váng dầu mỡ nổi lên trên mặt ga thu sẽ được hấp phụ bằng gối thấm dầu bố trí tại ga, kết 

thúc mỗi đợt thi công thì sẽ thay thế gối thấm dầu xử lý cùng chất thải nguy hại của dự án; 

chất rắn lơ lửng lắng cặn xuống đường thu nước, ga thu, phần nước sau lắng cặn sẽ tiếp tục 

đấu nối vào hệ thống thoát nước của KCN Deep C2A; 

- Chủ dự án bố trí 01 cầu rửa xe tại cổng ra vào công trường, toàn bộ nước vệ sinh 

bánh xe sẽ được thu gom vào bể lắng phía dưới cầu rửa (số lượng 01 bể, dung tích 2 m3), tại 

đây, phần dầu mỡ được thấm hút vào gối thấm dầu, phần cặn lắng xuống đáy bể, nước sau xử 

lý chảy vào hệ thống thoát nước của KCN Deep C2A; 

- Đồng thời, chủ dự án sẽ thực hiện nghiêm túc các biện pháp chuyển giao chất thải thi 

công theo đúng quy định; các chất thải chưa vận chuyển kịp thì sẽ được che phủ bằng bạt kín; 

- Nguyên vật liệu xây dựng được vun vén gọn gàng vào cuối ngày, che phủ bạt kín; 

- Chủ dự án sẽ bố trí sẵn máy bơm nước để sẵn sàng ứng cứu sự cố ngập úng công 

trình vào ngày mưa lớn.  

4.1.2.2. Đối với chất thải 

a. Chất thải rắn sinh hoạt 

- Ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương, có điều kiện tự túc về chỗ ăn ở là giải pháp 

hạn chế khối lượng rác thải phát sinh tại công trường 

- Bố trí các thùng rác nhựa, dung tích 240 lít/thùng và 100 lít/thùng  đặt tại khu nhà 

điều hành, khu lán trại nghỉ ca cho công nhân, khuôn viên dự án, có màu sắc hoặc biển chỉ 

dẫn để phân loại chất thải theo thành phần hữu cơ và vô cơ. Các thành phần vô cơ sẽ được 

thu gom và bán lại cho đơn vị tái chế. Các chất thải hữu cơ sẽ được thu gom và chuyển giao 

ngay trong ngày cho đơn vị có chức năng, dự kiến là Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị 

Hải Phòng, bãi đổ thải Đình Vũ. 

- Nhà thầu thiết lập nội quy công trường, yêu cầu công nhân vứt rác đúng nơi quy định 

đồng thời phân loại theo thành phần thải. 

b. Chất thải rắn xây dựng 

- Chủ dự án ký Hợp đồng vận chuyển, xử lý chất thải xây dựng theo đúng quy định, 

dự kiến là Công ty cổ phần thương mại dịch vụ kho vận Phú Hưng có Nhà máy xử lý chất 

thải Minh Tân địa chỉ hoạt động tại Khu đầm Ao La, xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, Hải 

Phòng; 
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- Toàn bộ đất cát thải đào móng được tận dụng để hoàn trả hố móng, không thải bỏ ra 

ngoài môi trường; 

- Phế thải xây dựng chủ yếu là bao bì được thu gom, tập kết vào khu tập kết trên công 

trường, che phủ bạt kín và bán phế liệu.  

4.1.2.3. Chất thải nguy hại 

Chủ dự án ký hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý chất thải; toàn bộ 

chất thải nguy hại sẽ được thu gom, phân loại theo thành phần vào thùng phuy chứa, có nắp 

đậy, dung tích 200 lít/thùng, ghi đầy đủ tên, mã số CTNH, sau đó, tập kết tạm vào Container 

40 feet, gia công thêm gờ chống tràn tại cửa ra vào, trang bị bình bột chữa cháy. Riểng đối 

với vỏ thùng phuy sẽ tập kết trực tiếp trong Container 40 feet.  

Đơn vị vận chuyển, xử lý: dự kiến là Công ty cổ phần thương mại  và dịch vụ kho vận 

Phú Hưng, có Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân có địa chỉ tại Khu đầm Ao La, xã Minh Tân, 

huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng 

- Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố tại khu vực lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại 

phát sinh trong giai đoạn xây dựng: 

+ Biện pháp phòng ngừa: gia công gờ chống tràn hình chữ L bằng cao su ép chặt, bố 

trí bình bột chữa cháy, cát, xẻng, biển báo; 

+ Biện pháp ứng phó sự cố: đổ cát để thấm hút chất thải nguy hại lỏng, dùng bình bột 

chữa cháy và kết hợp với cát để dập đám cháy trong trường hợp cháy nổ. 

4.1.2.4. Bụi, khí thải 

a. Từ hoạt động vận tải 

Mặc dù, chủ dự án tiếp nhận nguyên vật liệu tại chân công trình nhưng chủ dự án vẫn 

yêu cầu đơn vị vận chuyển sử dụng phương tiện vận tải có nguồn gốc xuất xứ, không quá cũ, 

tuân thủ đúng luật giao thông trên suốt quá trình vận chuyển. Yêu cầu che phủ bằng bạt kín 

các nguyên vật liệu rời, đảm bảo không rơi vãi nguyên vật liệu trên đường. Ngoài ra, tại công 

trường, bố trí bảo vệ, baren chắn để điều phối phương tiện ra vào, tốc độ quy định 5-10 km/h; 

thực hiện phun ẩm, tưới bụi mặt bằng công trường xây dựng 3 lần/ngày. Bố trí cầu rửa xe tại 

cổng công trường để vệ sinh bánh xe phương tiện vận tải sạch sẽ trước khi ra khỏi công 

trường. Quán triệt nhà thầu không vận chuyên vào giờ cao điểm.  

b. Từ hoạt động lưu chứa, sử dụng nguyên vật liệu rời 

Bố trí khu vực chứa nguyên vật rời tại các vị trí phù hợp, thuận tiện cho thi công trên 

công trường; yêu cầu công nhân khi sử dụng xong phải vun vén và che phủ bạt kín, thực hiện 

phun ẩm xung quanh khu vực chứa nhằm hạn chế không gian phân tán của bụi. Yêu cầu công 

nhân sử dụng nguyên vật liệu phải đeo khẩu trang, găng tay,... 

c. Từ hoạt động thi công xây dựng, hoạt động đào móng công trình 
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- Qúa trình đào móng sẽ thực hiện phun nước tưới ẩm, đất thải phát sinh được tưới ẩm, 

che phủ kín khi chưa thực hiện hoàn trả hố móng. 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân xây dựng như khẩu trang, quần áo 

bảo hộ, mũ,... 

- Tuyệt đối không thực hiện đào móng vào ngày gió lớn.  

d. Từ hoạt động của máy móc thi công 

- Chủ dự án phối hợp với nhà thầu lựa chọn thiết bị thi công có nguồn gốc, không quá 

cũ. Đồng thời, thực hiện bảo dưỡng động cơ thiết bị định kỳ 3 tháng/lần đảm bảo sự ổn định 

trong suốt quá trình vận hành.  

- Nhà thầu sẽ bố trí thời gian vận hành máy móc hợp lý trên công trường, theo dõi và 

tắt ngay các thiết bị trục trặc hoặc có dấu hiệu trục trặc khi hoạt động.  

e. Từ hoạt động hàn điện 

Biện pháp giảm thiểu tốt nhất là nhà thầu sẽ trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công 

nhân hàn điện như kính hàn, khẩu trang, găng tay...; bố trí thời gian hàn và nghỉ ngơi phù 

hợp, tránh làm việc liên tục suốt 8 h đồng hồ.  

f. Từ hoạt động bả tường trước khi sơn 

- Bụi bả có không gian phân tán rộng, rất nhanh trong không khí, vì vậy, nhằm hạn chế 

tác động này, chủ dự án sẽ trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân làm việc như khẩu 

trang, quần áo bảo hộ, găng tay,... 

- Nhà thầu bố trí thời gian bả hợp lý, không thực hiện vào thời điểm mưa bão, gió lớn. 

g. Từ hoạt động sơn hoàn thiện công trình 

- Chủ dự án sử dụng sơn tường có nguồn gốc, đạt tiêu chuẩn quốc tế, không sử dụng 

loại sơn không có nguồn gốc xuất xứ. 

- Đồng thời, trang bị và yêu cầu công nhân sơn mặc bảo hộ lao đông khi thực hiện thao 

tác.  

- Bố trí thời gian sơn và nghỉ giải lao hợp lý, tránh sơn liên tục trong 8h đồng hồ, đặc 

biệt vào những ngày nắng nóng, oi bức.  

h. Từ hoạt động lắp đặt máy móc trong xưởng 

- Công nhân thực hiện lắp đặt tuân thủ đầy đủ nội quy an toàn lao động, mặc đầy đủ 

bảo hộ lao động; 

- Bố trí thời gian hàn và nghỉ ngơi phù hợp, tránh làm việc liên tục suốt 8 h đồng hồ.  

4.1.2.5. Tiếng ồn, rung động 
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Chủ dự án phối hợp với chủ thầu thực hiện các biện pháp giảm thiểu nguồn thải ngay 

tại từng nguồn phát sinh, giải pháp này góp phần hạn chế tình trạng cộng hưởng ồn, rung, cụ 

thể: 

- Chủ dự án cam kết yêu cầu nhà thầu sử dụng phương tiện vận tải, máy móc thi công 

có nguồn gốc, xuất xứ. Đồng thời, thực hiện bảo dưỡng động cơ thiết bị định kỳ 3 tháng/lần 

đảm bảo máy móc hoạt động ổn định trong suốt quá trình vận hành. 

- Chủ dự án phối hợp với nhà thầu bố trí thời gian thi công, vận hành máy móc hợp lý, 

tắt những thiết bị hoạt động không hiệu quả trên công trường. 

- Thiết lập nội quy công trường; trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân làm 

việc và yêu cầu công nhân nghiêm túc thực hiện.  

4.1.2.6. Nhiệt dư 

Nhiệt dư có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tâm lý làm việc của công nhân, vì vậy, 

giải pháp giảm thiểu chủ dự án đưa ra như sau: 

- Sử dụng máy móc thi công có nguồn gốc, tiêu tốn ít nhiên liệu; thực hiện bảo dưỡng 

động cơ thiết bị định kỳ 3 tháng/lần. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân và yêu cầu công nhân mặc khi làm việc. 

- Bố trí thời gian làm việc, nghỉ ngơi và cung cấp đầy đủ nước uống cho công nhân tại 

công trường.  

4.1.2.7. Tác động đến kinh tế - xã hội 

- Ưu tiên lao động địa phương có điều kiện tự túc về chỗ ăn ở để thuận tiện cho việc 

quản lý cũng là giải pháp giảm thiểu tác động xấu đến xã hội địa phương. 

- Bố trí bảo vệ tại công trường vừa điều phối xe ra vào vừa quản lý công nhân. 

- Công nhân xây dựng của đơn vị thầu sẽ được mặc đồng phục, đeo thẻ khi ra vào công 

trường. 

- Chủ dự án cam kết sẽ nghiêm túc thực hiện các biện pháp thu gom, lưu chứa, xử lý 

nguồn thải phát sinh đã nêu trên nhằm hạn chế tối đa tác động xấu đến môi trường kinh tế, xã 

hội địa phương.  

- Chủ dự án kết hợp với nhà thầu phối hợp chặt chẽ với chính quyền, công an địa 

phương trong việc giữ gìn an ninh trật tự khu vực triển khai dự án. 

- Thực hiện nghiêm túc các biện pháp thi công xây dựng, đặc biệt là hoạt động ép cọc.  

4.1.2.8. Tác động đến giao thông khu vực 

- Chủ dự án tuyển dụng lái xe có kinh nghiệm, tuân thủ luật giao thông, chú ý quan sát 

tại các điểm giao cắt trên tuyến vận chuyển. 

- Nguyên vật liệu rời phải được che phủ bằng bạt kín. 
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- Tại công trường, bố trí hàng rào chắn tạm để điều phối giao thông nội bộ; quy định 

tốc độ của phương tiện từ 5-10 km/h. 

- Chủ dự án sẽ khảo sát giao thông khu vực và bố trí thời gian vận chuyển hợp lý, tuyệt 

đối không vận chuyển vào các khung giờ từ 7h30 – 8h sáng và chiều từ 17h30 – 18h00. 

- Bố trí biển báo hiệu “Công trường đang thi công” tại khu vực đường nội bộ, hạn chế 

sự cố va chạm giữa các phương tiện vận tải đi từ công trường ra đường.  

4.1.2.9. Tác động qua lại với các đơn vị sản xuất lân cận 

Chủ dự án ưu tiên xây dựng tường rào bao quanh khu đất dự án nhằm thuận tiện cho 

việc xây dựng đồng thời, hạn chế tác động của nguồn thải đến xung quanh, đồng thời, cam 

kết sẽ phối hợp chặt chẽ với nhà thầu thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu đã đưa 

ra. Thực hiện quan trắc môi trường không khí, nước thải, tần suất 3 tháng/lần trong giai đoạn 

thi công để đánh giá hiệu quả của biện pháp đang áp dụng và có phương án điều chỉnh phù 

hợp.  

4.1.2.10. Giảm thiểu sự cố, rủi ro 

a. Sự cố cháy nổ 

*Biện pháp phòng ngừa: 

- Công nhân thi công đều phải tham gia lớp học nội quy an toàn để đảm bảo nắm rõ 

nội quy và các điều kiện an toàn trong phạm vi Nhà máy. 

- Chủ dự án và công nhân phụ trách lắp đặt phải thực hiện kiểm tra đường cấp điện 

hiện trạng trước khi thực hiện thao tác lắp đặt; hạn chế sự cố quá tải điện gây chập cháy. 

- Chủ dự án yêu cầu công nhân kiểm tra kỹ đường điện, ổ cắm trước khi sử dụng điện, 

và dừng lắp đặt khi phát hiện sự cố bất thường đối với đường điện hiện trạng 

- Tuyệt đối không được sử dụng điện khi sấm sét lớn, tắt aptomat tổng để hạn chế sự 

cố chập cháy do thiên tai gây ra 

*Biện pháp ứng phó: 

Công nhân sẽ sử dụng bình bột chữa cháy cầm tay và chăn ướt để dập tắt đám cháy. 

Liên hệ sự hỗ trợ của các đơn vị lân cận, nhân lực đang thi công và KCN DeepC2A đến phối 

hợp. Trường hợp quy mô cháy lớn sẽ liên hệ với Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ thành 

phố Hải Phòng.  

b. Sự cố tai nạn lao động 

*Biện pháp phòng ngừa:  

- Chủ dự án cam kết sử dụng máy móc hỗ trợ có nguồn gốc, đảm bảo thông số kỹ thuật. 

- Chủ dự án yêu cầu công nhân mặc đầy đủ bảo hộ lao động trong suốt quá trình lắp 

đặt; đồng thời, bố trí đầy đủ nước uống cho công nhân. 
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- Chủ dự án sẽ quán triệt công nhân trong việc tắt máy móc hoạt động không hiệu quả 

khi thấy có hiện tượng trục trặc, hỏng hóc khi vận hành, tránh sự cố mất an toàn đáng tiếc xảy 

ra gây nguy hiểm cho công nhân làm việc.  

*Biện pháp ứng phó: 

Thực hiện sơ cứu tại chỗ, gọi xe cứu thương đưa người bị tai nạn đến cơ sở y tế gần 

nhất.  

c. Sự cố tràn đổ dầu DO, dầu bôi trơn 

*Biện pháp phòng ngừa:  

- Bố trí khu vực lưu chứa tạm các loại nhiên liệu này – Container 40 feet. Kho chứa khép 

kín, gia công gờ chống tràn bằng thanh thép hình chữ L ép chặt cao su phía dưới. Trang bị đầy đủ 

thiết bị PCCC. 

- Thiết lập nội quy xuất, nhập nhiên liệu trong kho chứa. Sắp xếp theo đúng chiều cao niêm 

yết, không xếp nhiên liệu quá cao. 

- Sử dụng theo tiêu chí dùng bao nhiêu lấy bây nhiêu, không lưu chứa cùng một lúc nhiều 

nhiên liệu tại công trường. 

*Biện pháp ứng phó: 

Sử dụng cát, vật liệu thấm hút vào vị trí tràn đổ, không để tràn đổ ra diện rộng, sau đó, 

chuyển giao toàn bộ vật liệu thấm hút là CTNH.  

d. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó sự cố do điều kiện khí hậu  

*Biện pháp phòng ngừa:  

- Không thi công ngoài trời vào những ngày trời mưa giông, gió bão. 

- Dọn dẹp công trường sạch sẽ sau mỗi ngày thi công và trước các thời điểm có thể 

xảy ra mưa bão. 

 - Bố trí lực lượng ứng trực phòng chống thiên tai lũ lụt trên công trường thi công để 

giám sát, kịp thời phát hiện các thiệt hại, rủi ro, sự cố do mưa bão gây ra, tìm hướng khắc 

phục. 

- Bố trí máy bơm trên công trường để bơm hút nước trong trường hợp xảy ra mưa lớn 

làm ngập hố móng, không để tình trạng ngập úng hố móng tạo thành các hố nước sâu trên 

công trường. 

*Biện pháp ứng phó:  

- Sử dụng máy bơm trên công trường để bơm hút nước trong trường hợp xảy ra mưa 

lớn làm ngập hố móng, không để tình trạng ngập úng hố móng tạo thành các hố nước sâu trên 

công trường. 

- Đội ứng cứu trên công trường sẽ thực hiện dọn dẹp hiện trường.  
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e. Sự cố nứt, sụt lún công trình khi thi công dự án 

Để phòng ngừa sự cố công trình, Chủ đầu tư cần áp dụng các biện pháp sau: 

- Tuyển chọn đơn vị tư vấn thiết kế và nhà thầu thi công có đủ năng lực để thực hiện 

các gói thầu đảm bảo công trình được thực hiện đúng theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện 

hành. 

- Làm tốt công tác giám sát thi công công trình theo đúng quy trình, đúng thiết kế đã 

duyệt bằng cách thuê nhà thầu tư vấn giám sát độc lập với nhà thầu thi công và nhà thầu thiết 

kế. 

- Không sử dụng các vật liệu kém chất lượng để thi công công trình. 

- Không thi công công trình khi gặp thời tiết bất lợi như mưa bão, lũ lụt. Không thi 

công các hạng mục trên cao khi gió to. 

Khi sự cố công trình xảy ra Chủ đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng cần: 

- Có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kịp thời để tìm kiếm, cứu hộ, bảo đảm an 

toàn cho người và tài sản, hạn chế và ngăn ngừa các nguy hiểm có thể tiếp tục xảy ra; tổ chức 

bảo vệ hiện trường sự cố và thực hiện báo cáo sự cố theo quy định; 

- Trong vòng 24 giờ kể từ khi xảy ra sự cố, chủ đầu tư báo cáo về sự cố bằng văn bản 

tới Ủy ban nhân dân cấp quận và Ủy ban nhân dân thành phố nơi xảy ra sự cố. Đối với tất cả 

các loại sự cố, nếu có thiệt hại về người thì chủ đầu tư còn phải gửi báo cáo cho Bộ Xây dựng 

và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật có liên 

quan; đồng thời báo cáo ngay cho cơ quan thường trực để tiếp nhận và xử lý thông tin; 

- Nhà thầu thi công xây dựng, chủ đầu tư và các bên có liên quan phải thường 

xuyên kiểm tra, giám sát công tác an toàn lao động trên công trường; khi xảy ra sự cố mất an 

toàn phải tạm dừng hoặc đình chỉ thi công đến khi khắc phục xong mới được tiếp tục thi công; 

- Chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc chủ quản lý, sử dụng có trách nhiệm lập hồ sơ sự cố bao 

gồm các nội dung sau: 

+ Biên bản kiểm tra hiện trường sự cố với các nội dung: Tên công trình, hạng mục 

công trình xảy ra sự cố; địa điểm xây dựng công trình, thời điểm xảy ra sự cố mô tả sơ bộ và 

diễn biến sự cố; tình trạng công trình khi xảy ra sự cố; sơ bộ về tình hình thiệt hại về người 

và vật chất; sơ bộ về nguyên nhân sự cố; 

+ Các tài liệu về thiết kế và thi công xây dựng công trình liên quan đến sự cố; 

+ Hồ sơ giám định nguyên nhân sự cố; 

+ Các tài liệu liên quan đến quá trình giải quyết sự cố. 

- Chủ dự án cam kết khắc phục hậu quả, đền bù thiệt hại cho các đối tượng chịu tác 

động của sự cố.  

f. Sự cố ngập úng, tắc nghẽn hệ thống thoát nước chung của khu vực 
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*Biện pháp phòng ngừa: 

- Thực hiện thu gom, lưu giữ, quản lý chất thải theo đúng quy định, nguyên vật liệu 

được che phủ kín, tuyệt đối không để gần hành lang tiêu thoát nước; 

- Trong quá trình xây dựng sẽ thuê đơn vị đến nạo vét bùn cặn tại hố thu tạm trên công 

trường. 

*Biện pháp ứng phó: trường hợp xảy ra sự cố thì sẽ thuê đơn vị đến nạo vét, vệ sinh 

hố thu tạm trên công trường, chi trả chi phí nạo vét hệ thống thoát nước mưa chung của KCN 

DeepC2A.  

i. Sự cố dịch bệnh 

*Biện pháp phòng ngừa: 

- Yêu cầu công nhân đeo khẩu trang khi làm việc; bố trí nước rửa tay sát khuẩn tại 

công trường; 

- Bệnh nhân có biểu hiện sẽ được cho nghỉ làm, khi khỏi bệnh sẽ đi làm trở lại.  

*Biện pháp ứng phó: 

Khi phát sinh sự cố thì sẽ khoanh vùng, đưa các đối tượng nghi ngờ xét nghiệm để 

phát hiện chính xác, nếu bị bệnh thì sẽ được cho nghỉ làm, khi khỏi bệnh sẽ đi làm trở lại. 

Thực hiện phun thuốc sát khuẩn để vệ sinh.  

4.2. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN DỰ ÁN ĐI VÀO VẬN HÀNH 

4.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

4.2.1.1. Nước thải 

a. Nước thải sinh hoạt 

- Nguồn phát sinh: từ hoạt động sinh hoạt, nấu ăn ca cho 1.200 cán bộ, công nhân 

viên Nhà máy; 

- Thành phần ô nhiễm: nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh có thành phần đặc trưng 

gồm hợp chất hữu cơ (BOD, COD), tổng N, tổng P, TSS, dầu mỡ động thực vật, Coliform,... 

và nước thải nhà ăn có thành phần rác thô (vỏ hoa quả, thức ăn thừa, dầu mỡ động thực 

vật,…); 

- Lượng thải:  

Bảng 4.12. Nhu cầu xả thải của dự án giai đoạn vận hành 

STT Danh mục 
Lượng dùng 

(m3/ngày đêm) 

Lượng thải 

(m3/ngày đêm) 
Ghi chú 

1 
Hoạt động sinh 

hoạt của 1.200 
32 32 

Theo Nghị định 

80:2014/NĐ-CP, 
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cán bộ, công 

nhân viên 

định mức nước thải 

bằng 100% nước cấp 

đầu vào 

2 

Hoạt động ăn 

uống của 1200 

cán bộ, công 

nhân viên  

30 30 

3 Tổng 62 62  

Trong đó: 

+ Nước thải từ bồn cầu: định mức 6 lít/1 lần giật nước, tần suất đi vệ sinh 3 

lần/người/ngày đêm, lượng nước thải phát sinh là 1200x6/1000x3 = 21,6 m3/ngày đêm; 

+ Nước thải rửa tay: 32 – 21,6 = 10,4 m3/ngày đêm; 

- Nồng độ ô nhiễm: 

Bảng 4.13. Nồng độ ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh giai đoạn vận hành 

dự án 

Stt 
Chất ô 

nhiễm 

Đơn 

vị 

Hệ số 

phát thải 

(g/người.

ngày) 

Định 

mức TB 

Số 

lượng 

(người) 

Thải 

lượng 

(g/ngày) 

Nồng 

độ 

(g/m3) 
TC 

KCN 

x/2 y z=x/2*y z/32 

1 BOD5 mg/l 45 - 54 49,5 1.200 59400 1100 500 

2 TSS mg/l 70 - 145 107,2 1.200 128640 2382 500 

3 
Dầu mỡ 

thực vật 
mg/l 10 - 30 20 

1.200 

24000 444 
30 

4 Tổng N mg/l 6 - 12 9 1.200 10800 200 40 

5 Tổng P mg/l 6 - 12 9 1.200 10800 200 6 

6 Amoni mg/l 0,8 - 4 2,4 1.200 2880 53 10 

TC KCN: Tiêu chuẩn chất lượng nước đầu vào của KCN Đình Vũ 

Bảng 4.14. Nồng độ ô nhiễm trong nước thải nhà ăn giai đoạn vận hành 

Stt 
Chất ô 

nhiễm 

Đơn 

vị 

Hệ số 

phát thải 

(g/người.

ngày) 

Định 

mức TB 

Số 

lượng 

(người) 

Thải 

lượng 

(g/ngày) 

Nồng 

độ 

(g/m3) 
TC 

KCN 

x/2 y z=x/2*y z/30 

1 TSS mg/l 70 - 145 107,2 1.200 128640 4288 500 

2 
Dầu mỡ 

thực vật 
mg/l 10 - 30 20 1.200 24000 800 30 

TC KCN: Tiêu chuẩn chất lượng nước đầu vào của KCN Đình Vũ 

*Tác động: Các chất hữu cơ, vô cơ trong nước thải sẽ gia tăng ô nhiễm cho nước nguồn 

tiếp nhận với các biểu hiện tăng độ đục, làm nước chuyển màu đen, bốc mùi hôi thối, đặc biệt 
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vào ngày nắng nóng. Từ những tác động đó sẽ gây ảnh hưởng đến môi trường sinh sống của 

thủy sinh, gây chết và mất cân bằng sinh thái khu vực. Nước bị ô nhiễm tạo môi trường thuận 

lợi cho vi sinh vật gây bệnh cho người, động vật phát triển mạnh mẽ, tăng nguy cơ dịch bệnh 

tại khu vực, dân cư xung quanh.  

*Nhận xét: Theo số liệu dự báo tại Bảng trên cho thấy: nồng độ một số chất ô nhiễm 

chứa trong loại nước thải này gồm BOD5, TSS, Tổng N, Tổng P, Amoni, dầu mỡ động thực 

vật cao hơn rất nhiều lần so với tiêu chuẩn cho phép (TC KCN Đình Vũ - do nước thải dẫn 

vào hệ thống xử lý tập trung của KCN Đình Vũ nên tiêu chuẩn đầu vào xét theo TC của KCN 

Đình Vũ). Trường hợp nước thải này xả thải trực tiếp ra môi trường sẽ gây ô nhiễm nguồn 

tiếp nhận, áp lực lên hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Đình Vũ. Tuy 

nhiên, chủ dự án bố trí bồn tự hoại bằng nhựa chế tạo sẵn, bể tách mỡ và hệ thống xử lý nước 

thải sinh hoạt tập trung để xử lý nên mức độ tác động nêu trên là không lớn.  

b. Nước mưa chảy tràn 

- Loại nước này phát sinh vào những ngày mưa lớn, kéo dài. Dòng nước mưa sẽ cuốn 

theo bụi bẩn, tạp chất thô bám dính trên mặt bằng cơ sở vào công trình thoát nước nội bộ, khu 

vực gây tắc nghẽn hư hỏng, đồng thời, gia tăng độ đục nguồn tiếp nhận.  

- Theo số liệu nghiên cứu của Tổ chức y tế thế giới WHO, 1993, nồng độ các chất ô 

nhiễm trong nước mưa khoảng 0,5 - 1,5 mg N/l; 0,004 - 0,03 mg P/l; 10 - 20 mg COD/l và 10 

- 20 mg TSS/l, điều này cho thấy so với những loại nước thải khác thì nước mưa chảy tràn là 

khá sạch. 

- Lượng phát sinh: theo phần c Mục 4.1.1.1, lưu lượng nước mưa chảy tràn phát sinh 

tại dự án là 0,396 (m3/s) 

- So với những loại nước thải khác thì nước mưa có độ sạch cao nhất. Dự án sẽ xây 

dựng đầy đủ công trình thu thoát nước mưa nên mức độ tác động của nguồn thải này hoàn 

toàn được đảm bảo.  

4.2.1.2. Chất thải sinh hoạt 

*Nguồn phát sinh: Loại chất thải này phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của 1.200 người 

làm việc tại dự án.  

*Dự báo lượng thải:  

+ Theo QCVN 01:2021/BXD, định mức rác thải sinh hoạt của 1 người là 1,3 

kg/người/ngày đêm (24 h làm việc) ~ 0,43 kg/người/ngày đêm (8h làm việc). 

+ Lượng rác thải sinh hoạt của 1.200 cán bộ công nhân viên làm việc tính toán được 

là: 1.200x0,43 = 516 kg/ngày đêm. Thành phần phân bổ như sau: 
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Bảng 4.15. Thành phần rác thải sinh hoạt của dự án giai đoạn vận hành 

Stt Thành phần Tỷ lệ (%) (*) Khối lượng (kg/ngày đêm) 

1 Rác hữu cơ 70 361,2 

2 Nhựa và chất dẻo 3 15,48 

3 Rác vô cơ 17 87,72 

4 Các thành phần khác 10 51,6 

5 Tổng 100 516 

(*) Nguồn: Lâm Minh Triết, 2006, Kỹ thuật môi trường, NXB ĐHQG TP Hồ Chí Minh 

*Nhận xét: Thành phần hữu cơ trong rác thải có khả năng phân hủy rất cao, từ đó phát 

sinh nước rỉ rác, gây mùi hôi thối và tạo điều kiện cho ký sinh trùng gây bệnh phát triển, lây 

lan dịch bệnh. Tuy nhiên, chất thải sinh hoạt sẽ được thu gom hàng ngày bởi đơn vị có chức 

năng (dự kiến là Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng, bãi chôn lấp chất thải 

Đình Vũ) kết hợp với biện pháp thu gom, quản lý tại nhà máy nên mức độ tác động nêu trên 

là không có.  

4.2.1.3. Chất thải sản xuất, chất thải nguy hại 

a. Chất thải sản xuất 

*Nguồn phát sinh:  

- Từ quá trình cắt nguyên liệu thành hình, loại bỏ bavia (tỷ lệ khoảng 4,5%); công đoạn 

sử dụng nguyên liệu đầu vào phát sinh chất thải gồm túi nilon, palet, bìa Carton; 

- Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung (bùn ướt).  

*Dự báo khối lượng:  

1. Bavia, bao bì đóng gói thải bỏ:  

Theo kinh nghiệm sản xuất của chủ đầu tư, tỷ lệ chất thải thải bỏ là 4,5% tổng khối 

lượng nguyên liệu sử dụng. Khối lượng nguyên vật liệu sử dụng (không tính keo, chất đóng 

rắn, chất tẩy rửa sử dụng) là 25.889 tấn/năm → Khối lượng chất thải, phế liệu phát sinh là 

1.165,005 tấn/năm. Trong đó: 

+ Phế liệu: chiếm khoảng 85% ~ 990,25 tấn/năm; 

+ Chất thải công nghiệp (nilon, bìa rách, palet hỏng,…): 174,755 tấn/năm.  

2. Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung (bùn ướt): 

Tham khảo kết quả vận hành thực tế Trạm XLNT tập trung của Công ty cổ phần tôn 

thép Việt Pháp, có địa chỉ tại phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, công 

suất 20 m3/ngày đêm, công nghệ xử lý tương tự  dự án, khối lượng bùn thải ướt năm 2022 là 

1,1 tấn/năm; 
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Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung của dự án có công suất 120 m3/ngày đêm. 

Suy ra, lượng bùn thải ướt phát sinh dự báo là 6,6 tấn/năm.  

3. Tổng hợp 

Phế liệu phát sinh: 990,25 tấn/năm; 

Chất thải công nghiệp: 

+ Từ sản xuất: 174,755 tấn/năm. 

+ Bùn ướt từ hệ thống xử lý nước thải tập trung: 6,6 tấn/năm 

→ Tổng là 181,355 tấn/năm.  

Bảng 4.16. Khối lượng chất thải rắn sản xuất phát sinh giai đoạn vận hành dự án 

Stt Hoạt động 
Thành phần Khối lượng 

(tấn/năm) 

1 Phế liệu 
Bavia vải, nilon, thùng bìa 

Carton, palet,... 
990,25 

2 Chất thải công nghiệp 
Bùn thải, nilon, bìa rách, 

palet hỏng 
181,355 

3 Tổng  1.172,605 

Theo số liệu dự báo, khối lượng chất thải rắn sản xuất phát sinh của dự án là khá nhiều, 

trường hợp không quản lý hiệu quả sẽ gây mất mỹ quan khu vực xung quanh cơ sở. Chất thải 

vứt bừa bãi khi gặp mưa sẽ bị cuốn theo dòng nước gây ùn ứ dòng chảy và dẫn đến hiện tượng 

ngập úng cục bộ, vỡ bục đường ống ngầm, thất thoát nước thải. Tuy nhiên, chủ dự án sẽ bố 

trí kho chứa và ứng với mỗi đặc trưng chất thải có phương án quản lý như sau: 

+ Phế liệu tập kết vào kho chứa và được bán phế liệu cho đơn vị có đầy đủ chức năng 

tái chế theo đúng quy định; 

+ Chất thải công nghiệp được tập kết vào kho chứa và chuyển giao định kỳ cho đơn vị 

có chức năng.  

+ Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung sẽ thuê đơn vị chức năng 

cho xe bồn đến hút trực tiếp, không lưu chứa trong kho.  

Khi đó, mức độ tác động đến môi trường là không lớn.  

b. Chất thải nguy hại 

*Nguồn phát sinh:  

- Hoạt động bảo dưỡng máy móc, thiết bị sản xuất định kỳ. Thành phần dầu động cơ, 

hộp số và bôi trơn tổng hợp thải; giẻ lau, găng tay dính dầu; bao bì cứng thải bằng nhựa (can 

nhựa chứa dầu bôi trơn);  

- Hoạt động sử dụng nguyên liệu đầu vào là hóa chất, phụ gia và sử dụng hóa chất cho 

xử lý nước thải (Javen): bao bì mềm thải, bao bì nhựa cứng, bao bì kim loại cứng có thành 
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phần nguy hại; 

- Thay thế than hoạt tính định kỳ 6 tháng/lần tại hệ thống xử lý khí thải từ máy sản 

xuất; 

*Lượng phát sinh:  

- Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật liệu lọc dầu chưa nêu tại các mã khác), giẻ 

lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại: Khối lượng khăn sạch sử dụng khoảng 

1.200 kg/năm → Lượng thải phát sinh là 1.200 kg/năm; 

- Bao bì kim loại cứng (vỏ thùng phuy chứa dầu bôi trơn, vỏ thùng phuy chứa nguyên 

liệu sản xuất):  

+ Vỏ thùng phuy chứa dầu bôi trơn: khối lượng dầu bôi trơn sử dụng là 1 tấn/năm, 

đóng trong thùng phuy 200 lít ~ 200 kg. Số lượng thùng phuy là 5 thùng. Khối lượng 1 vỏ 

thùng phuy là 20 kg → Khối lượng vỏ thùng phuy thải bỏ là 100 kg/năm. 

+ Vỏ thùng phuy chứa nguyên liệu sản xuất: 

Khối lượng keo, chất đóng rắn, chất tẩy rửa sử dụng là 487 tấn/năm. Hóa chất chứa 

trong thùng phuy 200 lít ~ 200 kg → Số lượng thùng phuy là 2.435 chiếc. Khối lượng 1 vỏ 

thùng là 20 kg → Khối lượng vỏ thùng phuy là 48.700 kg/năm 

- Than hoạt tính (trong buồng hấp phụ) đã qua sử dụng từ quá trình xử lý khí thải: Khối 

lượng than hoạt tính sử dụng theo tính toán là 1500 kg/năm → Khối lượng than hoạt tính thải 

bỏ phát sinh bằng lượng than sử dụng đầu vào là 1500 kg/năm; 

- Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải: dự báo khoảng 700 kg/năm; 

- Ắc quy chì thải: dự báo khoảng 200 kg/năm.  

- Tổng hợp: 

Bảng 4.17. Khối lượng CTNH phát sinh giai đoạn vận hành dự án 

STT Danh mục Mã CTNH Trạng thái tồn tại 
Khối lượng 

(kg/năm) 

1 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao 

gồm cả vật liệu lọc dầu chưa 

nêu tại các mã khác), giẻ lau, 

vải bảo vệ thải bị nhiễm các 

thành phần nguy hại 

18 02 01 Rắn 1.087 

2 
Bao bì kim loại cứng (đã chứa 

chất khi thải ra là CTNH) 
18 01 02 Rắn  48.700 

3 

Than hoạt tính (trong buồng 

hấp phụ) đã qua sử dụng từ quá 

trình xử lý khí thải 

12 01 04 Rắn 1.500 

4 
Dầu động cơ, hộp số và bôi 

trơn tổng hợp thải 
17 02 03 Lỏng 700 
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5 Ắc quy chì thải 19 06 01 Rắn 200 

6 Tổng    52.187 

Như vậy, tổng khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn vận hành ổn 

định dự án là 52.187 kg/năm.  

4.2.1.4. Bụi, khí thải 

4.2.1.4.1. Từ hoạt động vận tải 

- Giá nguyên vật liệu sản xuất được tính đến chân nhà máy, do đơn vị cung cấp vận 

chuyển đến kho chứa của nhà máy. Thành phẩm sản xuất sẽ được vận chuyển từ trong kho ra 

cảng Hải Phòng để xuất khẩu. Qúa trình vận chuyển sử dụng Container 40 feet, trọng lượng 

30 tấn, phương tiện chạy bằng dầu DO, khi vận hành sẽ phát sinh bụi, khí thải (CO, SO2, 

NOx,..). Phạm vi ảnh hưởng chỉ tính bên trong khuôn viên nhà máy từ kho chứa ra đến cổng, 

khoảng cách khoảng 200m. 

Hoạt động vận chuyển này không tập trung vào một thời điểm cố định mà phân chia 

theo kế hoạch sản xuất hàng tuần, hàng tháng và hàng năm. Thực tế hoạt động sản xuất của 

nhà máy phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như: quá trình sản xuất, thời điểm xuất hàng, thời 

gian nhập nguyên liệu,.. Vào những ngày cao điểm, có thể hoạt động sản xuất của nhà máy 

vừa diễn ra hoạt động xuất hàng, vừa diễn ra hoạt động nhập nguyên liệu về để sản xuất. Dự 

án vận hành dự báo số chuyến xe ra vào cổng Công ty là 4 chuyến/ngày đêm.  

- Quãng đường vận chuyển trung bình khoảng 200m ~ 0,2 km. Khi đó, tổng số quãng 

đường vận chuyển là 4 chuyến/ngày x 0,2 km x 2 lượt ra vào = 1,6 km 

Sử dụng mô hình Sutton để dự báo tải lượng bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động này, 

cụ thể: 

- Công thức tính toán: 

E = n x k (mg/s) (Công thức 3.2) 

Trong đó: 

n: Lưu lượng xe vận chuyển. 

k: Hệ số phát thải của các xe vận chuyển (kg/1000km) 

Tải lượng, nồng độ bụi và các chất ô nhiễm được tính toán theo mô hình khuếch tán 

nguồn đường dựa trên định mức thải của Tổ chức Y tế thế giới WHO đối với các xe vận tải 

dùng xăng dầu như sau:  

 (Công thức Sutton – Công thức 3.3) 

(Nguồn: Theo Môi trường không khí – Phạm Ngọc Đăng. Nhà xuất bản Khoa học và 

kỹ thuật). 
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Trong đó:  

 là hệ số khuếch tán của khí quyển theo phương thẳng đứng  

C: Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí (mg/m3); 

E: Lưu lượng nguồn thải (mg/m.s); E = Số xe/giờ x Hệ số ô nhiễm/1000km x 1h  

z: độ cao điểm tính (m); 

u: tốc độ gió trung bình thổi vuông góc với nguồn đường (m/s);  

h: độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (m). 

Áp dụng Công thức 3.2 và 3.3, dự báo nồng độ ô nhiễm như sau: 

Bảng 4.18. Nồng độ bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động vận tải giai đoạn vận hành 

dự án 

Stt 
Chỉ 

tiêu 
Điều kiện tính 

Hệ số ô 

nhiễm 

(kg/1000 

km) (*) 

Hệ số ô 

nhiễm = k 

(1,6 km) 

E 

(mg/m.s) 

Nồng độ gia 

tăng các chất ô 

nhiễm C 

(mg/m3) 

QCVN 

05:2013/ 

BTNMT 

1 Bụi + n = 1 chuyến/h 

+ x = 1,5m -> α 

= 0,713 

+ u = 2,6 (theo 

kết quả quan trắc 

môi trường định 

kỳ của Khu công 

nghiệp 

DeepC2A năm 

2022). 

+ h = 0,3m 

+ z = 1,5m 

0,9 0,0026 0,00013 0,00012 0,3 

2 NO2 11,8 0,034 0,00177 0,00228 0,2 

3 SO2 4,29 0,0124 0,00064 0,00083 0,35 

4 CO 6,0 0,0173 0,00091 0,00116 30 

5 VOC 2,6 0,0075 0,00039 0,00051 - 

Ghi chú: QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh. 

(*) Rapid inventory technique in environmental control, WHO, 1993 – đối với phương tiện 3,5-16 tấn 

Căn cứ theo kết quả tính toán nồng độ bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của các 

phương tiện giao thông vận tải ra vào khu vực hoạt động sản xuất của dự án cho thấy: tất cả 

nồng độ các chất ô nhiễm đều thấp hơn tiêu chuẩn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT. 

Tuy nhiên, trong giai đoạn vận hành, chủ dự án sẽ có các phương án điều tiết giao thông cũng 

như sắp xếp kế hoạch sản xuất hợp lý để tránh trường hợp tập trung cùng lúc nhiều các phương 

tiện vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm ra vào khu vực dự án, đồng thời, trong suốt quá 

trình làm hàng hóa, động cơ dừng hoạt động. Khi đó, mức độ tác động đến môi trường không 

khí khu vực là không đáng kể.  

4.2.1.4.2. Từ hoạt động của phương tiện cá nhân 

73,053,0 xz 
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Các phương tiện cá nhân của cán bộ, công nhân viên đều chạy bằng xăng, dầu DO, khi 

vận hành sẽ gây bụi, khí thải chứa CO, SO2, NOX,... Bụi, khí thải sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp 

đến sức khỏe của công nhân, bảo vệ trực tiếp kiểm soát xe ra vào với các bệnh liên quan chủ 

yếu đến hệ hô hấp.  

Tổng số lượng cán bộ, công nhân viên của dự án là 1200 người. Dự báo: 

- Xe máy: 1.195 xe/ngày. 

- Xe ô tô con: 5 xe ô tô con ngày 

Quãng đường di chuyển trung bình của các phương tiện này từ cổng đến vị trí nhà để 

xe là 20m ~ 0,02 km/lượt ~ 0,04 km/2 lượt ra vào: 

→ Tổng quãng đường xe máy đi trong một ngày là 1.195 xe/ngày x 0,04 km/2lượt/xe  

= 47,8 km/ngày; 

→ Tổng quãng đường xe con đi trong một ngày là: 5 xe/ngày x 0,04 km/2lượt/xe = 0,2 

km/ngày. 

Áp dụng Công thức 3.3, chọn điều kiện tính toán: 

z =1,5m (chiều cao hít thở) 

u = 2,6 m/s (theo kết quả quan trắc môi trường định kỳ của Khu công nghiệp DeepC2A 

năm 2022). 

h = 0,2 m. 

Độ cao điểm tính được lấy là độ cao con người chịu tác động trực tiếp của bụi, khí thải 

chưa bị khí quyển pha loãng; x là khoảng cách (tọa độ) của điểm tính so với nguồn thải, tính 

theo chiều gió thổi. Để đơn giản cho việc tính toán, ta lấy biến thiên mỗi tọa độ ngang và tọa 

độ thẳng đứng là như nhau hay x = z = 1,5m. 

Tải lượng, nồng độ bụi và khí thải phát sinh do hoạt động giao thông vận tải giai đoạn 

vận hành của dự án được thể hiện dưới bảng sau: 

Bảng 4.19. Dự báo nồng độ chất ô nhiễm của các phương tiện cá nhân ra vào dự án 

Các loại xe 

Khoảng 

cách di 

chuyển 

TSP 

(kg/U) 
SO2 (kg/U) 

NOx 

(kg/U) 

CO 

(kg/U) 

VOC 

(kg/U) 

Xe ca (ô tô và xe con) Động cơ >2000cc 

Hệ số ô nhiễm trung 

bình 
1.000 km 0,05 1,17S 3,14 6,99 1,05 

Tải lượng ô nhiễm 0,2 km 0,00013 0,00001 0,00823 0,01840 0,00276 

Xe máy, hai thì >50cc 

Hệ số ô nhiễm trung 

bình 
1.000 km 0,12 0,6S 0,08 22 15 
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Tải lượng ô nhiễm 47,8 km 0,0098 0,00248 0,00648 1,7872 0,12184 

Tổng lượng phát thải  0,00993 0,00249 0,01471 1,80560 0,12460 

QCVN 

05:2013/BTNMT 
 0,3 0,35 0,2 30 - 

Kết quả tính toán tại bảng trên cho thấy, tổng lượng bụi, SO2, NOx, CO phát sinh từ 

hoạt động của phương tiện cá nhân trong giai đoạn hoạt động hầu hết đều thấp hơn so với quy 

chuẩn cho phép. Mức độ ô nhiễm gây ra chỉ mang tính chất cục bộ khoảng 30 phút trước giờ 

làm việc và 30 phút sau giờ tan ca, tổng là 1 tiếng/ca/ngày. Khuôn viên dự án đã bố trí cây 

xanh điều hòa khí hậu. Ngoài ra, trong giai đoạn vận hành, Công ty yêu cầu công nhân dắt xe 

máy từ cổng vào nhà để xe, ô tô tắt động cơ khi dừng đỗ. Khi đó, mức độ tác động của nguồn 

thải đến môi trường không khí khu vực là không lớn.  

4.2.1.4.3. Từ quá trình gia nhiệt dải nhựa PVC để gắn kết các bộ phận của sản phẩm 

Nguyên liệu đầu vào là dải nhựa PVC, được gia nhiệt bằng điện nóng chảy để kết dính 

các bộ phận của sản phẩm với nhau. Công đoạn này sẽ phát sinh khí thải. Đối chiếu với QCVN 

03:2019/BYT và QĐ 3733:2002/QĐ-BYT, thành phần khí thải phát sinh như sau: 

Bảng 4.20. Thành phần khí thải từ quá trình gia nhiệt dải nhựa PVC 

 Nguyên 

liệu 

Công thức 

hóa học 
Thành phần 

Thành phần khí thải phát 

sinh đối chiếu với QCVN 

03:2019/BYT và QĐ 

3733:2002/QĐ-BYT 

Dải nhựa 

PVC 
- Poly Vinyl clorua 

Vinyl clorua 

Etylen oxit 

→ Thành phần khí thải phát sinh từ quá trình gia nhiệt ép đùn nguyên liệu là Vinyl 

clorua, Etylen oxit. Khí thải gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của công nhân làm việc tại 

xưởng sản xuất với các bệnh liên quan đến đường hô hấp (gây khó thở, hen suyễn,…), các 

bệnh về da (dị ứng, bong tróc,…), bệnh về thần kinh (đau đầu, hoa mắt, chóng mặt,…).  

 Có Bảng sau:  

Mã số (SSC) Mô tả Chất ô nhiễm Thông số phát thải 

3-08-010-02 

Extruder 

Đúc ép (gia nhiệt dải nhựa 

PVC) 

VOC 0,0706 Lb/tấn nhựa 

(Nguồn: Michigan Department Of Environmental Quality – Enviromental Science 

And Services Division) 

Hiện nay, chưa có tài liệu nào nghiên cứu cụ thể về loại hình hoạt động của dự án nên 

báo cáo tạm dự báo nồng độ khí thải phát sinh từ quá trình gia nhiệt dải nhựa PVC để gắn kết 

các bộ phận của sản phẩm với nhau theo số liệu nghiên cứu của Tổ chức quản lý môi trường 

Bang Michigan – Mỹ là 0,0706 Lb/tấn nhựa. Quy đổi 1 Lb = 453,5924 gram → 1 tấn nhựa sẽ 
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phát sinh 0,032 kg khí thải. Khối lượng dải nhựa PVC sử dụng: 3500 tấn/năm → Tải lượng 

khí thải phát sinh: 0,032*3500 = 112 kg/năm ~ 14.957 mg/h (tính cho 24 làm việc/ngày đêm). 

Giả sử, điều kiện vi khí hậu trong khu vực sản xuất ổn định, các chất thải không tự 

phân hủy, khi đó nồng độ các chất ô nhiễm trong phòng được tính bằng công thức sau: 

C (t) = (S/IV) * (1-e-It) (3.4) 

(Nguồn: Giáo trình Công nghệ xử lý khí thải - Trần Hồng Côn) 

 Trong đó:  

- V: thể tích khu vực sản xuất, m3.  

- I: hệ số thay đổi không khí của phòng (lần/h). 

+ Chọn I1 = 1 lần/h – đối với nhà xưởng chưa có công trình thông gió, lúc này, nồng độ 

nguồn thải là max. 

+ Chọn I2 = 6 lần/h đối với nhà xưởng đã có đầy đủ hệ thống thông gió, lúc này nồng 

độ nguồn thải là nhỏ nhất – TCVN 5687:2010: Tiêu chuẩn thiết kế về thông gió, áp dụng cho 

đối tượng nhà xưởng và chiều cao 2,5m.  

- S: Tải lượng ô nhiễm thải ra trong phòng, mg/h;  

- C: nồng độ chất ô nhiễm trong phòng, mg/m3;  

- t: thời gian phát sinh chất ô nhiễm  

Áp dụng Công thức 3.4, chọn điều kiện tính toán: 

- V: thể tích khu vực gia nhiệt dải nhựa PVC, m3. Báo cáo chọn không gian phát tán 

hẹp, ảnh hưởng lớn nhất đến người lao động, diện tích là 600 m2, chiều cao phân tán là 2,5 

m. Thể tích phân tán nguồn thải = 1.500 m3. 

- I1 = 1 lần/h và I2 = 6 lần/h; 

- t = 24 h; 

→ Tổng nồng độ khí thải phát sinh: 

+ Trong điều kiện nhà xưởng đã chưa thông gió: Cmax = 9,97 mg/m3; 

+ Trong điều kiện nhà xưởng đã có thông gió: Cmin = 1,66 mg/m3 

Tạm dự báo nồng độ khí thải tỷ lệ thuận với khối lượng nguyên vật liệu sử dụng và số 

lượng thành phần chất tạo thành chất đó nên nồng độ của từng khí phát sinh như sau: 

Bảng 4.21 Nồng độ khí thải phát sinh từ quá trình gia nhiệt dải nhựa PVC 

Stt 

Thành 

phần khí 

thải 

Nồng độ (mg/m3) 

QCVN 

03:2019/BYT 

QĐ 

3733:2002/QĐ-

BYT 

Trong điều kiện 

nhà xưởng 

chưa có thông 

Trong điều kiện 

nhà xưởng 

chưa có thông 

http://congnghemoitruong.com.vn/giao-trinh-cong-nghe-xu-ly-khi-thai/
http://congnghemoitruong.com.vn/giao-trinh-cong-nghe-xu-ly-khi-thai/
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gió gió 

1 Vinyl clorua 4,985 0,83 1,0 1 

2 Etylen oxit 4,985 0,83 - 1 

3 Tổng 9,97 1,66   

Theo số liệu dự báo: 

+ Nồng độ khí thải (Vinyl clorua) đều cao hơn rất nhiều lần so với TCCP trong điều 

kiện xưởng đã có và chưa có thông gió; 

+ Nồng độ Etylen oxit cao hơn TCCP trong điều kiện nhà xưởng chưa có thông gió và 

thấp hơn TCCP trong điều kiện nhà xưởng đã có thông gió, nhưng vẫn sấp xỉ.  

Tuy nhiên, chủ dự án lắp đặt hệ thống xử lý cho công đoạn này, công suất thiết kế 

60.000 m3/h. Cho nên, mức độ tác động đến công nhân làm việc là không lớn, hoàn toàn có 

thể giảm thiểu được.  

4.2.1.4.4. Từ quá trình quét keo gắn kết các linh kiện của sản phẩm 

Quy trình sử dụng keo, chất đóng rắn để gắn kết các linh kiện của sản phẩm, keo này 

sẽ được gia nhiệt nóng chảy cùng với chất đóng rắn tạo thành dạng chảy dẻo, sau đó, quét tự 

động lên bề mặt cần gắn kết. Công đoạn này sẽ phát sinh khí thải gây ảnh hưởng trực tiếp đến 

công nhân làm việc với các bệnh liên quan đến đường hô hấp (gây khó thở, hen suyễn,…), 

các bệnh về da (dị ứng, bong tróc,…), bệnh về thần kinh (đau đầu, hoa mắt, chóng mặt,…).  

Đối chiếu với QCVN 03:2019/BYT và QĐ 3733:2002/QĐ-BYT, thành phần khí thải 

phát sinh như sau: Toluen, Etyle axetate.  

Theo giáo trình “Cơ sở hóa học hữu cơ của hương liệu” – trường Đại học Hữu nghị 

Mastxcova (PFUR) do GS.TSKH. A.T. Soldatenkov; PGS.TS N.M. Kolyadina và PGS.TS. 

A.N. Lovov đồng sáng tác năm 2006, cơ chế bay hơi của hương liệu chứa các hợp chất hữu 

cơ trong môi trường không khí chiếm từ 2 – 3% tổng khối lượng.  

Tổng lượng keo, chất đóng rắn sử dụng là 487 tấn/năm. Tải lượng khí thải phát sinh 

trong quá trình hoạt động của Nhà máy là: E = 14,61 tấn/năm ~ 1.951.122 mg/h (tính cho 24 

h làm việc). 

Áp dụng Công thức 3.4, chọn điều kiện tính toán: 

- V: thể tích khu vực phát sinh, m3. Báo cáo chọn không gian phát tán hẹp, ảnh hưởng 

lớn nhất đến người lao động, diện tích là 1.080 m2, chiều cao phân tán là 2,5 m. Thể tích phân 

tán nguồn thải = 2.700 m3. 

- I1 = 1 lần/h và I2 = 6 lần/h; 

- t = 24h; 

Suy ra, nồng độ khí thải phát sinh là: 
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+ Trong điều kiện nhà xưởng chưa có thông gió: C max = 722,63 mg/m3  

+ Trong điều kiện nhà xưởng đã có thông gió: Cmin = 120,4 mg/m3.  

Tạm dự báo nồng độ ô nhiễm từng chất tỷ lệ thuận với khối lượng nguyên liệu đầu vào 

thì có bảng sau: 

Bảng 4.22. Nồng độ khí thải từ quá trình quét keo 

STT 
Tên chất ô 

nhiễm 

Tỷ lệ 

(%) 

Nồng độ (mg/m3) 

Quyết định 

3733/2002/QĐ-

BYT (mg/m3) 

QCVN 

03:2019/BYT 

(mg/m3) 

Trong 

điều kiện 

chưa có 

thông gió 

Trong điều 

kiện đã có 

thông gió 

1 Toluen 50 361,315 60,2 100 100 

2 ethyl acetate 50 361,315 60,2 100 100 

3 Tổng 100 722,63 120,4 - - 

Theo số liệu dự báo: 

- Trong điều kiện nhà xưởng chưa có thông số: nồng độ Toluen, ethyl acetate  đều cao 

hơn TCCP; 

- Trong điều kiện nhà xưởng đã có thông gió: nồng độ Toluen, ethyl acetate  đều thấp 

hơn TCCP; 

Do đó, giải pháp thông gió nhà xưởng chưa đủ đối với nguồn thải, vì vậy, để đảm bảo 

sức khỏe của công nhân làm việc, Chủ dự án đề xuất lắp đặt hệ thống xử lý khí thải cho công 

đoạn này. Như vậy, mức độ tác động không lớn.  

4.2.1.5. Tiếng ồn, rung động 

- Tiếng ồn, rung động phát sinh từ hoạt động vận tải, hoạt động của máy móc sản xuất. 

Việc tiếp xúc liên tục với nguồn thải này sẽ gây ra một số tác động tiêu cực đến sức khỏe cho 

công nhân như sau: Tiếng ồn, độ rung tác động lên con người ở ba tác động về mặt cơ học 

như: che lấp âm thanh cần nghe, gây khó chịu căng thẳng; tác động tới bộ phận thính giác và 

hệ thần kinh; ở mức cao và lâu dài tiếng ồn làm ảnh hưởng đến hành vi xã hội của con người.  

- Dự báo nguồn thải: 

(1). Từ hoạt động vận tải: Theo dự báo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), 1993, mức 

ồn đo được khoảng 88 dBA, thấp hơn QCVN 24:2016/BYT quy định (85dBA). Tuy nhiên, 

các phương tiện vận tải chỉ mang tính chất thời điểm nên chỉ tác động trong thời gian ngắn. 

Hơn nữa, không gian dự án thoáng, rộng nên tiếng ồn dễ khuếch tán vào không khí. Do vậy, 

tác động này là không đáng kể. 

(2). Từ hoạt động sản xuất:  

Bảng 4.23. Dự báo mức ồn phát sinh từ hoạt động sản xuất của dự án 
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STT Danh mục 
Kết quả 

(dBA) 

QCVN 

24:2016/BYT 
Ghi chú 

1 Khu vực cắt 82,3 85 

Theo thông số kỹ 

thuật của máy móc 

dự kiến lắp đặt và 

tham khảo hoạt động 

sản xuất thực tế của 

Nhà máy tại Trung 

Quốc 

2 Khu vực gia nhiệt dải PVC 78,3 85 

3 Khu vực quét keo 77 85 

4 Khu vực hoàn thiện 78 85 

5 Hệ thống xử lý khí thải  77 85 

6 Máy nén khí 75 85 

7 
Hệ thống xử lý nước thải sinh 

hoạt tập trung 
77 85 

Theo số liệu dự báo: mức ồn tại các khu vực sản xuất đều thấp hơn TCCP tại QCVN 

24:2016/BYT. Mặc dù vậy, trong giai đoạn vận hành, chủ dự án sẽ có biện pháp để giảm thiểu 

tác động của tiếng ồn đến công nhân. 

4.2.1.6. Nhiệt dư 

Nhiệt dư phát sinh từ máy móc sản xuất, khu vực gia nhiệt dải nhựa PVC, gia nhiệt 

keo và chất đóng rắn. Nhiệt dư gây ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân như mất nước, ra mồ 

hôi nhiều, gây choáng váng, từ đó, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn lao động.  

Nền nhiệt độ trong các khu vực xưởng sẽ cao hơn nhiệt độ môi trường xung quanh 

khoảng 0,5-10C. Ngoài ra, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nhiều, mật độ công nhân đông 

nên cũng có thể tác động đến khu vực sản xuất. Các nguồn gây ô nhiễm nhiệt này cùng với 

các yếu tố vi khí hậu khác và các chất ô nhiễm làm ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường làm 

việc của công nhân qua đó ảnh hưởng đến năng suất làm việc. Do vậy, Chủ dự án sẽ đưa ra 

biện pháp giảm thiểu phù hợp đối với nguồn thải này.  

4.2.1.7. Tác động đến kinh tế xã hội 

- Dự án đi vào vận hành sẽ tạo việc làm cho nhân dân địa phương, hạn chế tình trạng 

thất nghiệp. 

- Góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp của thành phố Hải Phòng phát triển. 

Bên cạnh những lợi ích mà dự án mang lại, chúng ta không phủ nhận những tác động 

tiêu cực tiềm ẩn sau:  

+ Việc tập trung một lượng công nhân lớn trong một không gian rất dễ gây mất trật tự 

tại khu vực nếu không có biện pháp quản lý phù hợp.  

+ Hoạt động vận tải gia tăng mật độ giao thông trên các tuyến vận chuyển, giao thông 

nội bộ Khu công nghiệp Deep C2A, gia tăng tình trạng tắc nghẽn và tai nạn giao thông. Bụi, 

khí thải phát sinh từ hoạt động này gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân 2 bên đường 

vận tải hay trong trường hợp, nguyên vật liệu và thành phẩm không được chằng chéo phù hợp 
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sẽ rơi xuống đường ảnh hưởng đến người tham gia giao thông và rất dễ gây xích mích, khiếu 

kiện, mất trật tự an ninh khu vực 

+ Công tác an toàn lao động tại Nhà máy không tốt sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng 

công nhân, kéo theo nhiều hệ lụy cho xã hội. 

4.2.1.8. Tác động đến giao thông khu vực 

Theo dự báo, số chuyến vận chuyển nguyên, nhiên liệu, thành phẩm khoảng 4 

chuyến/ngày, điều này sẽ gia tăng mật độ các phương tiện lưu thông trên các tuyến đường 

vận chuyển, gây tắc nghẽn và tiềm ẩn tai nạn giao thông. Tuy nhiên, tác động chỉ mang tính 

cục bộ tại thời điểm vận chuyển.  

Số lượng người làm việc tại Nhà máy là khá lớn. Địa điểm dự án nằm trong KCN 

DeepC2A đã có doanh nghiệp hoạt động, kế cận là KCN Deep C2B, KCN Đình Vũ. Khi đó, 

vào khung giờ đi làm (7h30 -8h) và tan (17h30-18h), tuyến đường này có nguy cơ tắc nghẽn 

cao, đồng thời gia tăng khói bụi gây ô nhiễm cục bộ. 

Phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm của dự án là các loại xe có tải 

trọng lớn có thể gây hư hại đến hạ tầng giao thông của khu vực.  

4.2.1.9. Tác động đến các doanh nghiệp lân cận 

Việc phát sinh nguồn thải trong sản xuất là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, với mục 

tiêu đầu tư phát triển bền vững, lâu dài thì chủ dự án luôn kết hợp cả 2 yếu tố phát triển gắn 

liền với bảo vệ môi trường. Chính vì vậy, trong giai đoạn vận hành ổn định, Nhà máy cam 

kết thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu nguồn thải; vận hành thường xuyên công 

trình bảo vệ môi trường. Đồng nghĩa rằng, tác động của dự án chỉ mang tính cục bộ bên trong 

khuôn viên cơ sở, trong khi đó, doanh nghiệp gần nhất cách dự án là Công ty TNHH Pressway 

Precision Việt Nam là 550 m. Nên mức độ tác động đến doanh nghiệp này là không có. 

4.2.1.10. Sự cố, rủi ro 

a. Sự cố cháy nổ 

Nguyên nhân: 

- Do dòng điện quá tải. 

- Do công nhân hút thuốc trong xưởng sản xuất. 

- Do sấm sét. 

- Do việc lưu chứa nhiên liệu, phụ gia sản xuất ở dạng lỏng không phù hợp dẫn đến 

tràn đổ và tự cháy do nắng nóng.  

- Đối tượng chịu tác động: công nhân làm việc, cơ sở hạ tầng của Nhà máy, cơ sở lân 

cận. 

- Quy mô tác động: lớn. 

Trường hợp sự cố xảy ra sẽ gây các tác động xấu đến: 
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+ Sức khỏe, tính mạng công nhân. 

+ Hủy hoại một phần hoặc toàn bộ cơ sở hạ tầng sản xuất. 

+ Thậm chí, đám cháy còn lan ra các cơ sở lân cận.  

+ Nhiên liệu, hạt nhựa, phụ gia bị cháy sẽ phát sinh là khí độc gây ảnh hưởng đến môi 

trường không khí khu vực và sức khỏe của con người tại chính cơ sở và các Công ty lân cận. 

b. Tai nạn lao động 

Nguyên nhân: 

- Do dây chuyền sản xuất gặp sự cố khi vận hành. 

- Do thao tác vận hành thiết bị của công nhân. 

- Môi trường làm việc nóng bức, ô nhiễm cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến tâm trạng 

làm việc của công nhân, khiến mệt mỏi. 

- Đối tượng chịu tác động: công nhân làm việc. 

- Quy mô tác động: lớn. 

Hệ lụy mà sự cố để lại là rất lớn cho sức khỏe công nhân làm việc, nhẹ thì xước ngoài 

da, gãy chân tay, nặng thì tàn tật, mất sức khỏe lao động và thậm chí là trả giá bằng tính mạng. 

Vì vậy, các giải pháp phòng chống sự cố này sẽ được chủ dự án chú trọng.  

c. Sự cố đối với hệ thống thu thoát nước mưa chảy tràn, nước thải 

Đường ống gom, cống thoát bị vỡ, bục. Bùn cặn nhiều tại hố ga thu thoát nước mưa, 

nước thải sẽ gây tắc nghẽn dòng chảy.  

d. Sự cố đối với bồn tự hoại chế tạo sẵn, bể tách mỡ 

- Bùn thải quá nhiều mà không được xử lý; 

- Đường ống và vách ngăn trong bể tự hoại bị hỏng; 

- Bộ phận lọc trong bể bị tắc do không được vệ sinh làm sạch định kỳ; 

- Hệ thống ống dẫn bị hỏng. 

Bồn tự hoại, bể tách mỡ bị sự cố sẽ làm giảm hiệu quả xử lý nước thải sinh hoạt, gây 

sức ép lên hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung phía sau, tăng chi phí vận hành của 

Nhà máy. 

d. Sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung 

Các sự cố thường gặp như: sự cố đối với vi sinh, sự cố do bơm, hóa chất sử dụng không 

đủ sẽ ảnh hưởng đến chất lượng nước sau xử lý. Hệ thống xử lý nước thải tập trung có vai trò 

quan trọng trong việc thu gom, xử lý thành phần ô nhiễm đạt tiêu chuẩn kiểm soát của nhà 

nước, khi hệ thống gặp sự cố đồng nghĩa chất lượng nước đầu ra không đạt chuẩn điều này, 

ảnh hưởng đến môi trường nước tiếp nhận.  
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e. Sự cố đối với hệ thống xử lý khí thải 

- Đường ống bị rò rỉ do nứt vỡ hoặc tại các đường cút nối; 

- Quạt hút khí thải gặp trục trặc động cơ; 

- Than hoạt tính tại tháp hấp phụ bị bão hòa do không được thay thế định kỳ theo 

khuyến cáo; 

Tất cả các sự cố trên đều ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả xử lý của hệ thống, đồng 

nghĩa rằng bụi, khí thải không được xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi thải bỏ ra ngoài môi trường, 

gây ô nhiễm môi trường.  

g. Sự cố giật điện 

Máy móc tại cơ sở chủ yếu bằng điện năng, bất kỳ một sự bất cẩn nào trong khâu vận 

hành hệ thống sản xuất đều dẫn đến sự cố chập điện. Nguyên nhân dẫn đến sự cố được xác 

định gồm do nguồn điện quá tải; do máy móc gặp sự cố lâu ngày không được bảo dưỡng, phát 

hiện; do công nhân vận hành sai quy trình sản xuất. Hậu quả mà sự cố gây ra sẽ ảnh hưởng 

trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của công nhân làm việc.  

h. Sự cố do thiên tai (bão, mưa lũ, nắng nóng, sấm sét) 

Các hiện tượng thiên tai đặc trưng hàng năm tại Hải Phòng gồm bão, mưa lớn, nắng 

nóng, sấm sét.  

- Phạm vi tác động: rộng. 

- Đối tượng chịu tác động: tính mạng con người, cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện trạng; 

hoạt động sản xuất của Nhà máy. Cụ thể: 

Hệ quả mà sự cố gây ra đối với một Nhà máy sản xuất gồm: 

+ Ảnh hưởng đến sức khỏe của con người, thậm chí là tính mạng công nhân. 

+ Cuốn trôi nhiều tài sản, công trình trên mặt bằng Nhà máy gây tổn thất cho doanh 

nghiệp. 

+ Gián đoạn hoạt động sản xuất, gây thiệt hại về tài chính. 

+ Gây hư hỏng công trình tiêu thoát nước mưa, nước thải hiện trạng tại cơ sở.  

i. Sự cố ngộ độc thực phẩm 

Hoạt động nấu ăn sẽ tiềm ẩn sự cố liên quan đến ngộ độc thực phẩm. Nguyên nhân 

chủ yếu là do chất lượng thực phẩm đầu vào, trong quá trình chế biến, bảo quản thực phẩm.  

Chỉ một sai sót nhỏ trong khâu lựa chọn nguyên liệu, chế biến cũng sẽ ảnh hưởng đến 

sức khỏe, tính mạng của 1200 người làm việc tại dự án.  

k. Sự cố đối với máy móc thiết bị hỗ trợ sản xuất 

* Sự cố đối với xe nâng: 
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Nguyên nhân dẫn đến sự cố đối với thiết bị này gồm: Lỗi hư hỏng ở cần điều khiển số; 

Lỗi hư hỏng húc (Mayo) và niền bánh sau; Lỗi khi sử dụng pin ở xe nâng điện; Lỗi trầy xước 

các ty thủy lực; Lỗi hư hỏng hộp số… 

Xe nâng bị lỗi sẽ phát sinh nhiều bụi, khí thải gây ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân 

làm việc trong xưởng, phát tán rộng ra là gây ô nhiễm không khí xung quanh; đồng thời, các 

sự cố này cũng có thể dẫn đến việc rò rỉ dầu ra sàn xưởng, những chỗ mà xe nâng chạy qua, 

gây ô nhiễm nguồn nước, đặc biệt là vào ngày mưa.  

l. Sự cố hóa chất 

- Sự cố liên quan đến rò rỉ, tràn đổ: nguyên nhân chủ yếu là do quy cách lưu chứa và lấy 

ra sử dụng; 

- Sự cố để lẫn hóa chất dễ phản ứng với nhau, dễ gây cháy nổ.  

Khi sự cố xảy ra sẽ phát sinh mùi ô nhiễm không khí, tràn vào hệ thống thu thoát nước 

gây ô nhiễm, trường hợp cháy nổ sẽ gây khói đen, phát tán khí độc hại ra môi trường, hư hỏng 

cơ sở vật chất nhà máy, việc hít phải hơi độc hại của hóa chất sẽ gây ngạt khí, ảnh hưởng đến 

sức khỏe công nhân làm việc.  

 4.2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện 

4.2.2.1. Nước thải 

a. Nước thải sinh hoạt 

*Sơ đồ công nghệ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.1. Quy trình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt giai đoạn vận hành dự án 

*Tổng mặt bằng thu thoát nước thải:   

HTXLNT tập trung 

TC KCN Đình Vũ 

Nước thải sinh 

hoạt từ bồn cầu 

Bể tự hoại 

Nước thải từ nhà 

ăn 

Bể tách mỡ 

Nước thải sinh hoạt 

từ bồn rửa tay, sàn 

nhà vệ sinh 
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Hình  4.2. Tổng mặt bằng thoát nước thải sinh hoạt của dự án
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- Nước thải sinh hoạt từ bồn cầu được thu gom, xử lý tại đường ống dẫn D200 vào bể 

tự hoại. Thực hiện thuê đơn vị có chức năng hút bùn thải tại bể tự hoại định kỳ (dự kiến 3 

tháng/lần). Dự án bố trí 08 bể, tổng dung tích là 76 m3 (xưởng 1: 01 bể, 10 m3; xưởng 2: 02 

bể, dung tích 10 m3/bể; nhà ăn: 01 bể, dung tích 10 m3; nhà điều hành: 02 bể, dung tích 15 

m3/bể; nhà bảo vệ 1: 01 bể, dung tích 3 m3 và nhà bảo vệ 2: 01 bể, dung tích 3 m3). Kết cấu: 

xây ngầm, BTCT, tường gạch, nền láng xi măng chống thấm, có nắp đậy. Kết cấu: Bể được 

xây ngầm bằng gạch, tường 220, trát vữa xi măng M100, chống thấm trong và ngoài bể lớp 

xi măng B7,5 dày 3 cm. Đáy bể bê tông cốt thép M#250 đá 1x2, lót đáy bể bê tông M#100 đá 

1x2, cát đen đệm đầu cọc dày 10 cm, móng gia cố cọc tre 25 cọc/m2. Bể có nắp đậy bằng 

BTCT phía trên. 

Nước sau xử lý tại bồn tự hoại cùng với nước thải sinh hoạt từ bồn rửa tay, sàn nhà vệ 

sinh theo đường ống dẫn ngầm HDPE D200, hố ga xen kẽ về hệ thống xử lý tập trung, công 

suất 120 m3/ngày đêm để xử lý đạt TC KCN Đình Vũ, đấu nối vào hệ thống thoát nước thải 

KCN Deep C2A và Trạm XLNT tập trung của KCN Đình Vũ. 

- Sự phù hợp của việc lựa chọn thông số bể tự hoại: 

Theo dự báo tại Mục 4.2.2.1a, nước thải từ bồn cầu: định mức 6 lít/1 lần giật nước, tần 

suất đi vệ sinh 3 lần/người/ngày đêm, lượng nước thải phát sinh là 1200x6/1000x3 = 21,6 

m3/ngày đêm. Báo cáo tính toán dung tích bể tự hoại tối thiểu đảm bảo thu gom, xử lý toàn 

bộ lượng nước thải này như sau:  

+ Thể tích phần chứa nước: Wn = Q * T  

T: thời gian lưu nước tại bể (T = 1 ngày).  

Q: Lưu lượng nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh.  

+ Thể tích phần bùn: Wb = (b x N x t)/1000  

b: tiêu chuẩn lắng cặn trong bể tự hoại của một người trong 1 ngày đêm. Giá trị của b 

phụ thuộc vào chu kỳ hút cặn của bể. Nếu thời gian giữa 2 lần hút cặn dưới 1 năm thì b lấy 

bằng 0,1 l/ng. ngày. đêm; nếu trên 1 năm thì b lấy bằng 0,08 l/ng.ngày.đêm. (b = 0,1 

l/ng.ngày.đêm)  

N: Số công nhân viên (N = 1200 người là số công nhân tối đa giai đoạn đi vào vận hành) 

t: Thời gian tích lũy cặn trong bể tự hoại, (chọn t = 180 ngày) 

Từ đó tính được : 

+ Thể tích phần chứa nước là: 21,6 x 1 = 21,6 m3.  

+ Thể tích phần chứa bùn là: (0,1 x 1200 x 180)/1.000 = 21,6 m3  

→ Tổng thể tích bể tự hoại cần thiết là: 43,2 m3  
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Như vậy, với 21,6 m3 nước thải sinh hoạt phát sinh 1 ngày thì cần thiết kế bể tự hoại 

có dung tích tối thiểu là 43,2 m3 là đảm bảo. Thực tế, chủ dự án đầu tư 08 bể tự hoại, tổng 

dung tích 76 m3 là hoàn toàn phù hợp, đảm bảo xử lý.  

- Nước thải nhà ăn theo đường ống HDPE D200 về bể tách mỡ để xử lý sơ bộ, nước 

thải sinh hoạt sau xử lý cùng với nước thải từ bồn rửa tay, sàn nhà vệ sinh được thu gom theo 

đường ống dẫn HDPE D200, hố ga xen kẽ về hệ thống xử lý tập trung để xử lý thứ cấp, sau 

đó theo đường ống dẫn HDPE D63 ra hố ga chờ của Khu công nghiệp Deep C2A, về Trạm 

XLNT tập trung của KCN Đình Vũ. Dự án xây dựng 01 bể tách mỡ, dung tích 20 m3 tại vị trí 

nhà ăn. Kết cấu: xây ngầm, BTCT, tường gạch, nền láng xi măng chống thấm, có nắp đậy. 

Kết cấu: Bể được xây ngầm bằng gạch, tường 220, trát vữa xi măng M100, chống thấm trong 

và ngoài bể lớp xi măng B7,5 dày 3 cm. Đáy bể bê tông cốt thép M#250 đá 1x2, lót đáy bể 

bê tông M#100 đá 1x2, cát đen đệm đầu cọc dày 10 cm, móng gia cố cọc tre 25 cọc/m2. Bể 

có nắp đậy bằng BTCT phía trên. 

Sự phù hợp của việc lựa chọn thông số bể tách mỡ: theo dự báo tại Mục 4.2.2.1a, lượng 

nước thải nhà ăn phát sinh là 30 m3/ngày đêm ~ 6 m3/h (tính cho 5 h diễn ra hoạt động nấu 

ăn, vệ sinh, rửa bát). Thời gian lưu của bể tách mỡ là 2 giờ. Khi đó, dung tích của bể tách mỡ 

tối thiểu cần thiết kế là 12 m3. Thực tế, chủ dự án thiết kế bể tách mỡ có dung tích 20 m3 là 

hoàn toàn phù hợp, đảm bảo xử lý.  

- Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hình 4.3. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt tập trung

Bể chứa bùn 

TC KCN Đình Vũ 
Hóa chất khử trùng 

Nước thải sinh hoạt 

(WC) 

Bể sinh học hiếu khí 

Bể sinh học thiếu khí 

(Anoxic) 

Bể lắng sinh học 

Bể điều hòa 

Bể thu gom 

Bể khử trùng 

Tuần hoàn 

nước 

Cấp khí 

Cấp 

Bể tách dầu mỡ 

Bùn dư  

Nước bể 

Bể tự hoại 

Nước thải nhà ăn, bếp Nước thải sinh hoạt từ 

bồn rửa 

 

Dinh dưỡng 
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- Bể thu gom:  

Toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh trong nhà máy được thu gom và dẫn về bể gom 

tại trạm xử lý qua hệ thống đường ống dẫn nước thải riêng biệt. Song tách rác thô được lắp 

đặt nhằm đảm bảo loại bỏ rác thải với kích thước lớn ra khỏi hệ thống xử lý nước. Từ hố gom, 

nước thải được bơm vào bể điều hòa của hệ thống xử lý. 

- Bể điều hòa:  

Bể điều hòa sinh học có nhiệm vụ hòa trộn nồng độ và điều hòa lưu lượng nước thải 

trước khi đưa vào cụm bể xử lý sinh học, đảm bảo tính ổn định của hệ thống. Trong bể điều 

hòa có tiến hành sục khí để hòa trộn đều nước thải và tránh tình trạng cặn lắng xảy ra. Ngoài 

ra, việc cung cấp oxy vào nước thải còn nhằm giảm mùi hôi thối của nước thải.  

Nước từ bể điều hòa được bơm sang cụm bể xử lý sinh học A-O, được điều khiển tự 

động bằng cảm biến mức nước. 

- Cụm bể xử lý sinh học thiếu khí và hiếu khí A-O  

Các thành phần ô nhiễm chính trong nước thải như các chất hữu cơ (BOD5) và chất dinh 

dưỡng (N, P) được  xử lý chủ yếu tại cụm bể xử lý sinh học thiếu khí (anoxic) và hiếu khí 

(oxic). Các quá trình phân hủy chất ô nhiễm trong công nghệ A/O-giá thể sinh học diễn ra 

như Hình 2. 

Hình 4.4. Mô phỏng quá trình sinh học xảy ra tại cụm bể xử lý A-O 

Quá trình khử Nitơ (Denitrification) 

Ở bể thiếu khí xảy ra quá trình khử Nitơ. Quá trình khử Nitơ được thực hiện bởi các 

chủng vi sinh vật dị dưỡng sử dụng Nitrate làm chất nhận điện tử trong điều kiện thiếu khí có 

mặt chất hữu cơ. Quá trình khử Nitơ bao gồm nhiều giai đoạn chuyển hóa Nitrate thành khí 

N2 thông qua các chất trung gian: 

NO3
−⟶ NO2

−⟶N2O ⟶ N2 



 

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Nhà máy sản xuất ORPC Việt Nam 

 – Địa chỉ: Lô đất CN7.2D, Khu công nghiệp DeepC 2A, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, phường 

Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam 

116 
 

Quá trình khử Nitơ được thực hiện bởi nhiều chủng vi khuẩn với những khả năng khác 

nhau. Một số chủng vi khuẩn có thể thực hiện tất cả các giai đoạn chuyển hóa Nitrate thành 

khí N2 trong khi một số khác chỉ có thể chuyển Nitrate thành Nitrite.  

Một phần chất hữu cơ đồng thời bị oxy hóa trong quá trình khử khử Nitơ, ví dụ như 

Acid Acetic với vai trò nguồn Carbon: 

 

0,2NO2
− + H+ + 0,125CH3COO

−⟶ 0,1N2 + 0,225H2O + 0,125CO2 + 0,125HCO3
− 

Tại bể thiếu khí, máy khuấy chìm được lắp đặt nhằm đảm bảo sự đảo trộn đồng đều giữa 

nước thải và bùn hoạt tính.  

Chất hữu cơ (mật rỉ đường hoặc Methanol) được bổ sung vào bể thiếu khí thông qua 

bơm định lượng nhằm cân bằng tỉ lệ C:N để đảm bảo tỉ lệ dinh dưỡng phù hợp cho hệ vi sinh 

vật phát triển tốt nhất. 

Quá trình Nitrate hóa (Nitrification) 

Ở bể hiếu khí xảy ra quá trình oxy hóa các hợp chất hữu cơ và quá trình Nitrate hóa. 

Phương trình oxy hóa các hợp chất hữu cơ: 

Chất hữu 𝑐ơ + Oxy
Aerobic heterotrophs
→               CO2 + H2O + ∆H 

Quá trình Nitrate hóa chuyển hóa Ammonia thành Nitrate. Về ý nghĩa thì đây là bước 

đầu tiên để khử Nitơ trong nước thải. Quá trình Nitrate hóa gồm 2 giai đoạn được thực hiện 

bởi các vi khuẩn tự dưỡng N trong điều kiện hiếu khí. Cụ thể: 

+ Ammonia bị oxy hóa thành Nitrite bởi chủng vi khuẩn Nitrosomonas 

NH4
+ + 1,5O2

Nitrosomonas
→          2H+ + H2O + NO2

− 

+ Nitrite bị oxy hóa thành Nitrate bởi chủng vi khuẩn Nitrobacter 

NO2
− + 0,5O2

Nitrobacter
→        NO3

− 

Bể hiếu khí có hệ thống đĩa phân phối bọt khí tinh với chức năng vừa cung cấp oxy cho 

vi sinh vật hiếu khí, vừa đảo trộn hiệu quả nước thải và bùn hoạt tính.  

- Bể lắng: 

Nước thải từ cụm bể AO chảy tràn sang bể lắng, tại đây diễn ra quá trình phân tách bùn 

thải với nước. Dưới tác dụng của trọng lực, bùn hoạt tính được rơi xuống đáy bể, phần nước 

thu trong được thu thông qua máng thu nước phía trên được chảy sang bể khử trùng. Hóa chất 

Polyetsu được bổ sung giúp bông bùn keo tụ, dễ dàng lắng xuống  đáy bể để đưa về bể chứa 

bùn. 

Một phần lớn bùn hoạt tính sẽ được bơm tuần hoàn về bể thiếu khí nhằm bổ sung cho 

quá trình xử lý. Một phần bùn dư được xả về bể chứa bùn. Bơm bùn được điều khiển tự động 
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bằng thiết bị hẹn giờ với thời gian và lưu lượng phù hợp, được xác định và điều chỉnh tối ưu 

trong quá trình vận hành thử nghiệm. 

- Bể khử trùng 

Có nhiệm vụ loại bỏ các vi sinh vật có khả năng gây bệnh cho người và động vật như 

Coliform. Hóa chất khử trùng là nước Javen hoặc Clo viên nén được đưa vào bể khử trùng 

với thời gian tiếp xúc phù hợp, đảm bảo loại bỏ các vi sinh vật có trong nước thải. Thông số 

kiểm soát quá trình này là Coliform, được quy định tại tiêu chuẩn xả thải KCN Đình Vũ.  

- Bể chứa bùn 

Bùn dư sinh ra trong quá trình xử lý sinh học được đưa về bể chứa bùn và được định kỳ 

đưa đến nhà máy xử lý bùn bằng xe chuyên dụng. 

Hệ thống điều khiển tự động 

Hệ thống điều khiển tự động được lập trình trên PLC LOGO đảm bảo hệ thống hoạt 

động tự động chính xác theo quy trình công nghệ cũng như các thông số vận hành đã được 

tối ưu hóa. 

Nước thải sau bể khử trùng đã đạt tiêu chuẩn đầu vào của KCN Đình Vũ được dẫn vào 

hố ga cuối cùng của Nhà máy, bơm đẩy vào điểm xả, đấu nối vào hệ thống thoát nước thải 

của KCN DeepC2A và Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Đình Vũ.  

Dự án xây dựng 01 hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung:  

+ Công suất thiết kế 120 m3/ngày đêm và công nghệ xử lý sinh học.  

+ Dung tích các bể xử lý: 

1. Bể thu gom 

Lưu lượng: 5.0 m3/h 

Kích thước thiết kế: L x W x H (m) 1.5*1.5*4.0 m 

Chiều cao an toàn (m) 3.5 m 

Thể tích làm việc (tính phần bể chứa nước): 7.88 m3 

Thời gian lưu thủy lực thực tế: 1.58 h 

Vật liệu: RC 

2. Bể điều hòa 

Lưu lượng: 5.0 m3/h 

Kích thước thiết kế: L x W x H (m) 5.2*3.0*4.2 m 
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Chiều cao an toàn (m) 4.0 m 

Thể tích làm việc (tính phần bể chứa nước): 62.4 m3 

Thời gian lưu thủy lực thực tế: 12.5 h 

Vật liệu: RC 

3. Bể sinh học thiếu khí 

Lưu lượng: 5.0 m3/h 

Kích thước thiết kế: L x W x H (m) 5.2*2.4*3.75 m 

Chiều cao an toàn (m) 3.5 m 

Thể tích làm việc (tính phần bể chứa nước): 43.68 m3 

Thời gian lưu thủy lực thực tế: 8.74 h 

Vật liệu: RC 

4. Bể sinh học hiếu khí 

Lưu lượng: 5.0 m3/h 

Kích thước thiết kế: L x W x H (m) 5.2*3.0*3.75 m 

Chiều cao an toàn (m) 3.5 m 

Thể tích làm việc (tính phần bể chứa nước): 54.6 m3 

Thời gian lưu thủy lực thực tế: 10.92 h 

Vật liệu: RC 

5. Bể lắng cơ học 

Lưu lượng: 5.0 m3/h 

Kích thước thiết kế: L x W x H (m) 

(vát đáy thu bùn 50o) 
2.8*2.8*3.75 (m) 

Bề mặt lắng 7.84 m2 

Tải trọng bề mặt lắng theo yêu cầu < 1 m3/m2.h 

Tải trọng bề mặt lắng thực tế 0.64 m3/m2.h 

Vật liệu: RC 
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5. Bể khử trùng 

Lưu lượng: 5.0 m3/h 

Kích thước thiết kế: L x W x H (m) 2.15*1.1*3.75 m 

Chiều cao an toàn (m) 3.5 m 

Thể tích làm việc (tính phần bể chứa nước): 8.28 m3 

Thời gian lưu thủy lực thực tế: 1.66 h 

Vật liệu: RC 

6. Bể chứa bùn  

Lưu lượng: 5.0 m3/h 

Kích thước thiết kế: L x W x H (m) 2.15*1.45*3.75 m 

Chiều cao an toàn (m) 3.5 m 

Thể tích làm việc (tính phần bể chứa nước): 10.91 m3 

Thời gian lưu thủy lực thực tế: 2.18 h 

Vật liệu: RC 

+ Thiết bị lắp đặt: 

A Thiết bị Thông số kỹ thuật Đơn vị 
Số 

lượng 
Xuất xứ 

1 
Bể gom nước 

thải 
    

 Song chắn rác 
- Vật liệu: Thép không gỉ SUS304 

- Mắt lưới: 5.0mm 
Cái 1.0 

IGREEN - 

VN 

 
Cảm biến 

mực nước 

- Cảm biến đo mức nước trong bể 

gom nước thải để điều khiển 2 

bơm chìm, ON mức nước cao & 

OFF mức nước thấp 

Cái 1.0 MAC - Italy 

 

Bơm chìm 

nước thải (Bể 

thu gom – Bể 

điều hòa)  

 

- Lưu lượng: Q = 9 m3/h;  

- Cột áp: H= 6 mH2O;  

- Công suất: 0.4 kW/ 3phase/ 

380V/ 50Hz 

Cái 2.0 
HCP - Đài 

Loan 

2 Bể điều hòa     
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Cảm biến 

mức nước 

 

- Cảm biến đo mức nước trong bể 

gom nước thải để điều khiển 2 

bơm chìm, ON mức nước cao & 

OFF mức nước thấp 

Cái 1.0 MAC - Italy 

 

Bơm chìm 

nước thải (Bể 

điều hòa – Bể 

thiếu khí)  

- Lưu lượng: Q = 9 m3/h;  

- Cột áp: H= 6 mH2O;  

- Công suất: 0.4 kW/ 3phase/ 

380V/ 50Hz 

Cái 2.0 
HCP - Đài 

Loan 

 

Thiết bị kiểm 

soát, điều 

chỉnh lưu 

lượng V-

notch 

- Kiểu: V-Notch.  

- Phạm vi điều chỉnh: 1-5 m3/h.   

- Vật liệu chế tạo: PP/FRP 

- Thiết kế theo tiêu chuẩn: ASTM 

D5242 (1993 - USA) 

Cái 1.0 
IGREEN - 

VN 

 
Đĩa phân phối 

khí mịn 

- Lưu lượng  Q=2-5 m3/h; 

- Kích thước D=270 mm; 

- Vật liệu : màng EPDM, khung 

PP; 

Cái 8.0 Jaeger – Đức 

3 Bể thiếu khí     

 
Máy khuấy 

chìm 

- Công suất: P= 0.75 kW/380V/3 

phases/50HZ 

- Tốc độ quay động cơ: 1450 

vòng/phút, 

- Tốc độ dòng: 3.2 m3/phút 

Cái 2.0 
Grampus - 

Đài Loan 

 

Thanh dẫn 

hướng, nối 

nhanh 

- Vật liệu: thanh dẫn hướng, xích 

kéo SUS304; 

- Thanh dẫn hướng giúp lắp và 

tháo máy khuấy chìm, giúp định 

hướng dòng chảy; 

Cái 2.0 
Việt Nam 

 

 

Bơm định 

lượng 

(Methanol) 

- Lưu lượng: 0 - 60 L/h; 

- Cột áp: Hmax = 3 bar; 

- Nguồn điện: 20W/1 pha/220V/ 

50Hz; 

Cái 1.0 
Cheonsei - 

Hàn Quốc 

4 Bể hiếu khí     

 

Máy thổi khí 

đặt cạn (bao 

gồm phụ kiện) 

 

- Lưu lượng: Q = 2.0 - 2.5 

m3/phút; 

- Cột áp: H  = 4.0 mH2O; 

- Công suất: P = 

4kW/50Hz/380V/3phase; 

- Phụ kiện đầy đủ: lọc gió, giảm 

chấn, khớp nối mềm,... Motor: 

Elecktrim – Singapore 

Bộ 2.0 

Longtech/ 

Trundean – 

ĐÀI LOAN 
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Đĩa phân phối 

khí mịn 

- Lưu lượng: Q=2-5 m3/h, 

- Kích thước D=270 mm.  

- Vật liệu: màng EPDM, khung 

PP 

Cái 28.0 Jaeger - Đức 

 

Bơm chìm nội 

tuần hoàn (Bể 

hiếu khí – Bể 

thiếu khí) 

- Lưu lượng: Q = 9 m3/h;  

- Cột áp: H= 6 mH2O;  

- Công suất: 0.4 kW/ 3phase/ 

380V/ 50Hz 

Cái 2.0 
HCP - Đài 

Loan 

5 Bể lắng     

 

Ống phân 

phối trung 

tâm 

- Hình dạng: thân trụ, miệng loe 

hình côn; 

- Kích thước: DxH = 800x2200; 

- Vật liệu: SUS304; 

- Chiều dày: 2 mm 

Bộ 1.0 
I-GREEN - 

VN 

 

Vách chắn bọt 

và máng thu 

nước 

- Kích thước tiết diện ngang điển 

hình: H = 350 mm bao quanh 

miệng bể lắng (hoặc tương 

đương theo thiết kế thi công).; 

- Vật liệu: SUS304. 

Bộ 1.0 
I-GREEN - 

VN 

 
Bơm bùn bể 

lắng  

- Lưu lượng: Q = 9 m3/h;  

- Cột áp: H= 6 mH2O;  

- Công suất: 0.4 kW/ 3phase/ 

380V/ 50Hz 

Cái 1.0 
HCP - Đài 

Loan  

6 Bể khử trùng     

 

Bơm định 

lượng 

(NaOCl) 

- Lưu lượng: 0 - 60 L/h; 

- Cột áp: Hmax = 3 bar; 

- Nguồn điện: 20W/1 pha/220V/ 

50Hz; 

Cái 1.0 
Cheonsei - 

Hàn Quốc 

 Bơm xả thải  

- Lưu lượng: Q = 12 m3/h;  

- Cột áp: H= 8 mH2O;  

- Công suất: 0.75 kW/3phase/ 

380V/ 50Hz 

Cái 2.0 
HCP - Đài 

Loan  
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Đồng hồ đo 

lưu lượng 

nước thải 

- Dạng cơ, hiển thị tổng lưu lượng 

nước thải chảy qua; 

- Đường kính: DN50; 

Cái 1.0 
Flowtech - 

Malaysia 

8 Bể chứa bùn     

9 
Hệ thống cấp 

pha hóa chất 
    

 
Bồn chứa hóa 

chất 

- Vật liệu: PP/PVC/PE, chịu ăn 

mòn hóa chất; 

- Kích thước: 500L; 

Cái 2.0 
Sơn Hà/Tân 

Á - VN 

 

Động cơ 

khuấy hóa 

chất 

- Kiểu: mặt bích; 

- Tỷ số truyền: 1/20; 

- Tốc độ vòng: 50 - 70 vòng/ 

phút; 

- Công suất : 0.2kW/3 

phase/380V/50Hz; 

Cái 1.0 
Tunglee - 

Đài Loan 

B Hệ thống đường ống công nghệ 

 

Hệ thống 

đường ống 

nước, bùn, khí 

hoặc hóa chất 

- Hệ thống đường ống nước, bùn, 

khí hoặc hóa chất ngập nước 

hoặc được che khuất: PVC; 

- Các đường ống dẫn khí có nhiệt 

độ cao được thi công bằng vật 

liệu thép mạ kẽm; 

+ Xuất xứ ống: Hòa Phát, Tiền 

Phong hoặc tương đương - Việt 

Nam 

- Phụ kiện: Mặt bích, van bướm, 

van một chiều, khớp nối mềm; 

+ Xuất xứ phụ kiện: Shinyi, 

Cangzhou, Dyben hoặc tương 

đương - Việt Nam, Trung Quốc, 

Hàn Quốc,... 

Gói 1.0 

Hòa Phát, 

Tiền 

Phong, ...  

- VN 

 

Hệ thống 

khung & giá 

đỡ, treo ống 

- Vật liệu thép mạ kẽm hoặc 

SUS304 đối với trường hợp thi 

công dưới nước hoặc chịu ăn 

mòn 

Gói  1.0 
IGREEN - 

VN 

C Hệ thống đường điện 

 
Cáp điện và 

phụ kiện 

- Các loại dây cáp nhiều cỡ & số 

lõi tùy thuộc từng động cơ 

- Quy cách vật liệu lõi đồng, cách 

điện, vỏ bọc HDPE hoặc PVC 

- Phụ kiện kèm theo: ống luồn 

dây, máng cáp (thép sơn tĩnh 

điện hoặc mạ kẽm),….. 

Gói 1.0 

Cadisun, 

Trần Phú, ... 

- VN 
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Tủ điện điều 

khiển 

- Vỏ tủ chế tạo bằng thép sơn tĩnh 

điện, 2 lớp cửa, kiểu đặt đứng 

trên bệ đỡ 

- Thiết kế đầy đủ cấp bảo vệ cho 

các thiết bị & động cơ 

- Các linh kiện chính hãng: 

MCCB,MB,MC các linh kiện 

khác (đèn báo, nút bấm,....) 

Bộ 1.0 
Schneider/ 

Siemens,… 

- Lượng Javen sử dụng: Hóa chất khử trùng: Javen. Hàm lượng sử dụng 6g/m3 nước 

thải. Lượng Javen châm vào nước thải hàng ngày phụ thuộc vào lượng nước thải thực tế của 

trạm. Đối với hệ thống 120 m3/ngày đêm dùng 720 g/1 ngày ~ 259 kg/năm ~ 0,259 tấn/năm. 

Nguồn gốc: Việt Nam.  

- Sự phù hợp của việc lựa chọn thông số hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung:  

+ Công suất thiết kế: Theo tính toán tại Mục 4.2.2.1a, tổng lượng nước thải sinh hoạt 

phát sinh là 62 m3/ngày đêm. Chủ dự án lựa chọn công suất thiết kế 120 m3/ngày đêm (hệ số 

an toàn là 1,875) → Công suất thiết kế là phù hợp.  

+ Công nghệ xử lý: đặc trưng nước thải là nước thải sinh hoạt, thành phần ô nhiễm là 

hữu cơ, vô cơ, sinh vật gây bệnh. Việc lựa chọn công nghệ xử lý sinh học (thiếu khí, hiếu khí, 

lắng, khử trùng) là hoàn toàn phù hợp. Hiệu suất xử lý của hệ thống là 90-95%.  

Như vậy, công suất thiết kế và cồng nghệ xử lý nước thải là hoàn toàn phù hợp.  

b. Nước mưa chảy tràn 

*Sơ đồ thu thoát nước mưa chảy tràn: 
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Hình 4.5. Tổng mặt bằng thu thoát nước mưa của Nhà máy
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*Nguyên lý thu thoát nước mưa: 

- Hệ thống thu thoát nước mưa tách biệt với hệ thống thu thoát nước thải. Hệ thống thu 

thoát nước mưa mái: đường ống dẫn đứng Upvc D90, D110, D160, D200. Hệ thống thu thoát 

nước mưa sân đường nội bộ: cống thoát D400, D600, D800, D1000, hố ga lắng cặn xen giữa. Hệ 

thống dẫn nước mưa chảy tràn đấu nối vào Khu công nghiệp DeepC2A là cống thoát  DN 1000. 

Số điểm đấu nối nước mưa với hệ thống thoát nước mưa vào Khu công nghiệp DeepC2A: 02 

điểm. 

- Quy trình: toàn bộ nước mưa mái được thu gom vào phễu thoát nước có song chắn rác 

để tách phần rác thô ra khỏi dòng nước mưa, tránh tắc nghẽn dòng chảy, phần nước theo đường 

ống dẫn đứng vào hệ thống thu thoát nước mưa trên mặt bằng sân đường nội bộ gồm cống thoát 

ngầm, hố ga xen kẽ để lắng cặn chất bẩn. Nước sau xử lý dẫn về điểm đấu nối nước mưa chờ 

sẵn, đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa của KCN Deep C2A.  

- Hàng ngày, chủ dự án sẽ bố trí lao công dọn dẹp vệ sinh mặt bằng cơ sở đảm bảo hành 

lang tiêu thoát nước mưa; thực hiện nghiêm túc quá trình thu gom, lưu chứa chất thải rắn, chất 

thải nguy hại; bố trí nhân viên kỹ thuật chịu trách nhiệm kiểm tra đường ống thu nước, ga thu 

thường xuyên để phát hiện hỏng hóc để có phương án khắc phục kịp thời; dự kiến định kỳ, thuê 

đơn vị có chức năng nạo vét bùn cặn tại ga thu nước mưa đảm bảo công trình vận hành ổn định 

(thời điểm nạo vét là trước mùa mưa bão hoặc sau thời điểm mưa lớn kéo dài nhiều ngày).  

4.2.2.2. Chất thải sinh hoạt 

- Chủ dự án ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải 

sinh hoạt; 

- Thực hiện thu gom chất thải sinh hoạt vào thùng nhựa có nắp đậy, dung tích 25 lít, 100 

lít, 240 lít đặt tại khu vực nhà văn phòng, nhà ăn, xưởng sản xuất, khuôn viên, tập kết vào kho 

rác sinh hoạt, diện tích 53 m2 và thực hiện chuyển giao hàng ngày cho đơn vị đã ký Hợp đồng. 

Yêu cầu cán bộ, công nhân viên thực hiện vứt rác vào thùng chứa, không vứt rác bừa bãi.  

4.2.2.3. Phế liệu, chất thải sản xuất, chất thải nguy hại 

a. Phế liệu, chất thải sản xuất 

- Chủ dự án ký hợp đồng chuyển giao chất thải sản xuất cho đơn vị có chức năng; 

- Chủ dự án bố trí 01 kho chứa diện tích 182 m2 bên trong nhà kho. Kho chứa được thiết 

kế đảm bảo theo đúng quy định tại Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường: khép 

kín, đầy đủ biển báo, thiết bị PCCC… ; 

- Thực hiện thu gom, phân loại và tập kết đúng nơi quy định của nhà máy: 
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+ Phế liệu là bao bì thải, thùng bìa Carton, nilon, palet, màng bọc lỗi ... có giá trị tận thu 

cao nên tập kết vào 01 kho chứa, chuyển giao cho đơn vị có chức năng tái chế; 

+ Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung sẽ thuê đơn vị chức năng cho 

xe bồn đến hút trực tiếp, không lưu chứa trong kho.  

- Bố trí nhân viên môi trường giám sát quá trình thu gom, phân loại và tập kết chất thải 

sản xuất hàng ngày, chủ động liên hệ với đơn vị chức năng chuyển giao chất thải phù hợp, tránh 

để chất thải đầy kho, tràn ra ngoài môi trường.  

b. Chất thải nguy hại 

- Công ty ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải 

nguy hại; 

- Thực hiện thu gom, phân loại chất thải nguy hại tại nguồn, tập kết vào thùng chứa trong 

kho chứa và chuyển giao định kỳ cho đơn vị chức năng vận chuyển, xử lý. Riêng đối với bao bì 

thải thì tập kết trực tiếp trong kho, không phải lưu chứa vào thùng phuy.  

- Lập, sử dụng, lưu trữ và quản lý chứng từ chất thải nguy hại, báo cáo quản lý chất thải 

nguy hại (định kỳ và đột xuất) và các hồ sơ, tài liệu, nhật ký liên quan đến công tác quản lý chất 

thải nguy hại theo quy định tại Nhà máy;  

- Công ty bố trí 01 kho chứa chất thải nguy hại, diện tích 54 m2 theo đúng quy định tại 

Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường: mặt sàn trong khu vực lưu giữ chất thải 

nguy hại bảo đảm kín khít, không bị thẩm thấu và tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào; 

có mái che kín nắng, mưa cho toàn bộ khu vực lưu giữ chất thải nguy hại; có biện pháp hoặc 

thiết kế để hạn chế gió trực tiếp vào bên trong; có biện pháp cách ly với các loại chất thải nguy 

hại hoặc nhóm chất thải nguy hại khác có khả năng phản ứng hoá học với nhau; khu lưu giữ chất 

thải nguy hại phải bảo đảm không chảy tràn chất lỏng ra bên ngoài khi có sự cố rò rỉ, đổ tràn. 

- Bố trí nhân viên môi trường giám sát quá trình thu gom, phân loại và tập kết chất thải 

nguy hại hàng ngày, chủ động liên hệ với đơn vị chức năng chuyển giao chất thải phù hợp, tránh 

để chất thải đầy kho, tràn ra ngoài môi trường.  

4.2.2.4. Bụi, khí thải 

4.2.2.4.1. Từ hoạt động vận tải 

- Chủ dự án yêu cầu nhà thầu sử dụng phương tiện vận tải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, 

có các giấy tờ kiểm định được phép lưu hành theo quy định của các phương tiện vận tải. Các 

phương tiện ra vào cơ sở theo sự điều phối của bảo vệ trong việc đỗ dừng để xếp dỡ hàng hóa, 

tốc độ quy định 5-10 km/h. Yêu cầu các phương tiện khi đỗ dừng chờ xếp dỡ nguyên nhiên liệu, 

hóa chất, thành phẩm phải tắt động cơ; 
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- Nhà máy đã bố trí bảo vệ để điều tiết, kiểm soát phương tiện ra vào; 

- Ngoài ra, Nhà máy đã dành ra một phần diện tích trồng cây xanh vừa tạo cảnh quan vừa 

điều hòa khí hậu khu vực, tỷ lệ cây xanh đạt >20% theo đúng quy định tại QCVN 01:2021/BXD.  

4.2.2.4.2. Từ hoạt động sản xuất  

Theo tính toán, dự báo tại 4.2.1.4.3, 4.2.1.4.4 và 4.2.1.4.5, chủ dự án nhận thấy: 

- Đối với quá trình gia nhiệt dải nhựa PVC để gắn kết các bộ phận của sản phẩm: cần phải 

lắp đặt hệ thống xử lý khí thải (hơi hữu cơ); 

- Đối với quá trình quét keo gắn kết các bộ phận: cần lắp đặt hệ thống xử lý khí thải (hơi 

hữu cơ).  

Như vậy, chủ dự án có kế hoạch sau: Lắp đặt 02 hệ thống xử lý khí thải tại máy sản xuất, 

công suất thiết kế 60.000 m3/h; 

Cụ thể như sau: 

a. Lắp đặt hệ thống điều hoà trung tâm 

Bố trí hệ thống điều hòa trung tâm có số lượng 07 hệ thống, công suất 535.000 Btu, công 

suất 156,8KW, môi chất lạnh sử dụng là R410a thân thiện với môi trường và được phép sử dụng 

tại Việt Nam.  

 

Hình 4.6. Sơ đồ cấu tạo hệ thống điều hoà trung tâm 

Bảng 4.24. Thông số điều hòa công nghiệp 

STT 

 
Vị trí 

Số 

lượng 
Thông số Môi chất lạnh 

1 Nhà xưởng 1  02 200.000 Btu R410a 

2 Nhà xưởng 2 02 200.000 Btu R410a 

3 Nhà xưởng 3 02 200.000 Btu R410a 



 

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Nhà máy sản xuất ORPC Việt Nam 

 – Địa chỉ: Lô đất CN7.2D, Khu công nghiệp DeepC 2A, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, phường Đông 

Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam 

128 
 

4 Nhà xưởng 4 01 200.000 Btu R410a 

Hệ thống điều hòa trung tâm là một hệ thống gồm một hay nhiều máy trung tâm phối hợp 

thành một hệ thống tổng thể phân phối lạnh cho toàn bộ các khu vực trong nhà máy. Hệ thống 

điều hoà trung tâm sử dụng nước làm tác nhân lạnh thông qua hệ thống đường ống dẫn nước vào 

các dàn trao đổi nhiệt để làm lạnh không khí. Nguyên lý làm việc của máy điều hoà trung tâm 

như sau: 

+ Nguyên lý giảm nhiệt độ: Điều hoà trung tâm làm giảm nhiệt độ theo cách hấp thụ hơi 

nóng trong không khí qua sự bay hơi nước. Theo mỗi chu kỳ, nước hấp thụ nhiệt sau khi bay hơi, 

và vùng diễn ra sự bay hơi ảnh hưởng đến hiệu quả của việc bay hơi. Khi khí nóng đi qua tấm 

màng giấy làm mát (tấm màng giấy có vùng trao đổi nhiệt hơn gấp trăm lần so với diện tích của 

nó) hơi nóng sẽ được hấp thu, vì thế làm giảm nhiệt độ. 

Phần chính của điều hoà trung tâm tiết kiệm năng lượng và giữ sạch môi trường là tấm 

màng giấy làm mát gồm nhiều lớp tương đồng có sớ và gợn sóng có khả năng hấp thụ hơi nóng 

trong không khí. Khi không khí đi xuyên qua tấm màng giấy, không khí được lọc bụi bẩn được 

chặn lại, làm mát và tạo ẩm. Những thuận lợi của nó là có khả năng trao đổi lớn, kết cấu chắc 

chắn và bền, cho dù nó tiếp xúc với nước trong thời gian dài và trong điều kiện sử dụng thông 

thường ta có thể sử dụng được 6 đến 8 năm (tùy thuộc vào nguồn nước cung cấp). 

+ Cấp gió tươi và đẩy khí thải ra ngoài: Điều hoà trung tâm có thể được dùng trong môi 

trường không gian mở. Nó có thể trực tiếp thay đổi khí thiên nhiên thành khí mát. Đây là hệ 

thống làm mát hiệu quả nhất hiện nay và mang lại khí sạch, khí mát và trong lành cho tất cả các 

nhà xưởng và không gian khác. Khí trời bên ngoài có thể được chuyển đổi phần lớn và làm mát 

bởi máylàm mát sau khi đã được lọc sạch bụi và những chất bẩn khác. Nó có thể cung cấp khí 

sạch với nồng độ oxy gia tăng, vì thế cải thiện được việc thông gió và chất lượng khí trong nhà 

xưởng… 

b. Lắp đặt hệ thống xử lý khí thải từ máy sản xuất 

- Áp dụng tại vị trí khu vực sản xuất tại xưởng 1, xưởng 2 

- Số lượng: 02 hệ thống; 

- Công suất thiết kế: 60.000 m3/h/hệ thống; 

- Hệ thống gồm: đường ống gom nhánh D500, đường ống tổng D900 và D1100, tháp hấp 

phụ than hoạt tính, kích thước 3,9*2,1(m), quạt hút có công suất 60.000 m3/h và ống thoát khí 

đường kính Ø1100 và chiều cao 3,68m.  
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- Sơ đồ thu gom, xử lý tại xưởng 1: toàn bộ khí thải phát sinh từ các máy sản xuất lắp đặt 

tại tầng 1, tầng 2 xưởng 1 được quạt hút thu gom vào đường ống nhánh D500, đường ống tổng 

D900 và D1100, khí thải được giữ lại tại tháp hấp phụ bố trí khay chứa than hoạt tính, khí sau 

xử lý đạt TCCP thải ra ngoài môi trường qua ống thoát khí. Sơ đồ thu gom, xử lý khí thải tại 

xưởng 1: 
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- Sơ đồ thu gom, xử lý tại xưởng 2: toàn bộ khí thải phát sinh từ các máy sản xuất lắp đặt 

tại tầng 1, tầng 2 xưởng 2 được quạt hút thu gom vào đường ống nhánh D500, đường ống tổng 

D900 và D1100, khí thải được giữ lại tại tháp hấp phụ bố trí khay chứa than hoạt tính, khí sau 

xử lý đạt TCCP thải ra ngoài môi trường qua ống thoát khí. Sơ đồ thu gom, xử lý khí thải tại 

xưởng 2: 

 

- Khối lượng than hoạt tính sử dụng trong tháp xử lý là 0,44 m3. Tỷ trọng than hoạt tính 

là 550 kg/m3 ~ 244 kg ~ 0,244 tấn. Tần suất thay thế than hoạt tính được tính toán là 2 tháng/lần 

~ 6 lần/năm. Suy ra, lượng than hoạt tính sử dụng là 1,464 tấn/năm (làm tròn 1.500 kg/năm).  

4.2.2.5. Tiếng ồn, rung động 

a. Từ hoạt động vận tải nguyên liệu, thành phẩm sản xuất  

Nhà máy yêu cầu nhà thầu sử dụng phương tiện vận tải có nguồn gốc; quy định tốc độ 

của các phương tiện khi ra vào Công ty, đi chậm, tốc độ giới hạn 5-10 km/h; đã dành một quỹ 

đất trồng cây xanh xung quanh khuôn viên cơ sở để giảm ồn, rung động.  

b. Từ máy móc phục vụ sản xuất 

- Công ty thực hiện bảo dưỡng động cơ thiết bị đầy đủ, tần suất khoảng 3 tháng/lần; 

- Máy móc tại Công ty đều được cố định trên sàn xưởng nhờ thiết bị bulông, đinh vít, theo 

đó, cũng giảm thiểu ồn, rung trong quá trình vận hành; 

- Bố trí thời gian vận hành dây chuyền sản xuất phù hợp tại xưởng sản xuất, tránh vận 

hành chồng chéo gây ô nhiễm ồn, rung cộng hưởng; 
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- Công ty trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân làm việc và yêu cầu công nhân 

mặc đầy đủ theo đúng quy định của Nhà máy; 

- Công ty trồng cây xanh xung quanh khuôn viên vừa tạo cảnh quan, vừa giảm ồn, rung 

động.  

4.2.2.6. Nhiệt dư 

- Bố trí điều hòa trung tâm tại các xưởng sản xuất; 

- Lắp đặt hệ thống xử lý khí thải từ quá trình gia nhiệt dải nhựa PVC tại máy cao tần, máy 

phun keo tự động.  

- Công nhân mặc đầy đủ bảo hộ lao động làm việc như quần áo, khẩu trang, mũ, găng 

tay,... 

- Bố trí thời gian làm việc, nghỉ ngơi hợp lý, tránh làm việc liên tục trong nhiều giờ đồng 

hồ trong 1 ngày. Công ty đang thực hiện chế độ nghỉ giải lao 10 phút trên mỗi ca làm việc; 

- Đa số máy móc của Công ty đều sử dụng năng lượng điện nên cũng giảm thiểu được 

nhiệt dư so với máy móc chạy dầu DO. 

4.2.2.7. Tác động đến kinh tế xã hội 

- Dự án góp phần tạo việc làm cho người dân địa phương, giảm thiểu tình trạng thất 

nghiệp.  

- Dự án bố trí bảo vệ điều tiết các phương tiện ra vào, đồng thời, quản lý công nhân.  

- Công ty may đồng phục cho cán bộ công nhân viên để thuận tiện cho việc quản lý, đồng 

thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để quản lý công nhân nhà máy. Cung cấp 

đầy đủ trang phục, thẻ cho công nhân tuyến dụng bổ sung.  

- Nghiêm túc thực hiện các biện pháp giảm thiểu đã đưa ra, phối hợp với đơn vị có chức 

năng quan trắc môi trường định kỳ nhằm đánh giá hiệu quả xử lý của biện pháp giảm thiểu đang 

áp dụng và có phương án điều chỉnh phù hợp đảm bảo rằng hoạt động sản xuất của Nhà máy 

đảm bảo các điều kiện về bảo vệ môi trường, tạo môi trường làm việc tốt cho công nhân sản xuất.  

4.2.2.8. Tác động đến giao thông khu vực 

- Chủ dự án yêu cầu nhà thầu cung cấp nguyên vật liệu, lái xe chở thành phẩm ra khỏi 

Công ty đến cảng cần tuân thủ luật giao thông, chú ý quan sát tại những điểm giao cắt trên trên 

tuyến đường vận chuyển; tuyệt đối không được chở quá tải trọng cho phép.  

- Quán triệt vận chuyển vào các khung giờ đi làm (7h -8h) và tan ca của công nhân trong 

KCN, trên địa bàn phường (17h – 18h). 



 

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Nhà máy sản xuất ORPC Việt Nam 

 – Địa chỉ: Lô đất CN7.2D, Khu công nghiệp DeepC 2A, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, phường Đông 

Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam 

132 
 

- Nguyên liệu, nhiên liệu, thành phẩm sản xuất vận chuyển tại thùng xe sẽ được che phủ 

bằng bạt kín. 

4.2.2.9. Tác động đến doanh nghiệp lân cận 

- Chất thải rắn, chất thải nguy hại sẽ được thu gom, phân loại, tập kết vào kho chứa và 

chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý theo đúng quy định. Nên không xảy ra tình trạng vứt 

bừa bãi ra xung quanh cũng như đốt chất thải ảnh hưởng đến doanh nghiệp lân cận; 

- Nước thải: chủ dự án sẽ có phương án xây dựng công trình xử lý nước thải phù hợp: 

+ Nước thải sinh hoạt: 08 bể tự hoại chế tạo sẵn, 01 bể tách mỡ, 01 hệ thống xử lý nước 

thải sinh hoạt tập trung; 

+ Nước mưa chảy tràn: công trình thu thoát nước mái, nước mưa tràn mặt trên sân đường 

nội bộ; 

- Khí thải: chủ dự án có kế hoạch lắp đặt 01 hệ thống xử lý khí thải từ quá trình gia nhiệt 

dải nhựa PVC tại máy cao tần, máy phun keo tự động.  

4.2.2.10. Phòng chống sự cố, rủi ro 

a. Sự cố cháy nổ 

- Công ty cam kết lắp đặt đầy đủ hệ thống PCCC tại Nhà máy theo đúng giấy chứng nhận 

thẩm duyệt thiết kế về Phòng cháy và chữa cháy do Sở Cảnh sát PCCC cấp gồm hệ thống PCCC 

tự động bằng nước, bình bột chữa cháy, tiêu lệnh, hộp đựng vòi chữa cháy; lối thoát hiểm, đèn 

chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn; hệ thống chiếu sáng;...  

- Định kỳ hàng năm, Công ty tiếp tục phối hợp với đơn vị có chức năng bảo dưỡng bình 

bột chữa cháy, hệ thống PCCC để khắc phục kịp thời; 

- Định kỳ 1 lần/năm, Công ty sẽ phối hợp với cơ quan phòng cháy có chức năng thực hiện 

diễn tập PCCC tại Nhà máy, đồng thời, cử cán bộ tại cơ sở đi tập huấn các lớp về phòng cháy 

chữa cháy; 

- Ngoài ra, Công ty sẽ lắp đặt đầy đủ hệ thống chống sét nhằm hạn chế sự cố cháy nổ do 

sét đánh. Máy móc được lắp đặt hệ thống tiếp đất an toàn điện. 

- Chủ dự án cam kết sẽ mua bảo hiểm PCCC cho công trình cơ sở theo đúng quy định; 

- Niêm yết tên, đơn vị phòng cháy chữa cháy của UBND quận, phường, Cảnh sát PCCC 

để liên lạc trong trường hợp sự cố xảy ra; 

- Quy định khu vực hút thuốc tại Nhà máy, tránh xa các khu vực chứa nhiên liệu dễ bắt 

cháy. 
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- Máy móc sản xuất sử dụng điện của Công ty đều có hệ thống tiếp đất riêng, do đó, đảm 

bảo an toàn, hạn chế sự cố cháy nổ trong vận hành. 

b. Sự cố tai nạn lao động 

- Chủ dự án sẽ thiết lập nội quy Nhà máy và yêu cầu công nhân chấp hành nghiêm túc để 

bảo vệ chính bản thân mình. 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân làm việc như khẩu trang, quần áo bảo 

hộ... 

- Niêm yết quy trình vận hành của dây chuyền sản xuất để công nhân được biết, hạn chế 

tình trạng vận hành sai gây sự cố đáng tiếc.  

- Nhà xưởng thiết kế đảm bảo tiêu chuẩn công nghiệp về mức độ thông gió, điều kiện 

chiếu sáng... tạo môi trường làm việc tốt cho công nhân.  

- Nhà máy sẽ thực hiện bảo dưỡng động cơ dây chuyền sản xuất định kỳ, tần suất dự kiến 

3 tháng/lần nhằm đảm bảo thiết bị vận hành ổn định trong suốt thời gian hoạt động. 

- Thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu nguồn thải đã nêu trong hồ sơ môi trường 

đồng thời vận hành thường xuyên công trình bảo vệ môi trường tại cơ sở. 

- Công ty yêu cầu tổ trưởng sản xuất nhắc nhở công nhân chú ý an toàn khi thực hiện công 

đoạn vận chuyển, xếp dỡ nguyên liệu, sản phẩm trong kho chứa.  

- Quy trình bảo dưỡng động cơ máy móc phải có kế hoạch và thông báo cho các tổ sản 

xuất được biết, tránh tình trạng đang bảo dưỡng thì đóng điện vận hành máy gây sự cố tai nạn 

đáng tiếc xảy ra; 

- Công ty ký hợp đồng huấn luyện an toàn lao động cho cán bộ, công nhân viên Nhà máy.  

c. Sự cố do điện giật 

Các biện pháp ứng phó đều ở cấp cơ sở, ngay chính tại Nhà máy, cụ thể: 

- Công ty bố trí cán bộ kỹ thuật có chuyên môn về điện giám sát, bảo dưỡng hệ thống điện 

của cơ sở hàng ngày. 

- Thực hiện bảo dưỡng máy móc sản xuất định kỳ, tần suất dự kiến 3 tháng/lần để phát 

hiện các sự cố trong đó có sự cố về điện, từ đó, có phương án khắc phục kịp thời.  

- Công nhân vận hành dây chuyền sản xuất sẽ được đào tạo trước khi vào làm việc chính 

thức. 

- Công ty sẽ niêm yết quy trình vận hành máy móc tại từng thiết bị để công nhân nắm rõ, 

hạn chế việc vận hành sai gây sự cố và ảnh hưởng đến sản xuất. 
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- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân làm việc gồm khẩu trang, quần áo bảo 

hộ, găng tay,...  

d. Sự cố do thiên tai 

Các biện pháp ứng phó đều ở cấp cơ sở, ngay chính tại Nhà máy, cụ thể: 

*Phòng chống sự cố bão lũ, mưa lớn: 

- Thực hiện thu gom, lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn sản xuất và chất thải 

nguy hại đúng quy định. 

- Bố trí lao công dọn dẹp mặt bằng Nhà máy hàng ngày nhằm đảm bảo hành lang thoát 

nước cho hệ thống tiêu thoát nước mưa của cơ sở. 

- Phối hợp với đơn vị có chức năng nạo vét cặn thải tại hệ thống tiêu thoát nước mưa tại 

Nhà máy, tăng tần suất nạo vét trước thời điểm bắt đầu mùa mưa bão. 

*Phòng chống sự cố do nắng nóng: thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu nhiệt 

dư đã đề xuất tại Mục 4.2.2.6 

*Phòng chống sự cố sấm sét: Nhà máy đã lắp đặt đầy đủ thiết bị chống sét, bán kính bảo 

vệ đảm bảo cho tất cả các công trình hiện hữu.  

- Tiết kiệm năng lượng trong sản xuât cũng là giải pháp giảm thiểu sự cố do thiên tai gây 

ra. Các biện pháp tiết kiệm đề xuất như sau: thực hiện bảo dưỡng động cơ cho máy móc định kỳ, 

tần suất dự kiến 3 tháng/lần với mục đích máy móc vận hành trơn tru, ổn định trong thời gian sử 

dụng. Thực hiện tắt các dây chuyền hoạt động không hiệu quả hoặc có dấu hiệu trục trặc, sau đó, 

liên hệ với bộ phận kỹ thuật kiểm tra, khắc phục, trường hợp hỏng nặng sẽ tiến hành thay thế 

ngay lập tức. 

e. Sự cố đối với hệ thống thu thoát nước mưa, nước thải 

Bố trí kỹ thuật kiểm tra tình trạng công trình thường xuyên, quản lý, chuyển giao rác thải 

phù hợp, đảm bảo hành lang tiêu thoát nước; thuê đơn vị có chức năng nạo vét bùn cặn, bùn thải 

định kỳ khoảng 6 tháng/lần.  

f. Sự cố đối với bể  tự hoại, bể tách mỡ 

Thực hiện thuê đơn vị hút bùn thải định kỳ 3 tháng/lần; thực hiện vớt mỡ và rác thô hàng 

ngày tại bể tách mỡ và tăng tần suất vào mùa đông để mỡ không bị đóng cặn gây tắc đường ống 

thoát nước.  

g. Sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung 

*Biện pháp phòng ngừa: 
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- Bố trí cán bộ kỹ thuật vận hành hệ thống, kiểm tra bơm, đường ống gom nước thải, máy 

thổi khí, máy khuấy trộn tại các bể xử lý hàng ngày, đồng thời, liên hệ trực tiếp với đơn vị lắp 

đặt phối hợp khắc phục sự cố càng sớm càng tốt. Ghi đầy đủ nhật ký vận hành hệ thống. 

- Kiểm tra và điều chỉnh chế độ làm việc của từng thiết bị trong quá trình hệ thống hoạt 

động, tránh hệ thống hoạt động quá tải; 

- Tổng dung tích các bể xử lý được thiết kế gấp nhiều lần công suất lớn nhất của hệ thống 

để lưu giữ toàn bộ nước thải sinh hoạt trường hợp bể gặp sự cố (tổng dung tích các bể là 264,5 

m3; công suất thiết kế 264,5 m3, hệ số an toàn là 4,07); 

- Thực hiện bố trí bơm, máy thổi khí dự phòng cho hệ thống để khi thiết bị này hỏng vẫn 

có thiết bị thay thế hoạt động; 

*Biện pháp ứng phó:  

Các biện pháp giảm thiểu, khắc phục đối với từng sự cố được đề xuất như sau: 

Bảng 4.25. Biện pháp giảm thiểu, khắc phục sự cố đối với Trạm xử lý nước thải tập trung 

Stt Sự cố Biện pháp khắc phục 

1 Sự cố đối với máy bơm 

Cần kiểm tra máy bơm xem nước có được đẩy lên hay không. 

Khi máy bơm hoạt động nhưng không lên nước, cần kiểm tra 

lần nước các nguyên nhân sau: 

+ Nguồn điện cung cấp năng lượng có ổn định không. 

+ Cánh bơm có bị chèn vào chướng ngại vật nào không. 

+ Nếu trong lúc bơm có âm thanh lạ cũng cần ngừng bơm 

ngay lập tức và tìm ra nguyên nhân để khắc phục sự cố. 

2 Sự cố khi sục khí 

+ Cần phải giảm ngay lưu lượng cấp nước thải vào hoặc 

ngưng hẳn (nếu máy sục khí hỏng hẳn). 

+ Sau những thời kỳ dài không đủ oxy, sinh khối phải được 

sục khí mạnh mà không nạp nước thải mới. Sau đó, lưu lượng 

cấp nước thải có thể được tăng lên từng bước một. 

3 Sự cố đóng/mở van 
Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng tra dầu mỡ các van 

đóng/mở để thiết bị hoạt động tốt, ổn định. 

4 
Sự cố về dinh dưỡng 

 

+ Khi sinh khối nổi lên trên mặt nước: Kiểm tra tải lượng hữu 

cơ, các chất ức chế. 

+ Sinh khối phát triển tản mạn: Thay đổi tải lượng hữu cơ, 

DO. Kiểm tra các chất độc để áp dụng biện pháp tiền xử lý 

hoặc giảm tải hữu cơ. 

+ Sinh khối tạo thành hỗn hợp đặc: Tăng tải trọng, oxy, ổn 

định pH thích hợp, bổ sung chất dinh dưỡng. 

5 Sự cố mất điện Sử dụng máy phát điện 
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6 
Sự cố trạm xử lý không hoạt 

động 

Thực hiện khóa van chặn đường nước chảy ra nguồn tiếp 

nhận, bố trí kỹ thuật kiểm tra phát hiện lỗi và khắc phục. Cam 

kết chỉ xả nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn ra nguồn tiếp 

nhận.  

- Ngoài ra, chủ dự án cũng sẽ chủ động phương án thuê đơn vị có chức năng đến hút toàn 

bộ nước trong bể vào xe hút đi xử lý đúng quy định.  

h. Sự cố đối với hệ thống xử lý khí thải 

+ Bố trí kỹ thuật vận hành, kiểm tra hệ thống thường xuyên, ghi đầy đủ nhật ký vận hành; 

+ Khi quạt hút bị hỏng hoặc trục trặc thì sẽ dừng toàn bộ chuyền sản xuất để khắc phục, 

thay thế quạt hút mới; 

+ Khi thiết bị xử lý khí thải là tháp hấp phụ than hoạt tính hỏng thì sẽ dừng công đoạn sản 

xuất tại máy cao tần và máy phun keo tự động; 

g. Sự cố ngộ độc thực phẩm 

- Lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp cơm hộp uy tín, có đầy đủ giấy tờ về vệ 

sinh an toàn thực phẩm; 

- Tại Nhà máy, sử dụng thực phẩm sạch có nguồn gốc, nấu chín, có bố trí phòng y tế để 

cấp cứu, cơ cứu các trường hợp ngộ độc hay tai nạn lao động xảy ra. Phối hợp chặt chẽ với đơn 

vị chủ đầu tư KCN DeepC2A, trạm y tế/phòng khám chữa bệnh gần nhất tại địa phương để sẵn 

sàng cấp cứu các trường hợp ngộ độc khi xảy ra.  

- Chủ dự án sẽ bố trí tủ lưu mẫu thức ăn hàng ngày; bố trí khu vực rửa tay trước cửa phòng 

ăn.  

i. Sự cố tràn đổ rò rỉ nhiên liệu, hóa chất dạng lỏng 

- Các biện pháp ứng phó khẩn cấp đối với sự cố tràn đổ, rò rỉ nhiên liệu gồm: sử dụng cát 

để thấm hút hóa chất tràn đổ; liên hệ với đơn vị có chức năng chuyên môn ứng cứu nhanh chóng, 

kịp thời.  

- Các biện pháp ứng phó đều ở cấp cơ sở, ngay chính tại Nhà máy, cụ thể: 

+ Bố trí kho chứa hóa chất, nhiên liệu tại tầng 1 nhà kho với quy cách thiết kế theo đúng 

quy định tại Nghị định số 113:2017/NĐ-CP, phân loại hóa chất theo tình trạng tồn tại, đảm bảo 

khoảng cách 3-5 m giữa các loại hóa chất dễ phản ứng với nhau, bố trí rãnh thu, hố thu. Kho 

chứa đảm bảo về phòng cháy chữa cháy, sàn chống trơn trượt, phải có bảng nội quy về an toàn 

hóa chất, có biển báo trong kho,.... 

+ Chủ dự án bố trí tổ phụ trách việc kiểm soát, thống kê, nhập kho, lưu giữ nhiên liệu theo 

đúng quy định; đồng thời, tổ trưởng phải nhắc nhở công nhân tuân thủ nghiêm ngặt quy định tại 
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kho chứa, tuyệt đối không được sắp xếp cũng như lấy nhiên liệu không đúng trình tự vì rất dễ 

gây đổ vỡ.  

+ Chủ dự án sẽ quy định cụ thể về trang thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân tiếp xúc 

với nhiên liệu. 

- Chủ dự án cam kết sẽ dừng sản xuất tại các khu vực xảy ra sự cố môi trường.  

- Đối chiếu với Phụ lục IV Nghị định số 113:2017/NĐ-CP, dự án không thuộc đối tượng 

lập Kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất.  

- Thực hiện đào tạo an toàn hóa chất 2 lần/năm; 

- Thực hiện khai báo hóa chất trên cổng thông tin của Sở Công thương vào cuối năm theo 

đúng quy định.  

k. Sự cố đối với máy móc thiết bị (máy nén khí, xe nâng, điều hòa trung tâm) 

- Chủ dự án bố trí tổ kỹ thuật thực hiện kiểm tra động cơ thiết bị hàng ngày; thực hiện bảo 

dưỡng động cơ máy móc định kỳ (tần suất 3 tháng/lần).  

- Khi thấy máy có dấu hiệu trục trặc hoặc hỏng thì ngay lập tức phải dừng vận hành để 

bảo dưỡng, sửa chữa (lỗi nhẹ thì có thể bảo dưỡng trực tiếp ở Nhà máy, lỗi nặng thì phải đem ra 

ngoài bảo dưỡng), tuyệt đối không cố vận hành. 

- Máy nén khí, xe nâng sẽ thực hiện kiểm định và bảo dưỡng theo QCVN do Bộ LĐTBXH 

ban hành. 

4.3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG 

4.3.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư 

Bảng 4.26. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án 

TT Hạng mục công trình Các thông số cơ bản 
Số 

lượng 

1 
Hệ thống thoát 

nước 

Thoát nước mưa 

mái 

Hệ thống thu thoát nước mưa mái: 

đường ống dẫn đứng Upvc D90, 

D110, D160, D200.  

01 

Thoát nước mưa 

sân, đường 

Hệ thống thu thoát nước mưa sân 

đường nội bộ: cống thoát D400, 

D600, D800, D1000, hố ga lắng 

cặn xen giữa.  

01 

2 Bể tự hoại 3 ngăn Thể tích 76 m3 08 
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3 Bể tách mỡ Thể tích 20 m3 01 

4 
Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

tập trung 

Công suất 120 m3/ngày đêm, công 

nghệ xử lý sinh học 
01 

5 
Hệ thống xử lý khí thải từ máy sản 

xuất tại xưởng 1, 2 
Công suất 60.000 m3/h/hệ thống 02 

6 Kho chứa chất thải công nghiệp Diện tích 182 m2 01 

7 Kho chứa chất thải nguy hại Diện tích 54 m2 01 

8 Kho chứa chất thải sinh hoạt Diện tích 53 m2 01 

4.3.2. Kế hoạch xây lắp các công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường, thiết bị 

quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục 

- Qúa trình xây lắp các công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường được thực hiện song 

song trong giai đoạn xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án. 

- Thời gian dự kiến từ tháng 3/2023 đến tháng 1/2024; 

4.3.3. Tóm tắt dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

4.3.3.1. Giai đoạn xây dựng 

Bảng 4.27. Dự toán kinh phí thi công công trình BVMT trong giai đoạn xây dựng 

Như vậy, kinh phí cho công trình, biện pháp bảo vệ môi trường giai đoạn thi công dự án dự 

kiến là 143.500.000 đồng 

4.3.3.2. Giai đoạn vận hành  

Stt Nội dung Số lượng 
Kinh phí 

(đồng) 

1 Bảo hộ lao động Nhà thầu cung cấp 

2 Rãnh thu, bể lắng cát tạm 01 HT 30.000.000 

4 Thùng chứa chất thải nguy hại 06 cái 3.000.000 

5 Thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt 10 cái 1.500.000 

6 
Container 40 feet chứa chất thải nguy 

hại 
02 chiếc 10.000.000 

8 Máy bơm công suất lớn 01 máy 10.000.000 

9 Xe tưới nước, rửa đường 90 ngày 9.000.000 

10 Hệ thống biển báo hiệu 01 bộ 5.000.000 

11 Nhà vệ sinh di động 04 cái 60.000.000 

12 Trang thiết bị phòng cháy chữa cháy 01 bộ 15.000.000 

Tổng  143.500.000 đồng 
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Chi phí dự báo trong bảng sau: 

Bảng 4.28. Dự toán kinh phí công trình xử lý môi trường trong quá trình vận hành  

Như vậy, kinh phí bảo vệ môi trường hàng năm của Công ty dự kiến là 611.000.000 đồng.  

4.3.4. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường 

- Bố trí nhân viên môi trường phụ trách các vấn đề môi trường, an toàn lao động, PCCC 

tại nhà máy, liên hệ với đơn vị chức năng quan trắc và chuyển giao chất thải định kỳ;... 

- Trong quá trình hoạt động, Chủ đầu tư sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương 

trong việc thực hiện các giải pháp đảm bảo vấn đề an toàn, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự 

chung của khu vực. 

- Chủ dự án nghiêm túc thực hiện các biện pháp giảm thiểu cũng như thực hiện đúng 

chương trình giám sát môi trường theo đúng tần suất đã cam kết trong hồ sơ môi trường. 

4.4. NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC KẾT QUẢ 

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO 

Hồ sơ đã sử dụng một số phương pháp đánh giá phổ biến và đặc trưng cho các dự án sản 

xuất, đang được sử dụng phổ biến ở Việt Nam cũng như trên thế giới. 

Stt Nội dung 
Đơn giá 

(đồng/năm) 

Kinh phí 

(đồng/năm) 

1 
Hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý chất 

thải nguy hại 
150.000.000 150.000.000 

2 
Hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý chất 

thải rắn sinh hoạt 
2.000.000/tháng 24.000.000 

3 
Hợp đồng thu gom vận chuyển, xử lý chất 

thải rắn sản xuất 
170.000.000 170.000.000 

4 
Giám sát chất lượng môi trường dự án, 

quan trắc môi trường  
60.000.000 60.000.000 

5 
Hút bùn bể phốt, nạo vét hệ thống thoát 

nước mưa, nước thải 
32.000.000 32.000.000 

6 
Vận hành, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước 

thải sinh hoạt tập trung 
55.000.000 55.000.000 

7 Vận hành hệ thống xử lý bụi, khí thải 30.000.000 30.000.000 

8 Diễn tập phòng ngừa sự cố  20.000.000 20.000.000 

9 Chi phí chung 50.000.000 50.000.000 

10 Chi phí dự phòng hàng năm  20.000.000 20.000.000 

Tổng 611.000.000 
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Qúa trình khảo sát, điều tra nghiên cứu và lập hồ sơ đã tuân theo đúng quy định hiện hành 

nên độ tin cậy và chi tiết phù hợp với giai đoạn lập dự án đầu tư. Sau khi dự án đầu tư đã được 

phê duyệt, chủ dự án sẽ nghiên cứu chi tiết các hạng mục công việc thành phần ở giai đoạn tiếp 

theo đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, môi trường và kinh tế. 

Trong phần đánh giá tác động môi trường, do tại Việt Nam chưa có đầy đủ các số liệu về 

hệ số phát thải của các chất ô nhiễm nên trong hồ sơ đánh giá đã sử dụng nguồn tài liệu tham 

khảo của nước ngoài. Chính vì vậy, một vài kết quả về tải lượng/nồng độ nguồn thải chỉ mang 

tính chất dự báo, ước tính. 

Qúa trình dự báo các tác động đến môi trường đã chọn lọc các phương pháp khoa học gắn 

liền với tính thực tiễn của dự án nên đã đưa ra các kết quả tiệm cận với thực tiễn, giúp chủ đầu 

tư và các cơ quan Quản lý môi trường có cơ sở để triển khai các công việc tiếp theo của dự án, 

đặc biệt trong quá trình đề xuất các biện pháp giảm thiểu và khống chế ô nhiễm môi trường. 
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CHƯƠNG V. PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG, PHƯƠNG ÁN BỒI 

HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC 

Dự án không thuộc đối tượng khai thác khoáng sản, dự án chôn lấp chất thải, dự án gây 

tổn thất, suy giảm đa dạng sinh học nên không trình bày nội dung này.  
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CHƯƠNG VI. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

6.1. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI  

6.1.1. Nội dung đề nghị cấp phép 

- Nước thải của Dự án sau khi xử lý sơ bộ được đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước 

thải tập trung của Khu công nghiệp Đình Vũ, không xả ra môi trường. 

Công ty đã ký Hợp đồng thuê đất số HPIP/SM/CON/22/13 ngày 19/12/2022 giữa Công 

ty Cổ phần Khu công nghiệp Hải Phòng và Công ty TNHH ORPC Việt Nam. Công văn số 

1559/BTNMT-TCMT ngày 04/4/2019 của Bộ Tài nguyên và môi trường chấp thuận việc tiếp 

nhận nước và xử lý nước thải của KCN Deep C2 (bao gồm 2A và 2B) tại trạm XLNT của KCN 

Đình Vũ trên cơ sở văn bản đề nghị số 27/2019/DVIZ-EN ngày 30/01/2019 của Công ty Cổ phần 

KCN Đình Vũ.  

Các yêu cầu về quản lý nước thải Chủ dự án cam kết thực hiện như sau: 

- Nguồn phát sinh nước thải:  

+ Nguồn số 01: nước thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên; 

+ Nguồn số 02: nước thải nhà ăn; 

- Dòng nước thải: 01 dòng nước thải xả sau xử lý xả tự chảy vào hệ thống thoát nước thải 

của Khu công nghiệp Đình Vũ; 

+ Nguồn tiếp nhận nước thải: hệ thống thoát nước thải và Trạm xử lý nước thải của Khu 

công nghiệp Đình Vũ.  

+ Vị trí đấu nối nước thải vào Trạm xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Đình 

Vũ: tại hố ga cuối cùng của Dự án; 

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 120 m3/ngày đêm (bằng công suất thiết kế hệ thống xử 

lý nước thải sinh hoạt tập trung của cơ sở); 

+ Phương thức xả thải: tự chảy;  

+ Chế độ xả thải: 24/24 giờ, xả liên tục trong năm.  

6.1.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý nước thải 

6.1.2.1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải và hệ thống, thiết bị quan trắc 

nước thải tự động, liên tục: 

a. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa về hệ thống 

xử lý nước thải: 

- Nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh được thu gom về bể tự hoại 3 ngăn (số lượng: 08 bể, 



 

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Nhà máy sản xuất ORPC Việt Nam 

 – Địa chỉ: Lô đất CN7.2D, Khu công nghiệp DeepC 2A, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, phường Đông 

Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam 

143 
 

tổng thể tích: 76 m3), sau đó, dẫn về hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung (số lượng: 01 

hệ thống, công suất thiết kế 120 m3/ngày đêm, công nghệ xử lý sinh học để xử lý các thành phần 

ô nhiễm đạt TC KCN Đình Vũ, sau đó, đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung 

của Khu công nghiệp Đình Vũ. 

- Nước thải nhà ăn được thu gom về bể tách mỡ (số lượng: 01 bể, thể tích: 20 m3), sau đó, 

dẫn về hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung (số lượng: 01 hệ thống, công suất thiết kế 

120 m3/ngày đêm, công nghệ xử lý sinh học để xử lý các thành phần ô nhiễm đạt TC KCN Đình 

Vũ, sau đó, đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Đình 

Vũ. 

b. Công trình, thiết bị xử lý nước thải 

+ Nước thải sinh hoạt  bể tự hoại 3 ngăn; 

+ Nước thải nhà ăn  bể tách mỡ; 

+ Nước thải sinh hoạt, nước thải nhà ăn sau xử lý  bể thu gom  bể điều hòa  bể 

thiếu khí  bể hiếu khí  bể lắng sinh học  bể khử trùng  đấu nối vào Trạm xử lý nước 

thải tập trung của Khu công nghiệp Đình Vũ. Bùn dư từ bể MBR được tuần hoàn một phần về 

bể thiếu khí và còn lại đưa về bể chứa bùn, định kỳ chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu 

gom, xử lý. Hóa chất sử dụng: Javen, Methanol. 

c. Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục: 

Dự án đấu nối nước thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Đình 

Vũ, do vậy không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc tự động, liên tục, quan trắc định kỳ 

nước thải theo quy định tại khoản 2 Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 

năm 2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

d. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố: 

- Định kỳ nạo vét hệ thống đường rãnh thoát nước, hố ga để tăng khả năng thoát nước và 

lắng loại bỏ các chất bẩn. 

- Trang bị các phương tiện, thiết bị dự phòng cần thiết để ứng phó, khắc phục sự cố của 

hệ thống xử lý. 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ khu vực xử lý nước thải và hệ thống thoát 

nước. 

- Đảm bảo vận hành hệ thống theo đúng quy trình vận hành đã xây dựng. 

6.1.2.3. Kế hoạch vận hành thử nghiệm 

- Thời gian vận hành thử nghiệm: dự kiến 3 tháng từ ngày được cấp Giấy phép môi trường; 
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- Công trình, thiết bị xả nước thải phải vận hành thử nghiệm: 01 hệ thống xử lý nước thải 

sinh hoạt tập trung, công suất 120 m3/ngày đêm; 

- Vị trí lấy mẫu: tại hố thu và hố ga nước thải cuối cùng của Dự án, trước khi đấu  nối vào 

hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Đình Vũ; 

- Chất ô nhiễm và giá trị giới hạn cho phép của các chất ô nhiễm: tuân thủ theo yêu cầu 

của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Đình Vũ.  

- Tần suất lấy mẫu: đảm bảo ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận 

hành ổn định các công trình xử lý chất thải theo quy định tại khoản 5 Điều 21 Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

6.1.2.4. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường 

- Thu gom, xử lý toàn bộ nước thải của Dự án, bảo đảm đáp ứng theo yêu cầu đấu nối, 

tiếp nhận nước thải của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Đình Vũ, 

không xả nước thải trực tiếp ra môi trường. 

- Có sổ nhật ký vận hành, ghi chép đầy đủ thông tin của quá trình vận hành công trình xử 

lý nước thải. 

-  Đảm bảo bố trí đủ kinh phí, nhân lực, thiết bị, hóa chất để thường xuyên vận hành hiệu 

quả các hệ thống, công trình thu gom, xử lý nước thải của dự án. 

- Trong quá trình vận hành thử nghiệm, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm các nội 

dung quy định tại khoản 7 và khoản 8 Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. Trường hợp có 

thay đổi kế hoạch vận hành thử nghiệm theo Giấy phép môi trường này thì phải thực hiện trách 

nhiệm theo quy định tại khoản 5 Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

-  Công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đấu nối nước thải về hệ thống thu gom, xử 

lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Đình Vũ để tiếp tục xử lý trước khi xả ra môi trường. 

6.2. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI KHÍ THẢI 

6.2.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

*Nguồn phát sinh: hệ  thống xử lý khí thải từ quá trình sản xuất (máy cao tần, máy phun 

keo tự động) 

*Dòng khí thải, vị trí xả thải: 

Ống thoát khí từ hệ thống hệ  thống xử lý khí thải từ quá trình sản xuất. Tọa độ vị trí điểm 

xả khí thải: X (m) = 2300820,94; Y(m)= 609063,384; 

(Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 105o45’, múi chiếu 3o). 
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- Lưu lượng xả khí thải lớn nhất: 120.000 m3/giờ: 

- Phương thức xả khí thải: Khí thải sau xử lý được xả ra ngoài môi trường qua ống thoát 

khí, xả liên tục 24/24 giờ. 

- Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo 

vệ môi trường, QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 

đối với một số chất vô cơ (Kp=0,9 và Kv=0,6); QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ, cụ thể như sau: 

Bảng 6.1. Chất lượng khí thải sau xử lý  

TT Chất ô nhiễm 
Đơn vị 

tính 

Giá trị giới hạn cho phép 
Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc 

tự  

động, liên 

tục 
QCVN 20:2009/BTNMT 

1 Vinyl clorua mg/Nm3 20 
Không thuộc 

đối tượng phải 

quan trắc bụi, 

khí thải định 

kỳ theo quy 

định tại khoản 

2 Điều 98 

Nghị định số 

08/2022/NĐ-

CP 

Không thuộc 

đối tượng 

phải quan 

trắc bụi, khí 

thải tự động, 

liên tục theo 

quy định tại 

khoản 2 Điều 

98 Nghị định 

số 

08/2022/NĐ-

CP 

2 Etylen oxyt mg/Nm3 20 

3 Toluen mg/Nm3 750 

4 Ethyl acetate mg/Nm3 1400 

6.2.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý khí thải 

 a. Mạng lưới thu gom khí thải từ các nguồn phát sinh bụi, khí thải để đưa về hệ thống 

xử lý bụi, khí thải: 

Khí thải phát sinh được thu gom về hệ thống xử lý để xử lý thải ra ngoài môi trường qua 

ống thoát khí. 

b. Công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: 02 hệ thống xử lý quy trình như nhau: 

+ Khí thải  Đường ống  Tháp hấp phụ (than hoạt tính)  Quạt hút  ống thoát khí.  

- Công suất thiết kế: 60.000 m3/giờ/hệ thống. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: than hoạt tính (định kỳ thay thế 2 tháng/lần); 

c. Hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục: 
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Không thuộc đối tượng phải quan trắc bụi, khí thải tự động, liên tục theo quy định tại 

khoản 2 Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

 d. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa ứng phó sự cố: 

- Tuân thủ quy trình vận hành và các yêu cầu kỹ thuật của các thiết bị xử lý chất thải. 

- Đào tạo đội ngũ công nhân nắm vững quy trình vận hành và có khả năng sửa chữa, khắc 

phục khi sự cố xảy ra. 

- Định kỳ kiểm tra đường ống thu khí, quạt hút, hộp chứa than hoạt tính, gốm truyền nhiệt, 

theo dõi quá trình hoạt động bảo đảm hoạt động ổn định của hệ thống. 

- Khi xảy ra sự cố, dừng hoạt động tại khu vực xảy ra sự cố, tìm nguyên nhân sửa chữa, 

khắc phục kịp thời. Trường hợp xảy ra sự cố lớn, sửa chữa mất nhiều thời gian, phải dừng sản 

xuất cho tới khi khắc phục được sự cố, bảo đảm không được gây ô nhiễm môi trường không khí. 

- Đối với sự cố lớn, thông báo cho cơ quan có chức năng về môi trường các sự cố để có 

biện pháp khắc phục kịp thời 

e. Kế hoạch vận hành thử nghiệm 

- Thời gian vận hành thử nghiệm: không quá 6 tháng kể từ ngày được cấp Giấy phép môi 

trường. 

- Công trình, thiết bị xả khí thải phải vận hành thử nghiệm: 02 hệ thống xử lý khí thải từ 

quá trình sản xuất, công suất 60.000 m3/giờ/hệ thống; 

- Vị trí lấy mẫu: 02 vị trí trên 02 ống thoát khí hệ thống xử lý khí thải từ quá trình sản 

xuất, công suất 60.000 m3/giờ/hệ thống. Tọa độ: X (m) = 2300820,94; Y(m)= 609063,384; 

- Chất ô nhiễm chính và giá trị giới hạn cho phép:  

Bảng 6.2. Chất ô nhiễm và giá trị giới hạn cho phép đối với khí thải 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính 
Giá trị giới hạn cho phép 

QCVN 20:2009/BTNMT 

1 Vinyl clorua mg/Nm3 20 

2 Etylen oxyt mg/Nm3 20 

3 Toluen mg/Nm3 750 

4 Ethyl acetate mg/Nm3 1400 

- Tần suất lấy mẫu: Thực hiện quan trắc chất thải đảm bảo ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 

ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định các công trình xử lý chất thải theo quy định tại 

khoản 5 Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 
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g. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường 

- Thu gom, xử lý bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của dự án đầu tư, bảo đảm đáp ứng 

quy định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm tại Bảng 6.1 và 6.2 trước khi xả ra ngoài 

môi trường. 

- Có sổ nhật ký vận hành, ghi chép đầy đủ thông tin của quá trình vận hành thử nghiệm 

các công trình xử lý khí thải. 

- Trong quá trình vận hành thử nghiệm, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm các nội 

dung quy định tại khoản 7 và khoản 8 Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022. 

Trường hợp có thay đổi kế hoạch vận hành thử nghiệm theo Giấy phép môi trường này thì phải 

thực hiện trách nhiệm theo quy định tại khoản 5 Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

- Tổng hợp, đánh giá số liệu quan trắc khí thải và lập báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm 

xử lý khí thải gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời giạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc vận 

hành thử nghiệm công trình xử lý khí thải. 

- Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị, hóa chất để thường xuyên vận hành hiệu quả của 

hệ thống, công trình thu gom, xử lý bụi, khí thải. 

- Công ty chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật khi có bất kỳ thông số nào không 

đạt yêu cầu quy định trong nội dung giấy phép và phải dừng ngay việc xả bụi, khí thải để thực 

hiện các biện pháp khắc phục. 

6.3. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG 

6.3.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, rung động 

*Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

- Nguồn số 01: hệ thống xử lý khí thải từ quá trình sản xuất, công suất 60.000 m3/giờ; 

- Nguồn số 02: máy nén khí; 

- Nguồn số 03: hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung; 

- Nguồn số 04: khu vực cắt.  

- Nguồn số 05: khu vực gia nhiệt dải nhựa PVC; 

- Nguồn số 06: khu vực quét keo; 

- Nguồn số 07: khu vực hoàn thiện; 

*Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

- Nguồn số 01: Tọa độ X (m) = 2300820,94; Y(m)= 609063,384; 

- Nguồn số 02: Tọa độ X (m) = 2300847,51; Y(m)= 608807,292; 
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- Nguồn số 03: Tọa độ X (m) = 2300897,31; Y(m)= 608843,734; 

- Nguồn số 04: Tọa độ X (m) = 2300759,85; Y(m)= 608759,654; 

- Nguồn số 05: Tọa độ X (m) = 2300933,43; Y(m)= 608857,959; 

- Nguồn số 06: Tọa độ X (m) = 2300916,122; Y(m)= 609039,026; 

- Nguồn số 07: Tọa độ X (m) = 2300859,028; Y(m)= 608976,823; 

(Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 105o45’, múi chiếu 3o) 

*Tiếng ồn, độ rung phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 

26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT – Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

a. Tiếng ồn: 

TT 
Từ 6 giờ đến 21 giờ 

(dBA) 

Từ 21 giờ đến 6 giờ 

(dBA) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

1 70 55 - 
Khu vực thông 

thường 

b. Độ rung: 

 

 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc 

rung cho phép (dB) 
Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 6 giờ đến 21 giờ 

1 70 60 - 
Khu vực thông 

thường 

6.3.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với tiếng ồn, độ rung 

a. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: 

- Các thiết bị tại những dây chuyền có công suất lớn, lắp đặt đệm cao su và lò xo chống 

rung. 

- Định kỳ kiểm tra độ mài mòn của chi tiết động cơ, thay thế dầu bôi trơn. 

b. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 

-  Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm thiểu bảo đảm nằm trong giới 

hạn cho phép theo quy định. 

- Định kỳ bảo dưỡng hiệu chuẩn đối với các máy móc, thiết bị để hạn chế phát sinh tiếng 

ồn, độ rung. 

6.4. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI CHẤT THẢI NGUY HẠI 
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6.4.1. Quản lý chất thải 

a. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh 

- Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp phải kiểm soát phát 

sinh thường xuyên: 

STT Danh mục Mã CTNH Trạng thái tồn tại 
Khối lượng 

(kg/năm) 

1 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao 

gồm cả vật liệu lọc dầu chưa 

nêu tại các mã khác), giẻ lau, 

vải bảo vệ thải bị nhiễm các 

thành phần nguy hại 

18 02 01 Rắn 1.087 

2 
Bao bì kim loại cứng (đã chứa 

chất khi thải ra là CTNH) 
18 01 02 Rắn  48.700 

3 

Than hoạt tính (trong buồng 

hấp phụ) đã qua sử dụng từ quá 

trình xử lý khí thải 

12 01 04 Rắn 1.500 

4 
Dầu động cơ, hộp số và bôi 

trơn tổng hợp thải 
17 02 03 Lỏng 700 

5 Ắc quy chì thải 19 06 01 Rắn 200 

6 Tổng    52.187 

- Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh: khoảng 

181,355 tấn/năm (gồm: bao bì thải, bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung) 

- Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: khoảng 516 kg/ngày đêm. 

6.4.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất 

thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại: 

a. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại: 

- Thiết bị lưu chứa: Chất thải nguy hại được thu gom, phân loại và chứa vào các thùng 

riêng biệt có nắp đậy, có dán nhãn, ghi rõ tên và mã chất thải nguy hại, đảm bảo đáp ứng quy 

định tại khoản 5 Điều 35 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường. 

- Kho/khu vực lưu chứa:  

+ Diện tích kho: 54 m2 

+ Thiết kế, cấu tạo: Các kho có tường gạch, mái che, nền bê tông, có rãnh và hố thu gom, 

có các thiết bị phòng cháy chữa cháy, xẻng, cát, bên ngoài dán biển cảnh báo chất thải nguy hại, 
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đảm bảo các yêu cầu khác theo quy định tại khoản 6 Điều 35 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Chất thải nguy hại hại được phân loại tại nguồn, thu gom vào các thiết bị lưu chứa riêng 

biệt có dán mã chất thải nguy hại của từng loại chất thải nguy hại khác nhau, rồi tập kết về kho 

chứa để lưu giữ và định kỳ chuyển giao cho đơn vị đầy đủ năng lực, chức năng thu gom, vận 

chuyển và xử lý theo quy định 

b. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường:  

- Kho/khu vực lưu chứa: 01 kho chứa, diện tích 182 m2; 

- Thiết kế, cấu tạo: Kho có tường gạch, mái che, nền bê tông, bố trí đầy đủ biển báo và 

thiết bị phòng cháy chữa cháy. 

c. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt 

- Thiết bị lưu chứa: bố trí thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt có nắp đậy tại các vị trí phát 

sinh  

- Kho/khu vực lưu chứa: 01 kho chứa, diện tích 53 m2; 

- Thiết kế, cấu tạo: Kho có tường gạch, mái che, nền bê tông, bố trí đầy đủ biển báo và 

thiết bị phòng cháy chữa cháy. 

6.4.3. Yêu cầu về phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 

- Thực hiện trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trường, chuẩn bị ứng phó sự cố môi trường, 

tổ chức ứng phó sự cố môi trường, phục hồi môi trường sau sự cố môi trường theo quy định tại 

Điều 122, Điều 124, Điều 125 và Điều 126 Luật Bảo vệ môi trường. 

- Có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi 

trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và phù hợp với 

nội dung phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong Giấy phép môi trường này. Trường hợp 

kế hoạch ứng phó sự cố môi trường được lồng ghép, tích hợp và phê duyệt cùng với kết hoạch 

ứng phó sự cố khác theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 124 Luật Bảo vệ môi trường thì phải 

bảo đảm có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 108 Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP. 

6.5. CÁC YÊU CẦU KHÁC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

1. Quản lý các chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động đảm bảo các yêu cầu về vệ 

sinh môi trường và theo đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Thực hiện phân 

định, phân loại các loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất 

thải nguy hại theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, 
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Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Khu vực lưu giữ chất thải 

nguy hại, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn sinh hoạt phải luôn đảm bảo đáp 

ứng các quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. Định kỳ chuyển giao chất thải rắn sinh 

hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại cho đơn vị có đầy đủ năng lực, 

chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. 

2. Tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về khoảng cách an toàn, an toàn lao 

động, an toàn hóa chất, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy theo quy định hiện hành; tuân 

thủ thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy theo quy định; 

3. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hàng năm hoặc đột xuất; công khai thông 

tin môi trường và kế hoạch ứng phó sự cố môi trường theo quy định của pháp luật. 

4. Đền bù, khắc phục sự cố môi trường nếu để xảy ra sự cố môi trường trong quá trình 

thực hiện Dự án theo quy định của pháp luật hiện hành. 
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CHƯƠNG VII. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT 

THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

7.1. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI 

CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

7.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

- Thời gian bắt đầu: không quá 6 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép môi trường, dự 

kiến 3 tháng từ tháng 2/2024 đến tháng 5/2024.  

- Công suất sản xuất: dự kiến đạt 80% công suất đăng ký. 

7.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết 

bị xử lý chất thải 

Căn cứ theo Khoản 5 Điều 21 Thông tư số 02:2022/TT-BTNMT, việc quan trắc do chủ 

dự án tự quyết định, thực hiện quan trắc 3 mẫu đơn trong 3 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành 

ổn định các công trình xử lý khí thải. Cụ thể: 

Bảng 7.1. Kế hoạch quan trắc chất thải đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết 

bị xử lý chất thải 

STT Danh mục Thông số Thời gian lấy mẫu Tần suất 

1 

Ống thoát khí tại hệ thống 

xử lý khí thải từ quá trình 

sản xuất  

Lưu lượng, Vinyl 

clorua, Etylen 

oxyt, Toluen, 

Ethyl acetate 

+ Lần 1: 10/03/2024 

+ Lần 2: 11/03/2024 

+ Lần 3: 12/03/2024 

 

3 mẫu đơn trong 3 

ngày liên tiếp  
2 Nước thải tại bể thu gom 

pH, BOD5, TSS, 

dầu thực vật và 

mỡ, Amoni, Tổng 

N, Tổng P, 

Coliforms 

3 

Nước thải tại hố ga cuối 

cùng của nhà máy trước khi 

đấu nối vào KCN  

pH, BOD5, TSS, 

dầu thực vật và 

mỡ, Amoni, Tổng 

N, Tổng P, 

Coliforms 

- Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp để 

thực hiện kế hoạch: Công ty cổ phần tập đoàn FEC - Thôn Vinh Sơn, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng 

Giang, tỉnh Bắc Giang - VIMCERTS 279.  

7.2. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC CHẤT THẢI (TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC VÀ 

ĐỊNH KỲ) THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT 
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- Quan trắc nước thải: không thuộc đối tượng quan trắc nước thải định kỳ theo quy định 

tại khoản 2 Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ_CP ngày 10/01/2022.  

- Quan trắc khí thải: thuộc đối tượng quan trắc khí thải định kỳ theo quy định tại khoản 2 

Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ_CP ngày 10/01/2022; 

- Quan trắc môi trường làm việc: không thuộc đối tượng quan trắc khí thải định kỳ theo 

quy định tại Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ_CP ngày 10/01/2022.  

Tuy nhiên, chủ dự án vẫn đề xuất chương trình quan trắc, giám sát môi trường lao động, 

tiêu chuẩn so sánh theo quy định của Bộ Y tế để làm căn cứ đánh giá hiệu quả của các biện pháp 

giảm thiểu nguồn thải áp dụng. Cụ thể: 

Bảng 7.2. Chương trình giám sát môi trường dự án giai đoạn vận hành ổn định 

STT Vị trí 
Thông số giám sát Tiêu chuẩn so 

sánh 
Tần suất 

I Môi trường lao động 

1 
Khu vực gia nhiệt dải 

nhựa PVC trắng 

Tiếng ồn, Vinyl Clorua, 

Etylen oxit 

QĐ 

3733:2002/QĐ-

BYT; QCVN 

03:2019/BYT; 

QCVN 

02:2019/BYT 

06 tháng/lần 2 Khu vực quét keo 
Tiếng ồn, Toluen, Ethyl 

acetate 

3 Khu vực cắt  Bụi, tiếng ồn 

II Khí thải 

1 

Ống thoát khí tại hệ 

thống xử lý khí thải 

từ quá trình sản xuất 

Lưu lượng, Vinyl 

clorua, Etylen oxyt, 

Toluen, Ethyl acetate 

QCVN 

20:2009/BTNMT 
12 tháng/lần 

- Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của Bộ Y tế về việc ban hành 21 

tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 05 thông số vệ sinh lao động. 

- QCVN 03:2019/BYT của Bộ Y tế - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp 

xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc.  

- QCVN 02:2019/BYT của Bộ Y tế - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi – giá trị giới 

hạn tiếp xúc cho phép 5 yếu tố bụi tại nơi làm việc; 

- QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi và các chất vô cơ.  

- QCVN 20:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các chất hữu cơ.  

- Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải: không thuộc đối tượng quan trắc khí 

thải, nước thải tự động theo quy định tại Điều 97, 98 Nghị định số 08/2022/ NĐ_CP ngày 

10/01/2022. 
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7.3. KINH PHÍ THỰC HIỆN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG HẰNG NĂM 

Với số lượng mẫu, tần suất và chỉ tiêu quan trắc liệt kê tại Bảng 7.2 và giá quan trắc thời 

điểm hiện tại, kinh phí thực hiện dự kiến khoảng 60 triệu đồng.  
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CHƯƠNG VIII. CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

- Chủ dự án cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi 

trường. 

- Chủ dự án cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về 

môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan: 

+ Cam kết quản lý các chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động đảm bảo các yêu cầu 

về vệ sinh môi trường và theo đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Thực hiện 

phân định, phân loại các loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và 

chất thải nguy hại theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trường, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Khu vực lưu 

giữ chất thải nguy hại, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn sinh hoạt phải luôn 

đảm bảo đáp ứng các quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. Định kỳ chuyển giao chất 

thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại cho đơn vị có đầy 

đủ năng lực, chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. Cam kết có trách nhiệm đối 

với chất thải được chuyển giao ra ngoài nhà máy. 

+ Cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về khoảng cách an toàn, an toàn 

lao động, an toàn hóa chất, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy theo quy định hiện hành; 

+ Thực hiện lập Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hàng năm hoặc đột xuất; 

công khai thông tin môi trường và kế hoạch ứng phó sự cố môi trường theo quy định của pháp 

luật. 

+ Cam kết đền bù, khắc phục sự cố môi trường nếu để xảy ra sự cố môi trường trong quá 

trình thực hiện Dự án theo quy định của pháp luật hiện hành. 

  



 

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Nhà máy sản xuất ORPC Việt Nam 

 – Địa chỉ: Lô đất CN7.2D, Khu công nghiệp DeepC 2A, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, phường Đông 

Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam 

156 
 

PHỤ LỤC BÁO CÁO 

 

 

 


